
STT Mã số ĐVT
Số lượng 

yêu cầu
Mô tả kỹ thuật

1 *1PI0005 Cục   487 Xem mẫu tại BV

2 *1PI0007 Cục   254 Xem mẫu tại BV

3 *1PI0008 Cục   451 Xem mẫu tại BV

4 *1PI0012 Cục   4 Xem mẫu tại BV

5 *1PI0016 Vỉ    332 Xem mẫu tại BV

6 *1PI0017 Vỉ    15 Xem mẫu tại BV

7 *1PI0018 Viên  12 Xem mẫu tại BV

8 *1PI0019 Viên  12 Xem mẫu tại BV

9 *1PI0020 bộ 60 Xem mẫu tại BV

10 *1PI0021 viên 25 Xem mẫu tại BV

11 *1PI0022 cặp 53 Xem mẫu tại BV

12 *1PI0023 viên 4 Xem mẫu tại BV

13 *1PI0024 viên 24 Xem mẫu tại BV

14 *1PI0025 cái 1 Xem mẫu tại BV

15 01AM0002 Cái   1 Xem mẫu tại BV

16 01AM0003 cái 2 Xem mẫu tại BV

17 01BA0001 Cái   10 Xem mẫu tại BV

18 01BA0003 Cái   26 Xem mẫu tại BV

19 01BA0007 Cuộn  435 Xem mẫu tại BV

20 01BA0009 Cuộn  7 Xem mẫu tại BV

21 01BA0010 Cuộn  12 Xem mẫu tại BV

22 01BA0011 Cái   476 Xem mẫu tại BV

23 01BA0012 Cái   4 Xem mẫu tại BV

24 01BA0013 Cái   368 Xem mẫu tại BV

25 01BA0014 Cái   126 Xem mẫu tại BV

26 01BA0015 Cái   110 Xem mẫu tại BV

27 01BA0016 Cái   555 Xem mẫu tại BV

28 01BA0017 Cái   13 Xem mẫu tại BV

29 01BA0018 Cái 22 Xem mẫu tại BV

30 01BA0019 cái 12 Xem mẫu tại BV

31 01BA0020 cuộn 2 Xem mẫu tại BV

32 01BA0021 Cuộn 1177 Xem mẫu tại BV

33 01BA0023 mét 20 Xem mẫu tại BV

34 01BA0024 cái 1 Xem mẫu tại BV

35 01BA0026 cái 2 Xem mẫu tại BV

36 01BI0001 Cái   15 Xem mẫu tại BV

37 01BI0008 Cái   1 Xem mẫu tại BV

38 01BI0010 Cái   8 Xem mẫu tại BV

39 01BI0014 Cái   70 Xem mẫu tại BV

40 01BO0007 Cái   1587 Xem mẫu tại BV

41 01BO0008 Bóng  1845 Xem mẫu tại BV

42 01BO0011 Bóng  3 Xem mẫu tại BV

43 01BO0016 Bóng  6 Xem mẫu tại BV

44 01BO0017 Bóng  10 Xem mẫu tại BV

45 01BO0021 Bóng  4 Xem mẫu tại BV

DANH MỤC MẶT HÀNG

Liệt kê

Bóng  đèn 5 W (5)                       

Bóng pha 500W                           

Bóng 11W  (5)                           

Bóng 50W  (5)                           

Bóng néon 0,60m                         

Bóng néon 1,20m                         

Bình acqui <                            

Bình sạc 6V (Bình acqui 6V)             

Bình sạc APollo                         

Bảng led hiển thị

Bích 5A                                 

Băng keo chống dột

Bầu áp bơm cấp nước

Bảng điện DD có công tắc (ổ cắm 6D52N)

Băng keo Nitto

Băng keo cường lực (Băng keo 3M 2 mặt)

Bảng điện DD có công tắc(ổ cắm 6D32)    

Bảng điện (Taplo 30*40)                 

Bảng điện(Taplo 20*30)

Bẳng điện (Táp lô 20*20)                

Bảng điện (Táp lô 8*16)                 

Bảng điện DD có c.t (ổ cắm 6D32)        

Băng keo nước                           

Bảng điện DD có công tắc(ổ cắm 6S3)     

Bảng điện DD có công tắc(ổ cắm dài 1 c.t

Băng k.điện 2 mặt                       

Băng keo Nitto                          

Ẩm kế

Bảng điện                               

Bảng điện DD có công tắc(ổ cắm đa năng) 

Pin 3A Alkaline

Pin cho đầu dò đo pH HI740031

Ampe kẹp                                

Pin AG5

Pin sạc 3A Energizer

Pin zin

Pin LR41 Camelion                       

Pin 12V A23 Camelion                    

Pin đèn sạc

pin sạc 9V                              

Pin sạc 2A Energizer                    

Pin sạc 3 A Energizer                   

Pin đại                                 

Pin vuông                               

Pin cúc áo                              



46 01BO0023 Cái   30 Xem mẫu tại BV

47 01BO0024 Cái   2 Xem mẫu tại BV

48 01BO0026 Cái   1206 Xem mẫu tại BV

49 01BO0027 Cái   5 Xem mẫu tại BV

50 01BO0035 Cái   4 Xem mẫu tại BV

51 01BO0036 Cái   2 Xem mẫu tại BV

52 01BO0041 Cái   2069 Xem mẫu tại BV

53 01BO0050 Bộ    7 Xem mẫu tại BV

54 01BO0051 Cái   23 Xem mẫu tại BV

55 01BO0052 Cái   7 Xem mẫu tại BV

56 01BO0053 Cái   2 Xem mẫu tại BV

57 01BO0056 Cái   9 Xem mẫu tại BV

58 01BO0057 Cái   10 Xem mẫu tại BV

59 01BO0059 Cái   1435 Xem mẫu tại BV

60 01BO0060 Cái   64 Xem mẫu tại BV

61 01BO0061 Cái   30 Xem mẫu tại BV

62 01BO0065 Bộ    55 Xem mẫu tại BV

63 01BO0066 Cái   10 Xem mẫu tại BV

64 01BO0067 Cái   8 Xem mẫu tại BV

65 01BO0068 Cái 4 Xem mẫu tại BV

66 01BO0069 bộ 80 Xem mẫu tại BV

67 01BO0070 Bộ 60 Xem mẫu tại BV

68 01BO0071 Bộ 40 Xem mẫu tại BV

69 01BO0072 bộ 45 Xem mẫu tại BV

70 01BO0073 bộ 45 Xem mẫu tại BV

71 01BO0074 cái 643 Xem mẫu tại BV

72 01BO0075 bộ 3 Xem mẫu tại BV

73 01BO0076 bộ 2 Xem mẫu tại BV

74 01BO0077 cái 1352 Xem mẫu tại BV

75 01BO0078 bộ 12 Xem mẫu tại BV

76 01BO0079 cái 20 Xem mẫu tại BV

77 01BO0080 bộ 25 Xem mẫu tại BV

78 01BO0081 Bộ 25 Xem mẫu tại BV

79 01BO0082 cái 25 Xem mẫu tại BV

80 01BO0083 cái 47 Xem mẫu tại BV

81 01BO0084 cái 210 Xem mẫu tại BV

82 01BO0085 cái 2805 Xem mẫu tại BV

83 01BO0086 cái 10 Xem mẫu tại BV

84 01BO0087 cái 685 Xem mẫu tại BV

85 01BO0088 bộ 65 Xem mẫu tại BV

86 01BO0089 cái 10 Xem mẫu tại BV

87 01BO0090 bóng 20 Xem mẫu tại BV

88 01BO0092 Cái 75 Xem mẫu tại BV

89 01BO0093 cái 10 Xem mẫu tại BV

90 01BO0094 cái 7 Xem mẫu tại BV

91 01BO0095 bộ 3 Xem mẫu tại BV

92 01BO0096 bộ 2 Xem mẫu tại BV

93 01BO0097 bộ 1 Xem mẫu tại BV

94 01BO0098 bộ 11 Xem mẫu tại BV

95 01BO0101 cái 26 Xem mẫu tại BVBóng đèn led trụ 50W

Bộ 6 mũi khoan bê tông

Bộ đèn Led treo tường

Bóng đèn ghim

Bộ vặn vít đa năng

Bộ hàn chì

Bóng đèn kiểu âm trần philip

Bóng led 0,6m (Duhal)

Bóng đèn văn

Bóng led 20w (duhal)

Bóng đèn led âm trần 9w

Bộ nguồn đèn led âm trần

Bộ nguồn đèn led

Bóng đèn LED 20W (Bóng led 1,2m)

Bóng E27 4U 40W

Bộ đèn led 1.2m Duhal (Đơn)

Bóng led 3-5W

Bóng led 7-12W

Bộ đèn led mắt ếch 

Bóng đèn quay

Bộ đèn led 6 tấc Duhal (đơn)

Bộ đèn led đơn 1m2, vòm V PIFE136L18

Bộ đèn đôi 1m2, vòm V - PIFE236L36

bóng led 0,6m (paragon)

Bộ đèn Led âm trần 3 bóng Paragon

Bộ đèn led âm trần 2 bóng paragon

Bóng đèn LED tube T8 18w

Bộ đèn 1,2m

Bộ đèn đơn Paragon PIFB136

Bộ đèn huỳnh quang Paragon bóng T8 1*18w

Bóng nấm 40W                            

Bóng led 10,5                           

Bóng đèn xoay màu

Bóng Compact 50W                        

Bóng 25W                                

Bộ máng DQ RF01 236GASI                 

Bóng chén 35W                           

Bóng 12V                                

Bóng 60W-220V                           

Bóng 18W                                

Bóng 6W-6V                              

Bóng 400W                               

Bóng 40w                                

Bóng 14w                                

Bộ lục giác (01)                        

Bóng  Philips 14W                       

Bóng đũa 150W                           

Bóng 9W (01)                            

Bóng tròn 60W                           

Bóng đèn UV                             



96 01BO0102 cái 6 Xem mẫu tại BV

97 01BO0103 cái 6 Xem mẫu tại BV

98 01BO0104 cái 8 Xem mẫu tại BV

99 01BO0105 bộ 5 Xem mẫu tại BV

100 01BO0106 cái 16 Xem mẫu tại BV

101 01BO0107 cái 17 Xem mẫu tại BV

102 01BO0108 cái 1 Xem mẫu tại BV

103 01BO0110 cái 1 Xem mẫu tại BV

104 01BO0111 cái 6 Xem mẫu tại BV

105 01BP0067 Cái   7 Xem mẫu tại BV

106 01BU0001 Cây   47 Xem mẫu tại BV

107 01BU0003 cái 1 Xem mẫu tại BV

108 01CA0009 Cái   247 Xem mẫu tại BV

109 01CA0011 Cái   226 Xem mẫu tại BV

110 01CA0014 Cái   83 Xem mẫu tại BV

111 01CA0019 Cái   32 Xem mẫu tại BV

112 01CA0028 Cái   617 Xem mẫu tại BV

113 01CA0056 ống   10 Xem mẫu tại BV

114 01CA0058 Cái   803 Xem mẫu tại BV

115 01CA0059 Cái   632 Xem mẫu tại BV

116 01CA0060 Cái 2 Xem mẫu tại BV

117 01CA0061 Cái 5 Xem mẫu tại BV

118 01CA0062 mét 70 Xem mẫu tại BV

119 01CA0063 mét 70 Xem mẫu tại BV

120 01CA0064 mét 200 Xem mẫu tại BV

121 01CA0065 mét 300 Xem mẫu tại BV

122 01CA0066 mét 1680 Xem mẫu tại BV

123 01CA0067 mét 30 Xem mẫu tại BV

124 01CA0068 cuộn 20 Xem mẫu tại BV

125 01CA0069 mét 1803 Xem mẫu tại BV

126 01CA0070 sợi 120 Xem mẫu tại BV

127 01CA0071 sợi 60 Xem mẫu tại BV

128 01CA0072 cái 20 Xem mẫu tại BV

129 01CA0074 cuộn 10 Xem mẫu tại BV

130 01CB0002 Cái   8 Xem mẫu tại BV

131 01CB0006 Cái   2 Xem mẫu tại BV

132 01CB0009 Cái   2 Xem mẫu tại BV

133 01CB0010 Cái   2 Xem mẫu tại BV

134 01CB0016 Cái   1033 Xem mẫu tại BV

135 01CB0017 Cái   1 Xem mẫu tại BV

136 01CB0019 Cái   14 Xem mẫu tại BV

137 01CB0020 Cái   131 Xem mẫu tại BV

138 01CB0022 Cái   187 Xem mẫu tại BV

139 01CB0025 Cái   81 Xem mẫu tại BV

140 01CB0027 Cái   5 Xem mẫu tại BV

141 01CB0030 Cái   97 Xem mẫu tại BV

142 01CB0031 Cái   50 Xem mẫu tại BV

143 01CB0034 Cái   67 Xem mẫu tại BV

144 01CB0043 Cái   22 Xem mẫu tại BV

145 01CB0046 Cái   6 Xem mẫu tại BVCB 40A * 2D * Tép                       

CB 15A - 2D (cũ )                       

CB 30A chống giật                       

CB 32A-1D                               

CB 20A chống giật (c.dao cgiật 2P20     

CB 20A * 1D*tep                         

CB 30A * 2D * hộp (CB cóc 30A)          

CB 20A*2D TEP (MCB 2P 20A)              

CB 32A*2D tep                           

CB 25A*2D*tep (MCB 2P 25A)              

CB 40A-2d                               

CB 20A * 2D *hộp (CB cóc 20A)           

CB 50A * 3D                             

CB 20A-1d (MCB 1P 20A)                  

CB 20A-3d                               

CB 30A-3d (MCCB 3P 30A)                 

cáp sợi quang gắn đầu nối SC - LC, 3m

Cánh quạt treo tường CN

Cáp điện thoại

Cáp inside 2*20*0.5

Cáp quang kéo cổng đơn mode 12 sợi

Cáp sợi quang gắn đầu nối SC -SC

Cáp outside 4*2*0.5

Cáp đồng trục

Cáp 30 đôi

Cáp 20

Cáp quang 4FO

Cáp mạng

Cắm điện 5A (Phích đực)                 

Cánh quạt hút CN

Capa Quạt công nghiệp

Capa quạt (5)                           

Cầu chì ống                             

Cắm điện 5A (Phích cái)                 

Cánh quạt                               

Cắm điện 10 A (Phích cắm đa năng)       

Cắm điện 5A                             

Bút thử điện (5)                        

Bút soi lỗi sợi quang

Cầu chì nhựa                            

Bộ đổi nguồn tổ ong 12V-5A

Bóng đèn dây tóc 40W ánh sáng vàng

Bóng led 9W                             

Bóng đèn led trụ 12W

Bóng đèn âm trần 18W đổi màu MPE

Bóng đèn UV 43,5cm

Bộ biến dòng TI (200/5)

Bóng đèn led 1m2 ánh sáng vàng

Bộ gọi số

Bộ biến dòng TI (800/5)



146 01CB0047 Cái   10 Xem mẫu tại BV

147 01CB0049 Cái   77 Xem mẫu tại BV

148 01CB0051 Cái   67 Xem mẫu tại BV

149 01CB0052 Cái   96 Xem mẫu tại BV

150 01CB0053 Cái   1 Xem mẫu tại BV

151 01CB0055 Cái   1 Xem mẫu tại BV

152 01CB0057 Cái   2 Xem mẫu tại BV

153 01CB0060 Cái   393 Xem mẫu tại BV

154 01CB0064 Cái   249 Xem mẫu tại BV

155 01CB0065 Cái   21 Xem mẫu tại BV

156 01CB0066 Cái   9 Xem mẫu tại BV

157 01CB0067 Cái   3 Xem mẫu tại BV

158 01CB0069 Cái   88 Xem mẫu tại BV

159 01CB0070 Cái   85 Xem mẫu tại BV

160 01CB0071 Cái   80 Xem mẫu tại BV

161 01CB0072 Cái 1 Xem mẫu tại BV

162 01CB0073 Cái 1 Xem mẫu tại BV

163 01CB0074 Cái 1 Xem mẫu tại BV

164 01CB0075 cái 13 Xem mẫu tại BV

165 01CB0076 cái 2 Xem mẫu tại BV

166 01CB0077 cái 1 Xem mẫu tại BV

167 01CH0002 Cái   4 Xem mẫu tại BV

168 01CH0015 Cái 10 Xem mẫu tại BV

169 01CH0016 Cái   7 Xem mẫu tại BV

170 01CH0017 Cái   5 Xem mẫu tại BV

171 01CH0018 Cái 1 Xem mẫu tại BV

172 01CH0019 bộ 6 Xem mẫu tại BV

173 01CH0020 bộ 31 Xem mẫu tại BV

174 01CH0021 cuộn 1 Xem mẫu tại BV

175 01CH0022 cái 1 Xem mẫu tại BV

176 01CO0004 Cái   23 Xem mẫu tại BV

177 01CO0017 Cái   80 Xem mẫu tại BV

178 01CO0028 Cái   401 Xem mẫu tại BV

179 01CO0033 Cái   3 Xem mẫu tại BV

180 01CO0037 Cái   214 Xem mẫu tại BV

181 01CO0044 Cái   6 Xem mẫu tại BV

182 01CO0047 Cái   6 Xem mẫu tại BV

183 01CO0050 Cái   647 Xem mẫu tại BV

184 01CO0051 Cái   10 Xem mẫu tại BV

185 01CO0052 cái 10 Xem mẫu tại BV

186 01CO0053 cái 40 Xem mẫu tại BV

187 01CO0054 cái 2 Xem mẫu tại BV

188 01CO0055 cái 47 Xem mẫu tại BV

189 01CO0056 cái 6 Xem mẫu tại BV

190 01CO0057 cái 10 Xem mẫu tại BV

191 01CO0058 mét 120 Xem mẫu tại BV

192 01CO0059 cái 29 Xem mẫu tại BV

193 01CO0060 cái 10 Xem mẫu tại BV

194 01CO0061 cái 10 Xem mẫu tại BV

195 01CO0062 cái 5 Xem mẫu tại BV

Công tắc + mặt 1

Công tắc + mặt 2

Công tắc khẩn tròn

Công tắc phao bơm 

Ống co nhiệt hàng quang

công tắc 2 chiều 20A

Công tắc từ  ACC200V (Contactor 95A)

Công tắc bấm treo

Contactor 65A

Công tắc 2W                             

Công tắc C hàng full White

Công tắc B hàng full white

Contactor 40A                           

Contactor 22A                           

Công tắc 1 chiều                        

Công tắc đèn (5)                        

Công tắc điều khiển máy bơm             

Công tắc quạt (Công tắc giựt)           

Chuông ngoài trời không dây FA-681PW

Cổ quạt                                 

Co 32 điện                              

Chuông điện không dây

Chuông cửa

Chì cuộn (1kg)

Chuông 72A07                            

Chuông điện 10inch                      

Chuông

CB 125A 3P Tép

Chuông điện (5)                         

Chuông báo cháy

CB tổng 50A

CB 100A-3D-TEP (MCB 3P-100A)

MCB 1P 40A

CB cóc 20A                              

MCB 3P 10A

CB khối 30A(ABN 53-30A)

CB 20A 3D Tep (MCB 3P 20A)              

CB 25A 3P Tép (MCB 3P 25A)              

CB 32A 3P Tép (MCB 3P 32A)              

CB 25a -1d  TEP(MCB 1P25A)              

CB 50a-3d tep                           

CB 40a 4d tep (MCB 4P 40A)              

CB 50A-2D TEP                           

CB 25A-2D chống giật                    

CB 63A-3P-TEP (MCB 3P 63A)              

CB 40A-4D chống giật                    

CB 63A-2D TEP(MCB 2P 63A)               

CB 16A-1D TEP                           

CB 40A*3D*Tép(MCB 3P 40A)               

CB 32A*1D TEP (MCB 1P32A)               



196 01CO0063 cái 5 Xem mẫu tại BV

197 01CO0064 cái 4 Xem mẫu tại BV

198 01CO0065 cái 4 Xem mẫu tại BV

199 01DA0007 Cuộn  25 Xem mẫu tại BV

200 01DA0010 Mét   700 Xem mẫu tại BV

201 01DA0013 Mét   6050 Xem mẫu tại BV

202 01DA0029 Mét   1600 Xem mẫu tại BV

203 01DA0033 Mét   1000 Xem mẫu tại BV

204 01DA0035 Cái   10 Xem mẫu tại BV

205 01DA0041 Sợi   1 Xem mẫu tại BV

206 01DA0042 Mét   1500 Xem mẫu tại BV

207 01DA0043 Cuộn  18 Xem mẫu tại BV

208 01DA0052 Mét   10100 Xem mẫu tại BV

209 01DA0064 Mét   55254 Xem mẫu tại BV

210 01DA0065 Mét   15 Xem mẫu tại BV

211 01DA0066 Mét   200 Xem mẫu tại BV

212 01DA0067 Gói   48 Xem mẫu tại BV

213 01DA0072 Mét   720 Xem mẫu tại BV

214 01DA0074 Mét   250 Xem mẫu tại BV

215 01DA0092 Sợi   10 Xem mẫu tại BV

216 01DA0095 Cuộn  2 Xem mẫu tại BV

217 01DA0099 Mét   24624 Xem mẫu tại BV

218 01DA0102 Mét   300 Xem mẫu tại BV

219 01DA0105 Mét   600 Xem mẫu tại BV

220 01DA0109 Mét   3215 Xem mẫu tại BV

221 01DA0112 Sợi   2200 Xem mẫu tại BV

222 01DA0113 Sợi   5 Xem mẫu tại BV

223 01DA0114 mét   23251 Xem mẫu tại BV

224 01DA0120 Mét   305 Xem mẫu tại BV

225 01DA0131 Bộ    20 Xem mẫu tại BV

226 01DA0132 Bộ    20 Xem mẫu tại BV

227 01DA0136 Cái   280 Xem mẫu tại BV

228 01DA0141 Mét   1200 Xem mẫu tại BV

229 01DA0186 Bịch  34 Xem mẫu tại BV

230 01DA0187 Bịch  268 Xem mẫu tại BV

231 01DA0188 Bịch  2 Xem mẫu tại BV

232 01DA0189 Mét   100 Xem mẫu tại BV

233 01DA0190 Bộ    170 Xem mẫu tại BV

234 01DA0191 Bộ    40 Xem mẫu tại BV

235 01DA0192 Bộ    20 Xem mẫu tại BV

236 01DA0193 Bộ    160 Xem mẫu tại BV

237 01DA0194 Sợi   100 Xem mẫu tại BV

238 01DA0195 Bộ    140 Xem mẫu tại BV

239 01DA0196 Mét   50 Xem mẫu tại BV

240 01DA0197 Dây   7 Xem mẫu tại BV

241 01DA0198 Dây   2 Xem mẫu tại BV

242 01DA0199 Hộp   1 Xem mẫu tại BV

243 01DA0201 Cuộn 1 Xem mẫu tại BV

244 01DA0202 Sợi 100 Xem mẫu tại BV

245 01DA0204 Dây 2 Xem mẫu tại BVDây 3ly ST monter

Dây cáp                                 

Dây điện  2*24 cadivi

Dây đèn chớp

Dây  điện thoại 20 ruột                 

Dây 3ly -->2BS monter                   

Dây 3ly -->2BB 10m                      

Đầu cos50+ chụp                         

Dây xoắn điện thoại                     

Đầu cos35+ chụp                         

Đầu cos 25 + chụp                       

Đầu cos120+ chụp                        

Đầu cos150 + mũ chụp                    

Dây rút 2 tấc                           

Đầu cos 1,25                            

Dây điều khiển 0.75                     

Đầu coss 35+mũ chụp 35                  

Dây cáp 1,5 mm2                         

Dây rút 3 tấc                           

Dây cáp đồng trục RG6                   

Đầu coss 95+ mũ chụp 95                 

Đầu coss 70+ mũ chụp 70                 

Dây rút                                 

Dây hình                                

dây cáp 2.5 mm2(Dây CV 2.5 Cadivi)      

Dây cáp 16mm                            

Dây 4R x 8mm2                           

Dây cáp 35mm2(Dây CV 35 CDV)            

Dây 2 đầu 6ly                           

Dây nhảy điện thoại                     

Dây cáp 4.0mm2 (Dây CV 4.0 Cadivi)      

Dây rút                                 

Dây loa (m)                             

Dây 4R*6m/m2                            

Dây cáp 8 M/M2 (Dây CV 8.0 cadivi)      

Dây micro                               

Dây 2R*4m/m (Cáp VCmo 2*4)              

Dây loa                                 

Dây 2R*1,5m/m (Cáp VCmo 2*1.5)          

Đai quạt                                

Dây AV                                  

Dây cáp 3*2,5 m/m2                      

Dây Cáp 50m/m2                          

Dây điện thoại inside 2x2x0.5 Saicom

Dây cáp 25m/m2                          

Dây điện thoại (cuộn)                   

Dây cáp 22m/m2                          

Công tắc khẩn vuông

Công tắc từ 32A

Công tơ điện 3 pha gián tiếp



246 01DA0205 cái 20 Xem mẫu tại BV

247 01DA0206 cái 101 Xem mẫu tại BV

248 01DA0207 cái 20 Xem mẫu tại BV

249 01DA0208 dây 4 Xem mẫu tại BV

250 01DA0209 mét 200 Xem mẫu tại BV

251 01DA0210 m 2700 Xem mẫu tại BV

252 01DA0211 Mét 400 Xem mẫu tại BV

253 01DA0212 bịch 5 Xem mẫu tại BV

254 01DA0213 bịch 15 Xem mẫu tại BV

255 01DA0214 bịch 33 Xem mẫu tại BV

256 01DA0215 bịch 15 Xem mẫu tại BV

257 01DA0216 sợi 10 Xem mẫu tại BV

258 01DA0217 Bịch 5 Xem mẫu tại BV

259 01DA0218 hộp 10 Xem mẫu tại BV

260 01DA0219 cái 400 Xem mẫu tại BV

261 01DA0220 sợi 120 Xem mẫu tại BV

262 01DA0221 bộ 200 Xem mẫu tại BV

263 01DA0223 m 150 Xem mẫu tại BV

264 01DA0224 mét 200 Xem mẫu tại BV

265 01DA0226 sợi 300 Xem mẫu tại BV

266 01DA0227 bộ 100 Xem mẫu tại BV

267 01DA0228 bộ 100 Xem mẫu tại BV

268 01DA0229 bộ 20 Xem mẫu tại BV

269 01DA0231 bịch 11 Xem mẫu tại BV

270 01DA0232 Dây 2 Xem mẫu tại BV

271 01DA0233 dây 2 Xem mẫu tại BV

272 01DA0234 mét 0 Xem mẫu tại BV

273 01DE0006 Cái   31 Xem mẫu tại BV

274 01DE0015 Cái   40 Xem mẫu tại BV

275 01DE0021 Cái   22 Xem mẫu tại BV

276 01DE0028 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

277 01DE0029 Cái   40 Xem mẫu tại BV

278 01DE0039 Cái   24 Xem mẫu tại BV

279 01DE0042 Cái   1 Xem mẫu tại BV

280 01DE0044 Cái   239 Xem mẫu tại BV

281 01DE0045 Bộ    2 Xem mẫu tại BV

282 01DE0048 Cái   80 Xem mẫu tại BV

283 01DE0052 Cái   13 Xem mẫu tại BV

284 01DE0060 Cái   20 Xem mẫu tại BV

285 01DE0061 Bộ    15 Xem mẫu tại BV

286 01DE0062 Cái   57 Xem mẫu tại BV

287 01DE0063 Cái   7 Xem mẫu tại BV

288 01DE0064 Bộ    96 Xem mẫu tại BV

289 01DE0065 Bộ    404 Xem mẫu tại BV

290 01DE0066 Cái 2 Xem mẫu tại BV

291 01DE0067 Bộ 2 Xem mẫu tại BV

292 01DE0068 cái 25 Xem mẫu tại BV

293 01DE0069 bộ 12 Xem mẫu tại BV

294 01DE0070 cái 40 Xem mẫu tại BV

295 01DE0071 Bộ 77 Xem mẫu tại BVĐèn âm trần 3 bóng Paragon PRFJ 336

Đèn ốp trần Philips

Đèn led 1,2m

Đèn Led 9W

Đèn sạc                                 

Đèn máy may

Đèn T4

Đế sạc                     

Đèn sạc KT 2600                         

Đèn Exit 8W                             

Đèn pha 20W                             

Đế rờ le                                

Đèn ốp trần 22w                         

Đèn sạc                                 

Đèn pha 400W                            

Đèn chiếu sáng sự cố                    

Đèn pin sạc                             

Đèn để bàn (1)                          

Đế âm công tắc                          

Đèn pha 150W                            

Đế âm CB                                

Dây điện đơn sợi đồng 0,2mm

Đèn la phong                            

Đèn mắt ếch                             

Dây rút 2,5T

Dây cano -> 6 ly

Dây Canon -> AV

Đầu cos 10 + mũ chụp 10

Đầu cos 16 + mũ chụp

Đầu coss 22 +Mũ chụp

Dây cáp 3x11mm2

Dây điện CXV 4C x 16mm2

Dây tai nghe điện thoại bàn

Dây lụa màu xanh dương 

dây dùng hàng quang 

Đầu cos 50 + mũ chụp (đồng)

Dây ruột gà dài

Đầu bấm điện thoại RJ11 - 4C

Đầu bấm điện thoại RJ11 - 2C

Dây rút 5T

Dây rút 4T

Dây rút 3.5T

Dây 4R*16mm2

Dây 3C*16mm2

Dây rút 6.5T

Đầu cos 30 + mũ chụp

Dây 3 ly ST 5m

Dây điện thoại 4 ruột sino

Đầu nối dây mạng

Đầu cos 25 + Mũ chụp



296 01DE0072 Bộ 2 Xem mẫu tại BV

297 01DE0073 cái 18 Xem mẫu tại BV

298 01DE0074 Bộ 20 Xem mẫu tại BV

299 01DE0075 Bộ 7 Xem mẫu tại BV

300 01DE0076 bộ 2 Xem mẫu tại BV

301 01DE0077 bộ 115 Xem mẫu tại BV

302 01DE0078 10 10 Xem mẫu tại BV

303 01DE0079 cái 50 Xem mẫu tại BV

304 01DE0080 bộ 139 Xem mẫu tại BV

305 01DE0081 cái 10 Xem mẫu tại BV

306 01DE0082 cặp 2 Xem mẫu tại BV

307 01DE0084 cái 10 Xem mẫu tại BV

308 01DE0085 bộ 50 Xem mẫu tại BV

309 01DE0086 bộ 2 Xem mẫu tại BV

310 01DE0087 bộ 450 Xem mẫu tại BV

311 01DE0091 bộ 40 Xem mẫu tại BV

312 01DE0092 bộ 110 Xem mẫu tại BV

313 01DE0093 bộ 4 Xem mẫu tại BV

314 01DE0094 bộ 10 Xem mẫu tại BV

315 01DE0095 cái 159 Xem mẫu tại BV

316 01DE0096 cái 12 Xem mẫu tại BV

317 01DE0097 bóng 25 Xem mẫu tại BV

318 01DE0098 cái 50 Xem mẫu tại BV

319 01DE0099 cái 536 Xem mẫu tại BV

320 01DE0100 bộ 40 Xem mẫu tại BV

321 01DE0101 cái 15 Xem mẫu tại BV

322 01DE0102 cái 1 Xem mẫu tại BV

323 01DE0103 cái 2 Xem mẫu tại BV

324 01DE0104 bộ 424 Xem mẫu tại BV

325 01DE0105 cái 4 Xem mẫu tại BV

326 01DE0106 bộ 4 Xem mẫu tại BV

327 01DE0107 cái 4 Xem mẫu tại BV

328 01DE0108 cái 41 Xem mẫu tại BV

329 01DE0113 cái 1 Xem mẫu tại BV

330 01DE0114 bộ 2 Xem mẫu tại BV

331 01DE0117 bộ 4 Xem mẫu tại BV

332 01DE0118 bộ 12 Xem mẫu tại BV

333 01DE0120 bộ 10 Xem mẫu tại BV

334 01DE0121 cái 2 Xem mẫu tại BV

335 01DE0122 cái 1 Xem mẫu tại BV

336 01DE0124 cái 15 Xem mẫu tại BV

337 01DE0125 cái 7 Xem mẫu tại BV

338 01DE0126 cái 5 Xem mẫu tại BV

339 01DE0127 cái 15 Xem mẫu tại BV

340 01DE0128 cái 13 Xem mẫu tại BV

341 01DE0129 cái 0 Xem mẫu tại BV

342 01DE0131 cái 1 Xem mẫu tại BV

343 01DI0005 Cái   68 Xem mẫu tại BV

344 01DI0008 Cái   50 Xem mẫu tại BV

345 01DI0013 Cái   20 Xem mẫu tại BVĐiều khiển nhiệt độ                     

Đèn ốp trần led panel 60x60 48W Anfaco 

Đi mơ quạt                              

Đi mơ đèn                               

Đèn led panel 1200x600 MPE

Đèn led panel 1200x300 MPE

Đèn led vuông 12W MPE

Đèn led bulb 9W-MPE

Đèn pha led 150W - Duhal

Đèn led bulb 5W - MPE

Đèn ốp trần KT 60x60cm

Đế sạc 9V

Đèn pha led 60W

Đèn ốp trần 13W

Đèn led âm trần 6W

Đèn led panel 60*60

Đèn pin sạc cầm tay

Đèn vách Led 8501/16W phòng Deluxe

Đế relay 11 chân

Đế chì RT18 + chì

Đèn T6

Đèn led pha 500w

Đèn Halogen

Đèn Panel led 24W

Đèn led âm trần 18w

Đèn led âm inox 1,2mx2b

Đèn led pha 100W

Đèn led pha

Bóng đèn led 0.6m

Đế âm (Đế âm chữ nhật S2157)

Đèn huỳnh quang âm trần inox 0.6x3

Đèn huỳnh quang siêu mỏng 1.2x1

Đèn âm trần led 12w

Đèn led đôi 1,2 m 2 bóng âm trần

Đèn ốp trần celing light 22w

Đèn huỳnh quang âm trần inox 1.2x2

Đèn led 5W, 10W

Đèn led 0,6 m đơn bóng 

Đèn led 0,6 m 3 bóng âm trần

Đèn ốp trần Paragon 18w

Đen ốp trần HG 18W

Đèn led 6 bóng

Bộ đèn Led paragon 1 bóng

Đèn downlight âm trần Led 20W PRDLL180L20

Đèn downlight âm trần Led 12w PRDJJ55L12

Đèn âm trần 2 bóng Paragon PRFJ236

Đèn huỳnh quang có máng Parago PIFE136

Đèn Compact chống nổ Paragon BCD 200

Đèn Led 98W

Đèn bàn Billy



346 01DO0002 Cái   2022 Xem mẫu tại BV

347 01DO0004 Cái   3 Xem mẫu tại BV

348 01DO0011 Cái   1 Xem mẫu tại BV

349 01DO0012 Cái   1 Xem mẫu tại BV

350 01DO0013 Cái   2 Xem mẫu tại BV

351 01DO0014 Cái   60 Xem mẫu tại BV

352 01DO0015 Cái   1 Xem mẫu tại BV

353 01DO0016 Cây   342 Xem mẫu tại BV

354 01DO0017 cây 2 Xem mẫu tại BV

355 01DU0001 Cái   389 Xem mẫu tại BV

356 01DU0004 Cái   303 Xem mẫu tại BV

357 01DU0012 Cái   3 Xem mẫu tại BV

358 01DU0015 Cái   29 Xem mẫu tại BV

359 01DU0016 cái 20 Xem mẫu tại BV

360 01DU0017 cái 7 Xem mẫu tại BV

361 01GA0002 đôi 25 Xem mẫu tại BV

362 01HO0006 Cái   588 Xem mẫu tại BV

363 01HO0008 Cái   102 Xem mẫu tại BV

364 01HO0022 Cái   1 Xem mẫu tại BV

365 01HO0023 cái 5 Xem mẫu tại BV

366 01HO0024 cái 5 Xem mẫu tại BV

367 01JA0005 cái 54 Xem mẫu tại BV

368 01JA0006 bịch 1 Xem mẫu tại BV

369 01JA0007 bịch 1 Xem mẫu tại BV

370 01JA0008 bịch 1 Xem mẫu tại BV

371 01KE0005 Cái   13 Xem mẫu tại BV

372 01KE0007 Cái   10 Xem mẫu tại BV

373 01KE0008 Cái   1 Xem mẫu tại BV

374 01KE0009 Cái   26 Xem mẫu tại BV

375 01KE0010 Cái   7 Xem mẫu tại BV

376 01KE0017 Cái   17 Xem mẫu tại BV

377 01KE0018 Cái   13 Xem mẫu tại BV

378 01KE0019 Cái   1 Xem mẫu tại BV

379 01KE0028 Cái   15 Xem mẫu tại BV

380 01KE0029 Cái   13 Xem mẫu tại BV

381 01KE0032 Cái   1 Xem mẫu tại BV

382 01KE0033 Cái   1 Xem mẫu tại BV

383 01KE0034 cái 4 Xem mẫu tại BV

384 01KE0035 cái 3 Xem mẫu tại BV

385 01KE0036 cái 1 Xem mẫu tại BV

386 01KE0037 cái 3 Xem mẫu tại BV

387 01KH0009 Cái   5 Xem mẫu tại BV

388 01KH0010 cái 2 Xem mẫu tại BV

389 01KH0011 cái 1 Xem mẫu tại BV

390 01LE0001 cái 0 Xem mẫu tại BV

391 01LO0003 Cái   15 Xem mẫu tại BV

392 01LO0004 cái 16 Xem mẫu tại BV

393 01LO0005 cái 5 Xem mẫu tại BV

394 01LU0001 Bộ    1 Xem mẫu tại BV

395 01MA0002 Cái   72 Xem mẫu tại BV

Lõi thô

Lục giác                                

Máng đèn 0,6                            

Led driver 220-240V 30VA

Lõi lọc                                 

Lõi lọc UF

Khởi động từ 3P 40A                     

Khoá từ 600

Khởi động từ S-T12 - 220V Mitsubishi

Kềm nhấn tool

Kềm bấm cáp 3 chức năng

Kềm bấm chết

Kềm nhấn dây điện thoại                 

Kềm bấm đầu RJ                          

Kềm cắt và bấm mạng CAT6

Kềm cắt cáp                             

Kềm mỏ quạ (1)                          

Kềm cắt điện (1)                        

Kềm bấm (01)                            

Kềm nhọn                                

Kềm răng                                

Kềm điện (01)                           

Kềm 5 lỗ (01)                           

Kềm cắt (01)                            

Jack F5 vặn cho RG6

Jack nối truyền hình

Kềm bấm rive (1)                        

hộp đấu nói cho cáp quang 12 cổng dùng ngoài 

Jack điện thoại

Jack tivi thẳng 

Hộp nổi                                 

Hộp chia AV                             

hộp đấu nối cho cáp quang 12 cổng 

Đuôi đèn led máng đôi

Găng tay vải loại dày

Hộp số quạt (5)                         

Đục sắt                                 

Đuôi đèn                                

Đuôi đèn cảm ứng

Đô ni nô đấu dây

Đuôi tròn                               

Đuôi neon (Đuôi đèn)                    

Domino 12mm2                            

Đồng hồ 40/120A                         

Domino 6mm2                             

Đồng hồ ampere                          

Đồng hồ 5/20A (Đồng hồ vol)             

Đồng hồ 1P 40A                          

Động điện 40W (Chuột - starter)         

Đồng hồ 10/20A (Đồng hồ vol)            



396 01MA0003 Cái   1502 Xem mẫu tại BV

397 01MA0005 Cái   129 Xem mẫu tại BV

398 01MA0012 Cái   8 Xem mẫu tại BV

399 01MA0017 Bộ    298 Xem mẫu tại BV

400 01MA0018 Bộ    40 Xem mẫu tại BV

401 01MA0021 Bộ    24 Xem mẫu tại BV

402 01MA0023 Bộ    88 Xem mẫu tại BV

403 01MA0024 Bộ    1 Xem mẫu tại BV

404 01MA0025 Bộ    134 Xem mẫu tại BV

405 01MA0026 Bộ    5 Xem mẫu tại BV

406 01MA0027 Cái   3 Xem mẫu tại BV

407 01MA0028 Cái   2 Xem mẫu tại BV

408 01MA0029 Cái   95 Xem mẫu tại BV

409 01MA0030 Cái 80 Xem mẫu tại BV

410 01MA0031 cái 10 Xem mẫu tại BV

411 01MA0032 cái 40 Xem mẫu tại BV

412 01MA0033 cái 5 Xem mẫu tại BV

413 01MA0034 cái 127 Xem mẫu tại BV

414 01MA0035 cái 20 Xem mẫu tại BV

415 01MA0036 bộ 2 Xem mẫu tại BV

416 01MA0037 Cái 19 Xem mẫu tại BV

417 01MO0008 Cái   12 Xem mẫu tại BV

418 01MO0011 Cái   1 Xem mẫu tại BV

419 01MU0001 Cái   5 Xem mẫu tại BV

420 01MU0008 Cái   12 Xem mẫu tại BV

421 01MU0022 cái 18 Xem mẫu tại BV

422 01MU0023 cái 18 Xem mẫu tại BV

423 01MU0024 cái 12 Xem mẫu tại BV

424 01MU0025 cái 12 Xem mẫu tại BV

425 01NA0001 Cái   29 Xem mẫu tại BV

426 01NE0001 Cây   1532 Xem mẫu tại BV

427 01NE0002 Cây   20 Xem mẫu tại BV

428 01NE0003 cây 1250 Xem mẫu tại BV

429 01NE0004 cây 416 Xem mẫu tại BV

430 01NE0005 cây 374 Xem mẫu tại BV

431 01NE0006 cây 350 Xem mẫu tại BV

432 01NH0001 Cái   5 Xem mẫu tại BV

433 01NH0002 Cái   182 Xem mẫu tại BV

434 01NO0001 Cái   80 Xem mẫu tại BV

435 01NO0004 Cái   5 Xem mẫu tại BV

436 01NO0005 cái 50 Xem mẫu tại BV

437 01NO0006 cái 50 Xem mẫu tại BV

438 01NO0007 cái 30 Xem mẫu tại BV

439 01NO0008 cái 15 Xem mẫu tại BV

440 01NO0009 cái 4 Xem mẫu tại BV

441 01NU0001 Cái   16 Xem mẫu tại BV

442 01NU0002 Cái   466 Xem mẫu tại BV

443 01NU0003 Cái   50 Xem mẫu tại BV

444 01NU0008 Cái   347 Xem mẫu tại BV

445 01NU0009 cái 17 Xem mẫu tại BV

Nút công tắc                            

Núm quat (Tán cánh quạt)                

Nút kéo xoay quạt

Nối răng trong 60

Nút chuông( Nút nhấn khẩn)                        

Núm quạt (Tán lòng quạt)                

Nối ống điện tròn 25SP E242/25SP

Nối đầu cos 50

Nối PRR phi 32

Nối 32 điện                             

Nối 25 điện                             

Nối ống điện tròn 20SP E242/20 SP

Nẹp 2.5 phân

Nhong điện                              

Nhông xoay                              

Nẹp vuông 3p

Nẹp vuông 4p

Nẹp vuông 5p

Nắp cầu chì                             

Nẹp cách điện (Nẹp 3 phân)              

Nẹp cách điện> (8p....)                 

Mũi khoan đa năng 8mm

Mũi khoan đa năng 10mm

Mũi khoan đa năng 12mm

Mũ chụp moteur quạt                     

Mũi khoan beton (1)                     

Mũi khoan đa năng 6mm

Mỏ lết (01)                             

Mỏ lết 8"                               

Mặt 2

Máng đèn chống nổ 200W

Mặt 3

Mặt 3 hàng full white Panasonic

Máng đèn 1,2m có chụp

Mặt 1

Mặt nạ 2 lỗ                             

Mặt nạ đế âm CB cóc

mặt 2 hàng full white

Máng đèn lắp nổi chóa nhựa 1,2*2        

Mặt nạ 5 lỗ                             

Mặt nạ 4 lỗ                             

Máng đèn âm trần 1,2*2                  

Máng đèn T5(14w) - 0.6m                 

Máng đèn lắp nổi 1,2*1                  

Máng đèn 1,2m DQ (Máng đèn 1,2m đôi ENG)

Máng đèn CN 1,2 X 1                     

Máng đèn âm trần 0,6m*3                 

Máng đèn đơn 1,2m                       

Mặt nạ  (01)                            

Máng đèn đôi 1,20m                      



446 01O00002 cái 25 Xem mẫu tại BV

447 01OC0003 Cái   267 Xem mẫu tại BV

448 01OC0004 Cái   3 Xem mẫu tại BV

449 01OC0007 Cái   1 Xem mẫu tại BV

450 01OC0008 Cái   20 Xem mẫu tại BV

451 01OC0009 Cái   20 Xem mẫu tại BV

452 01OC0014 Cái   50 Xem mẫu tại BV

453 01OC0015 Cái   30 Xem mẫu tại BV

454 01OC0017 Cái   60 Xem mẫu tại BV

455 01OC0021 Cái   14 Xem mẫu tại BV

456 01OC0023 Bộ    5 Xem mẫu tại BV

457 01OC0025 Con   10 Xem mẫu tại BV

458 01OC0026 Cái   60 Xem mẫu tại BV

459 01OC0027 Con   200 Xem mẫu tại BV

460 01OC0028 cái 6 Xem mẫu tại BV

461 01OC0029 cái 5 Xem mẫu tại BV

462 01OC0030 cái 180 Xem mẫu tại BV

463 01OC0031 cái 6 Xem mẫu tại BV

464 01OC0032 con 2000 Xem mẫu tại BV

465 01OC0033 cái 12 Xem mẫu tại BV

466 01OC0034 cái 3 Xem mẫu tại BV

467 01OC0035 con 30 Xem mẫu tại BV

468 01OC0036 cái 3 Xem mẫu tại BV

469 01OC0037 cái 10 Xem mẫu tại BV

470 01OC0039 cái 5 Xem mẫu tại BV

471 01OC0040 bộ 3 Xem mẫu tại BV

472 01OC0041 cái 16 Xem mẫu tại BV

473 01OC0042 cái 10 Xem mẫu tại BV

474 01OC0043 cái 1 Xem mẫu tại BV

475 01OC0044 cái 2 Xem mẫu tại BV

476 01OD0001 Cái   20 Xem mẫu tại BV

477 01OM0001 cái 10 Xem mẫu tại BV

478 01ON0002 Cây   120 Xem mẫu tại BV

479 01ON0004 Cái   53 Xem mẫu tại BV

480 01ON0005 Cây   55 Xem mẫu tại BV

481 01ON0006 Cuộn  1 Xem mẫu tại BV

482 01ON0007 Cây   80 Xem mẫu tại BV

483 01ON0008 cuộn 7 Xem mẫu tại BV

484 01ON0009 Cái 19 Xem mẫu tại BV

485 01ON0010 Cái 10 Xem mẫu tại BV

486 01ON0011 mét 500 Xem mẫu tại BV

487 01ON0012 Cuộn 30 Xem mẫu tại BV

488 01ON0013 mét 360 Xem mẫu tại BV

489 01ON0014 mét 75 Xem mẫu tại BV

490 01ON0015 cái 20 Xem mẫu tại BV

491 01OT0001 Cái   5 Xem mẫu tại BV

492 01PH0002 Cái   86 Xem mẫu tại BV

493 01PH0004 Cái   18 Xem mẫu tại BV

494 01PH0006 Cái   40 Xem mẫu tại BV

495 01PH0007 Cái   5 Xem mẫu tại BVPhích 3 chấu dẹp                        

Phao điện                               

Phao điện chìm 5m                       

Phích cắm 3 chấu tròn 15A               

Ống ruột gà phi 60 (ống gân xoắn 65/85)

Ổ cắm dài Lioa 4SS2.5-2N

ổ ti vi                                 

Ống ruột gà 20

Ống ruột gà 20 (Cuộn)

Ống cứng luồn dây

Ống gen DK 25 (ống ruột gà)

Ổ cắm dài công suất 4 ổ

Ổ cắm dài LIOA 6SS2.5-2

ống điện 25                             

ống gen DK 20 (ống ruột gà)             

ống điện 20                             

Ổ mạng 8R Sino

ống điện 32                             

ổ cắm 16A                               

Ổ cắm đơn Legrand 16A-250V

Ổ cắm điện Lioa 4D32N

ổ đơn 3 chấu                            

Ổ cắm điện 3 lỗ

Ổ cắm 6DND3.3.10 10A Lioa 

Ổ cắm đôi Legrand 16A-250V

Ổ cắm data CAT6

Ổ cắm  2 công tắc 6 lỗ

ổ cắm 6D33

Ốc siết cáp 38

Ổ cắm 4 ổ 2 chấu 4SS2

Ổ cắm đa năng

Ốc + Tán M8 đầu tròn

Ổ cắm 3 lỗ dài 5m 3SN5

Ổ cắm đôi có dây nối đất

Ổ cắm có đèn

Ổ gim vô 2 ra 3

ốc xiết cáp 1.0                         

ốc xiết cáp 2/0 đồng đỏ                 

ốc                                      

ốc xiết cáp 35                          

ổ cắm điện thoại                        

ổ cắm Legrand + mặt + đế                

ốc xiết cáp 22                          

ổ cắm đôi 2 chấu                        

ổ cắm 15A                               

ổ cắm 2P+E16A                           

ốc xiết cáp 50                          

Ổ Rulo QT50

ổ cắm 3 chấu                            

ổ cắm 2 chấu                            



496 01QU0003 Cây   250 Xem mẫu tại BV

497 01QU0004 Cây   35 Xem mẫu tại BV

498 01QU0008 Hộp   1 Xem mẫu tại BV

499 01QU0011 cây 155 Xem mẫu tại BV

500 01QU0012 cây 50 Xem mẫu tại BV

501 01RA0003 Cái   15 Xem mẫu tại BV

502 01RA0005 Cái   10 Xem mẫu tại BV

503 01RA0009 Cái   2 Xem mẫu tại BV

504 01RA0010 Cái   10 Xem mẫu tại BV

505 01RA0014 Cái   9 Xem mẫu tại BV

506 01RA0016 cái 10 Xem mẫu tại BV

507 01RC0001 cái 2 Xem mẫu tại BV

508 01RE0004 Cái   32 Xem mẫu tại BV

509 01RE0009 Cái   20 Xem mẫu tại BV

510 01RE0010 Cái   2 Xem mẫu tại BV

511 01RE0018 Bộ    2 Xem mẫu tại BV

512 01RE0019 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

513 01RE0020 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

514 01RE0021 Cái   5 Xem mẫu tại BV

515 01RE0022 Cái 42 Xem mẫu tại BV

516 01RE0026 hộp 25 Xem mẫu tại BV

517 01RE0027 cái 10 Xem mẫu tại BV

518 01RE0028 cái 4 Xem mẫu tại BV

519 01RE0029 bộ 10 Xem mẫu tại BV

520 01RE0030 cái 10 Xem mẫu tại BV

521 01RE0031 cái 1 Xem mẫu tại BV

522 01RU0001 Mét   50 Xem mẫu tại BV

523 01RU0002 Cuộn  1 Xem mẫu tại BV

524 01SA0002 Cái   2 Xem mẫu tại BV

525 01SA0003 hộp 18 Xem mẫu tại BV

526 01SO0001 Cái   40 Xem mẫu tại BV

527 01SU0002 Cái   4 Xem mẫu tại BV

528 01SU0003 chai 87 Xem mẫu tại BV

529 01TA0002 Cái   1 Xem mẫu tại BV

530 01TA0003 Cái   608 Xem mẫu tại BV

531 01TA0004 Cái   1200 Xem mẫu tại BV

532 01TA0005 Gói   2610 Xem mẫu tại BV

533 01TA0010 Cái   3 Xem mẫu tại BV

534 01TA0012 Cái   2 Xem mẫu tại BV

535 01TA0013 Cặp   100 Xem mẫu tại BV

536 01TA0014 con 400 Xem mẫu tại BV

537 01TA0015 con 500 Xem mẫu tại BV

538 01TA0016 con 2100 Xem mẫu tại BV

539 01TA0017 bịch 16 Xem mẫu tại BV

540 01TA0018 gói 80 Xem mẫu tại BV

541 01TA0019 bịch 3 Xem mẫu tại BV

542 01TA0020 cái 2 Xem mẫu tại BV

543 01TA0021 bịch 10 Xem mẫu tại BV

544 01TA0022 bịch 5 Xem mẫu tại BV

545 01TE0001 Gói   14 Xem mẫu tại BV

Tắc kê nhựa 6 phân

Tắc kê nhựa 8 phân

Tê nhựa điện                            

Tắc kê nhựa 10ly

Tắc kê nhựa đầu dù

Tăng phô cho bóng đèn UV 43,5cm

Tắc kê 5P

Tắc kê 4 phân 

Tắc kê nhựa bướm

Tăng phô LED50w                         

Tai đèn                                 

Tắc kê 3P

Tăng phô 40W-220V                       

Tắc kê nhựa                             

Tay quay                                

Sữa tắm

Tăng phô 10W-220V                       

Tăng phô 20W-220V                       

Sạc pin dự phòng Pisen 500mAh (QLCL)

Sò lạnh                                 

Súp 4 phân                              

Ruột gà  20                   

Ruột gà  NANO (c)                       

Sạc pin                                 

Remote 1774986 Daikin

Remote tivi Samsung 

Relay nhiệt 4-6A Mitsubishi

Rệp nối dây

Relay mực nước

Remode Barrier

Rờ le MYSN 220V                         

Rờ le nhiệt 30-40A                      

Rờ le MY4N AC 220/240

Rờ le nhiệt 63A                         

Rờ le thời gian                         

Rờ le MY4N 220V                         

RCCB chống giật 2P 32A 30mA

Remode tivi                             

Remode máy lạnh                         

Rắc camera                              

Rắc BS 6 ly                             

Rắc chia 1-> 2 micro

Rắc 6 ly                                

Rắc 3 chia                              

Rắc canon                               

Que hàn điện 3ly2                       

Que hàn điện 3ly2

Que hàn inox 3 ly 2

Que hàn điện (01)                       

Que hàn inox (01)                       



546 01TE0003 cái 10 Xem mẫu tại BV

547 01TH0001 Cái   10 Xem mẫu tại BV

548 01TH0002 Cây   1 Xem mẫu tại BV

549 01TH0003 Cây   2 Xem mẫu tại BV

550 01TH0004 Kg    1.8 Xem mẫu tại BV

551 01TI0006 Cái   20 Xem mẫu tại BV

552 01TI0007 Bộ    2 Xem mẫu tại BV

553 01TI0008 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

554 01TI0009 Cái 3 Xem mẫu tại BV

555 01TI0010 bộ 10 Xem mẫu tại BV

556 01TO0001 Cái   4 Xem mẫu tại BV

557 01TO0003 cây 3 Xem mẫu tại BV

558 01TR0001 Cái   75 Xem mẫu tại BV

559 01TR0009 chậu 3 Xem mẫu tại BV

560 01TU0004 Cái   12 Xem mẫu tại BV

561 01TU0009 Cái   295 Xem mẫu tại BV

562 01TU0011 Cái   160 Xem mẫu tại BV

563 01TU0015 Cái   125 Xem mẫu tại BV

564 01TU0016 Cái   30 Xem mẫu tại BV

565 01TU0017 Cái   20 Xem mẫu tại BV

566 01TU0019 Cái   10 Xem mẫu tại BV

567 01TU0021 Cây   4 Xem mẫu tại BV

568 01TU0022 Cái   2 Xem mẫu tại BV

569 01TU0023 Cái   3 Xem mẫu tại BV

570 01TU0024 Cái   1 Xem mẫu tại BV

571 01TU0025 cái 7 Xem mẫu tại BV

572 01TU0027 cái 10 Xem mẫu tại BV

573 01TU0028 cái 20 Xem mẫu tại BV

574 01TU0029 cái 2 Xem mẫu tại BV

575 01TU0030 cái 2 Xem mẫu tại BV

576 01TU0031 cái 1 Xem mẫu tại BV

577 01TU0032 cái 13 Xem mẫu tại BV

578 01TU0033 cái 1 Xem mẫu tại BV

579 01TU0034 cái 3 Xem mẫu tại BV

580 01TU0035 cái 5 Xem mẫu tại BV

581 01TU0036 cái 2 Xem mẫu tại BV

582 01TU0037 cái 2 Xem mẫu tại BV

583 01TU0038 cái 10 Xem mẫu tại BV

584 01TU0039 cái 0 Xem mẫu tại BV

585 01TU0040 cái 1 Xem mẫu tại BV

586 01TY0001 cái 5 Xem mẫu tại BV

587 01VA0001 Cái   10 Xem mẫu tại BV

588 01VA0004 cái 4 Xem mẫu tại BV

589 01VA0005 cái 1 Xem mẫu tại BV

590 01VA0006 cái 2 Xem mẫu tại BV

591 01VA0007 cái 2 Xem mẫu tại BV

592 01VA0063 cái 7 Xem mẫu tại BV

593 01VA0064 bộ 2 Xem mẫu tại BV

594 01VI0002 cái 26 Xem mẫu tại BV

595 01VO0002 Cái   6 Xem mẫu tại BV

Vít thử điện

Vòng đệm PPR 90                         

Van bi inox 304 phi 60

Van 1 chiều

Van 1 chiều 21 + van hơi + 2 đầu tròn

Van khóa PRR phi 32

Van khoá PPR phi 50

Van đồng thau phi 60 1 chiều

Tủ điện 400x600x250

Ty quạt phi 21 dài 1.5m

Van điện từ                             

Tủ điện 13 đường 

Tụ 35MF

Tủ điện 800x600x250

Tủ điện 6 đường 

Tủ điện 9 đường

Tủ điện âm tường 2-4 luồng 

Tu vít 3 ke

Tu vít 2 đầu

Tủ điện 2 đường 

Tụ quạt 3MF

Tủ điện 800*60*210 dày 1.2mm

Tu vít dẹp

Tủ điện 1000*800*1,2ly                  

Tủ điện 300x400x200

Tụ quạt 2MF

Tournevis dẹp + 3 ke loại tốt           

Tụ 6M                                   

Tủ khóa 60 chìa                         

Tụ 4 MF                                 

Tụ 1.5 MF                               

Tụ 2.5MF                                

Tụ 50MF-450V                            

Tụ 30MF                                 

Tụ 3 MF                                 

Trục năng quạt                          

Trầu bà

Tủ điện                                 

Timer CAH3 -N2 30S + đế

Tournevis (01)                          

Tool nhấn cáp phiến

Timer + đế                              

Timer 30s + đế                          

Timer H3Y 4 220V

Thanh rây                               

Thanh đồng                              

Timer                                   

Tê nhựa giảm 42/34

Thermostalse                            

Thanh lược 3P                           



596 02BA0002 Cái   15 Xem mẫu tại BV

597 02BA0004 Cái   302 Xem mẫu tại BV

598 02BA0007 Hộp   179 Xem mẫu tại BV

599 02BA0008 Cái   123 Xem mẫu tại BV

600 02BA0010 Cái   20 Xem mẫu tại BV

601 02BA0012 Cái   300 Xem mẫu tại BV

602 02BA0015 Cái   680 Xem mẫu tại BV

603 02BA0016 cái 126 Xem mẫu tại BV

604 02BA0018 bộ 5 Xem mẫu tại BV

605 02BA0019 cái 30 Xem mẫu tại BV

606 02BA0020 cặp 1 Xem mẫu tại BV

607 02BO0001 Cái   572 Xem mẫu tại BV

608 02BO0006 Con   30 Xem mẫu tại BV

609 02BO0007 Con   8 Xem mẫu tại BV

610 02BO0008 Cái   200 Xem mẫu tại BV

611 02BO0009 Cái   200 Xem mẫu tại BV

612 02BO0010 Cái   300 Xem mẫu tại BV

613 02BU0001 con 490 Xem mẫu tại BV

614 02BU0002 con 100 Xem mẫu tại BV

615 02BU0003 con 100 Xem mẫu tại BV

616 02BU0004 con 50 Xem mẫu tại BV

617 02BU0005 con 50 Xem mẫu tại BV

618 02BU0006 con 200 Xem mẫu tại BV

619 02BU0007 cái 10 Xem mẫu tại BV

620 02BU0008 Con 200 Xem mẫu tại BV

621 02BU0009 cái 200 Xem mẫu tại BV

622 02BU0010 bộ 25 Xem mẫu tại BV

623 02BU0011 con 72 Xem mẫu tại BV

624 02BU0012 con 100 Xem mẫu tại BV

625 02BU0013 con 40 Xem mẫu tại BV

626 02BU0014 con 20 Xem mẫu tại BV

627 02BU0015 con 35 Xem mẫu tại BV

628 02BU0016 con 0 Xem mẫu tại BV

629 02BU0017 con 0 Xem mẫu tại BV

630 02CH0002 Cái   93 Xem mẫu tại BV

631 02CH0004 Cái   45 Xem mẫu tại BV

632 02CH0006 Cái   161 Xem mẫu tại BV

633 02CH0010 Cái   78 Xem mẫu tại BV

634 02CH0011 Cái   40 Xem mẫu tại BV

635 02CH0012 cái 14 Xem mẫu tại BV

636 02CH0013 cái 5 Xem mẫu tại BV

637 02CH0014 cái 131 Xem mẫu tại BV

638 02CH0015 cái 133 Xem mẫu tại BV

639 02CH0016 Cái 2 Xem mẫu tại BV

640 02CH0017 Cái 2 Xem mẫu tại BV

641 02CH0018 cái 25 Xem mẫu tại BV

642 02DI0001 Hộp   51 Xem mẫu tại BV

643 02DI0002 KG    4.45 Xem mẫu tại BV

644 02DI0004 Gói   60 Xem mẫu tại BV

645 02DI0008 Kg    8 Xem mẫu tại BVĐinh có đầu 2P + 3P + 4P                

Đinh thép                               

Đinh chỉ                                

Đinh móc                                

Chốt cài đứng 40cm

Chốt cài đứng 10cm

Chốt ngang 10 cm

Chốt cái inox ngang 7cm

Chốt ngang 5 cm

Chốt ngang 7cm

Chốt gạt cửa trong                      

Chốt đứng inox 2 tấc                    

Chốt cái inox 20cm

Chốt ngang                              

Chốt âm                                 

Chốt con sò                             

Bulong 5ly 3 phân + tán

Bulong 4 ly 4 phân + tán

Bulong 3 ly 4 phân + tán

Bulong 6ly 1 tấc đầu bake + tán

Bulong 6ly 6 phân đầu bake + tán

Bulong 6ly 7 phân + long đền + tán

Bù lon 4ly+ tán+long đền

Bù lon tán 8 ly 3 phân

Bulon 6 ly 7P

Bulon + tán bake M5x30

Bulon thau phi 22

Bulon M6x45 + Tán + Long đền

Bulon + tán 6 ly x30

Bulon 6 ly 1P

Bulon 5 ly 5P

Boulon 4ly*1,5cm                        

bulon + tán 6 ly x 50

Bulon (0,4*1,5cm)

Boulon inox + tán M16*1T20              

Boulon M6*2P5                           

Boulon M8*3P                            

Bản lề 3D cửa phòng

Boulon                                  

Boulon inox 6ly                         

Bản lề lá 4P

Bản lề cối inox

Bản lề lá inox 10cm

Bản lề inox (cái)                       

Bảng thủy inox                          

Bản lề cửa nhôm                         

Bản lề lá                               

Bản lề gió                              

Bản lề muỗng                            

Bản lề cối                              



646 02DI0009 Kg    4 Xem mẫu tại BV

647 02DI0010 Kg    4 Xem mẫu tại BV

648 02DI0011 kg 1 Xem mẫu tại BV

649 02DI0012 kg 23.5 Xem mẫu tại BV

650 02DI0013 kg 24 Xem mẫu tại BV

651 02EK0001 Cái   553 Xem mẫu tại BV

652 02EK0003 Cái   17 Xem mẫu tại BV

653 02EK0004 Cặp 32 Xem mẫu tại BV

654 02EK0005 Cặp 23 Xem mẫu tại BV

655 02EK0007 cặp 1 Xem mẫu tại BV

656 02EK0008 cái 6 Xem mẫu tại BV

657 02EK0009 cái 6 Xem mẫu tại BV

658 02EK0010 cặp 30 Xem mẫu tại BV

659 02EK0011 cái 6 Xem mẫu tại BV

660 02EK0012 cặp 0 Xem mẫu tại BV

661 02EK0013 cặp 2 Xem mẫu tại BV

662 02EK0014 bộ 6 Xem mẫu tại BV

663 02GI0001 Tờ    106 Xem mẫu tại BV

664 02GI0004 mét 50 Xem mẫu tại BV

665 02GO0010 Mét   139 Xem mẫu tại BV

666 02GO0026 Mét   12 Xem mẫu tại BV

667 02GO0030 Tấm   19 Xem mẫu tại BV

668 02KE0002 Hộp   48 Xem mẫu tại BV

669 02KE0005 Kg    2 Xem mẫu tại BV

670 02KE0006 Cái 286 Xem mẫu tại BV

671 02KE0007 Cái 100 Xem mẫu tại BV

672 02KH0004 Cái   414 Xem mẫu tại BV

673 02LO0001 Cái   566 Xem mẫu tại BV

674 02LO0002 Cái   100 Xem mẫu tại BV

675 02LO0003 cái 10 Xem mẫu tại BV

676 02MI0001 Tấm   2 Xem mẫu tại BV

677 02MO0002 Cái   22 Xem mẫu tại BV

678 02NE0007 Mét   441 Xem mẫu tại BV

679 02NE0012 Mét   20 Xem mẫu tại BV

680 02NE0013 Cây   1 Xem mẫu tại BV

681 02NE0014 Cây   30 Xem mẫu tại BV

682 02NE0019 Cấy   120 Xem mẫu tại BV

683 02NE0020 Cây   402 Xem mẫu tại BV

684 02NE0021 Cây   1873 Xem mẫu tại BV

685 02NE0022 Cây 534 Xem mẫu tại BV

686 02NE0023 cây 100 Xem mẫu tại BV

687 02NE0024 cây 10 Xem mẫu tại BV

688 02NO0001 Cái   50 Xem mẫu tại BV

689 02NU0001 Cái   2 Xem mẫu tại BV

690 02RI0003 Gói   33 Xem mẫu tại BV

691 02RU0001 cái 35 Xem mẫu tại BV

692 02SA0002 Mét   6 Xem mẫu tại BV

693 02SA0004 Cây   2 Xem mẫu tại BV

694 02SA0015 Cây   2 Xem mẫu tại BV

695 02SA0016 Cây   2 Xem mẫu tại BV

Sắt dẹp 4 x 20  (02)                    

Sắt hộp 40 x 40                         

Sắt hộp 30 x 30                         

River nhôm (gói)                        

Ruột khoá tay nắm cò ngắn

Sắt V40 (02)                            

Nẹp bán nguyệt 35x15mm

Nối ty 10ly                             

Núm tủ nhựa                             

Nẹp 2 phân                              

Nẹp bán nguyệt 60*22

Nẹp bán nguyệt 5p5

Nẹp bán nguyệt                          

Nẹp điện 40*60                          

Nẹp bán nguyệt 40*16                    

Nẹp chỉ (Chỉ nhựa)                      

Nẹp điện 40*60                          

Nẹp điện 80*50                          

Long đền inox phi 22

Mica 1.2 x 2.4m (02)                    

Móc cửa                                 

Khoen cửa                               

Long đền                                

Long đền 10ly                           

Kẽm dẻo                                 

Ê ke 5p

Ê ke 3p

Gỗ tròn 30ly                            

Gỗ ghép 18ly                            

Keo dán mica (hộp) (Keo con chó)        

Giấy nhám                               

Giấy chống dột

Gỗ 5*10                                 

Eke sắt 30cm

Eke sắt 35cm

Ê ke inox 25cm

Eke góc 30cm inox

Eke góc 30cm

E Ke 4 tấc

Eke Sắt 25cm

Eke 5 tấc

Eke inox 20 cm

E ke (4P)                               

Eke >                                   

Eke Sắt 20cm

Đinh có đầu 2 phân

Đinh có đầu 4 phân

Đinh có đầu 3 phân 

Đinh có đầu 5P                          

Đinh có đầu 2P5                         



696 02SA0019 Cây   2 Xem mẫu tại BV

697 02SA0024 Mét   6 Xem mẫu tại BV

698 02SA0029 Cây   1 Xem mẫu tại BV

699 02SA0030 mét   5 Xem mẫu tại BV

700 02SA0032 Tấm   6 Xem mẫu tại BV

701 02SA0037 cái 50 Xem mẫu tại BV

702 02TA0001 Cái   35 Xem mẫu tại BV

703 02TA0002 Cái   4 Xem mẫu tại BV

704 02TA0004 Cái   37 Xem mẫu tại BV

705 02TA0009 Con   5000 Xem mẫu tại BV

706 02TA0011 Cái   223 Xem mẫu tại BV

707 02TA0014 Cái   29 Xem mẫu tại BV

708 02TA0020 Cái   50 Xem mẫu tại BV

709 02TA0021 Cái   230 Xem mẫu tại BV

710 02TA0022 Cái   3 Xem mẫu tại BV

711 02TA0023 Cái   20 Xem mẫu tại BV

712 02TA0024 Cái   100 Xem mẫu tại BV

713 02TA0025 Cái 20 Xem mẫu tại BV

714 02TA0026 Con 300 Xem mẫu tại BV

715 02TA0027 cái 8 Xem mẫu tại BV

716 02TA0028 Cái 100 Xem mẫu tại BV

717 02TA0029 Bộ 7 Xem mẫu tại BV

718 02TA0030 con 40 Xem mẫu tại BV

719 02TA0031 con 1300 Xem mẫu tại BV

720 02TA0032 cái 60 Xem mẫu tại BV

721 02TA0033 cái 20 Xem mẫu tại BV

722 02TA0034 cái 3 Xem mẫu tại BV

723 02TA0035 bộ 2 Xem mẫu tại BV

724 02TH0002 Cây   6 Xem mẫu tại BV

725 02TH0003 Mét   6 Xem mẫu tại BV

726 02TY0005 Cây   85 Xem mẫu tại BV

727 02TY0006 Cây 2 Xem mẫu tại BV

728 02TY0007 bộ 100 Xem mẫu tại BV

729 02UN0001 Mét   12 Xem mẫu tại BV

730 02UN0002 Mét   15 Xem mẫu tại BV

731 02UN0003 Cây   33 Xem mẫu tại BV

732 02VA0019 Tấm   2 Xem mẫu tại BV

733 02VA0020 Tấm   25 Xem mẫu tại BV

734 02VA0036 Tấm   14 Xem mẫu tại BV

735 02VA0037 Tấm   121 Xem mẫu tại BV

736 02VA0043 Tấm   1 Xem mẫu tại BV

737 02VA0047 Tấm 2 Xem mẫu tại BV

738 02VE0001 Lít   4 Xem mẫu tại BV

739 02VI0001 Cái   1006 Xem mẫu tại BV

740 02VI0002 Cái   4277 Xem mẫu tại BV

741 02VI0003 Con   5852 Xem mẫu tại BV

742 02VI0006 Cái   100 Xem mẫu tại BV

743 02VI0007 Cái   1300 Xem mẫu tại BV

744 02VI0008 con 300 Xem mẫu tại BV

745 02VN0001 Cây   3 Xem mẫu tại BV

Vít đầu dù M5*30                        

Vít M5*50

V nhôm (2)                              

Vis các loại                            

Vít bắn tol                             

Vít M5*20 đầu dù                        

Ván Alu 1,2m*2,4m

Veneer  (Verni)                         

Vít móc                                 

V.ép 10ly-1*2M (5)                      

V.ép 18ly-1*2M (5)                      

Ván gỗ ghép 18 ly 1,2*2,4               

U nhôm 10ly                             

V.ép 5ly  1,2*2,4M (5)                  

V.ép mica 05ly-1,20*2,40M               

Ty răng 8ly*4p+tán+long đền

U nhôm đôi (2)                          

U nhôm (2)                              

Thanh nhôm (m)                          

Ty răng 10ly dài 1m                     

Ty răng inox 4ly dài 1m

Tay nắm inox cửa tròn

Tay nắm inox 304 phi 34 dài 8 tấc cửa kính cường 

Thanh nhôm (02)                         

Tắc kê 8p

Tay nắm cửa inox (mới)

Tay nắm cửa sắt

Tắc kê 1P

tay vịn INOX hiệu Casaes 

Tắc kê sắt 10 ly

Tay nắm tủ tròn

Tắc kê 7P

Tay nắm cửa kiếng inox 60 cm

Tay vịn inox 90cm                       

Tán 10ly + long đền 10ly                

Tắc kê đạn 10ly                         

Tay vịn inox                            

Tán inox 6ly                            

Tán 10ly                                

Tán 8 ly                                

Tay nắm cửa inox                        

Tay nắm tủ TL                           

Tay nắm cửa                             

Tắc kê sắt                              

Sắt tròn 10 ly                          

Sắt bản 5 ly 100 x 100                  

Sắt omega 60

Sắt gân 12                              

Sắt 10ly                                

Sắt hộp 14 x 14                         



746 03BA0005 Cuộn  420 Xem mẫu tại BV

747 03BA0012 Cái   2 Xem mẫu tại BV

748 03BA0015 Cái   1576 Xem mẫu tại BV

749 03BA0022 Cặp   100 Xem mẫu tại BV

750 03BA0024 bộ 122 Xem mẫu tại BV

751 03BE0002 Cái   10 Xem mẫu tại BV

752 03BI0002 Cái   10 Xem mẫu tại BV

753 03BO0015 Bộ    35 Xem mẫu tại BV

754 03BO0016 bộ 70 Xem mẫu tại BV

755 03BO0017 cái 1 Xem mẫu tại BV

756 03BO0018 bộ 17 Xem mẫu tại BV

757 03BO0019 bộ 2 Xem mẫu tại BV

758 03BO0020 Bộ 20 Xem mẫu tại BV

759 03BO0021 bộ 0 Xem mẫu tại BV

760 03BO0022 bộ 0 Xem mẫu tại BV

761 03CA0001 Cái   731 Xem mẫu tại BV

762 03CA0003 Cái   116 Xem mẫu tại BV

763 03CA0010 Bộ    40 Xem mẫu tại BV

764 03CA0011 cái 20 Xem mẫu tại BV

765 03CH0003 Cái   42 Xem mẫu tại BV

766 03CH0006 Cuộn  8 Xem mẫu tại BV

767 03CH0010 Cái   10 Xem mẫu tại BV

768 03CH0019 Cái   14 Xem mẫu tại BV

769 03CH0022 Cái 10 Xem mẫu tại BV

770 03CH0023 Cái 4 Xem mẫu tại BV

771 03CO0002 Cái   824 Xem mẫu tại BV

772 03CO0003 Cái   225 Xem mẫu tại BV

773 03CO0004 Cái   463 Xem mẫu tại BV

774 03CO0005 Cái   160 Xem mẫu tại BV

775 03CO0006 Cái   10 Xem mẫu tại BV

776 03CO0007 Cái   62 Xem mẫu tại BV

777 03CO0012 Cái   1 Xem mẫu tại BV

778 03CO0013 Cái   2 Xem mẫu tại BV

779 03CO0014 Cái   18 Xem mẫu tại BV

780 03CO0015 Cái   21 Xem mẫu tại BV

781 03CO0016 Cái   8 Xem mẫu tại BV

782 03CO0017 Cái   5 Xem mẫu tại BV

783 03CO0018 Cái   5 Xem mẫu tại BV

784 03CO0019 Cái   4 Xem mẫu tại BV

785 03CO0024 Cái   5 Xem mẫu tại BV

786 03CO0025 Cái   2 Xem mẫu tại BV

787 03CO0048 Cái   1 Xem mẫu tại BV

788 03CO0049 Cái   15 Xem mẫu tại BV

789 03CO0053 Cái   651 Xem mẫu tại BV

790 03CO0066 Cái   6 Xem mẫu tại BV

791 03CO0070 Cái   192 Xem mẫu tại BV

792 03CO0078 Cái   16 Xem mẫu tại BV

793 03CO0081 Cái   21 Xem mẫu tại BV

794 03CO0083 Cái   49 Xem mẫu tại BV

795 03CO0084 Cái   78 Xem mẫu tại BV

Co PPR 50                               

Co ren trong thau 21                    

Co ren ngoài thau 21                    

Co lơi PPR 32                           

Cóc thiên thanh                         

Coude nhựa 60                           

Coude inox 27                           

Coude inox 21                           

Cóc bồn cầu                             

Coude lơi nhựa 114                      

Coude nhựa 90                           

Coude nhựa 114                          

Coude lơi nhựa 49                       

Coude lơi nhựa 60                       

Coude lơi nhựa 90                       

Coude lơi nhựa 27                       

Coude lơi nhựa 34                       

Coude lơi nhựa 42                       

Coude nhựa 49                           

Coude nhựa 60                           

Coude lơi nhựa 21                       

Coude nhựa 27                           

Coude nhựa 34                           

Coude nhựa 42                           

Chén xả trung inox

Chén xả lớn inox

Coude nhựa 21                           

Chì hàn                                 

Chụp đầu inox 19                        

Chụp đầu inox 25                        

Cây phao cấp nước ASEAS                 

Cây gạt bồn nước (gạt ngang)

Chén xả lavabo                          

Bộ xả bồn cầu Inax C-108VA

Cây gạt bồn nước                        

Cây phao cấp nước                       

Bộ xả lavabo inox

Bộ xả tự động Caseas BF443

Bộ xả đôi nhựa cho bồn lavabo inox

Bộ xả lavabo

Bộ ruột thùng nước bàn cầu nguyên khối 

Bộ xả nước cầu linax

Bét thau                                

Bít ren trong thau 21                   

Bộ xả nhựa                              

Bát khóa                                

Bát khóa inox                           

Bát inox chữ C + Inox + Bù lon 6 ly + ron

Băng keo bạc                            

Bát lavabo                              



796 03CO0085 Cái   3 Xem mẫu tại BV

797 03CO0086 cái 50 Xem mẫu tại BV

798 03CO0087 cái 5 Xem mẫu tại BV

799 03CO0088 cái 10 Xem mẫu tại BV

800 03CO0089 cái 20 Xem mẫu tại BV

801 03CO0090 cái 12 Xem mẫu tại BV

802 03CO0091 cái 25 Xem mẫu tại BV

803 03CO0093 Cái 1 Xem mẫu tại BV

804 03CO0094 cái 33 Xem mẫu tại BV

805 03CO0095 cái 5 Xem mẫu tại BV

806 03CO0096 cái 5 Xem mẫu tại BV

807 03CO0097 cái 14 Xem mẫu tại BV

808 03CO0099 cái 8 Xem mẫu tại BV

809 03CR0002 Cái   3 Xem mẫu tại BV

810 03CR0004 Cái   11 Xem mẫu tại BV

811 03CR0005 Cái   8 Xem mẫu tại BV

812 03CU0001 cái 20 Xem mẫu tại BV

813 03CU0002 cái 20 Xem mẫu tại BV

814 03DA0005 Sợi   20 Xem mẫu tại BV

815 03DA0006 Bộ    5 Xem mẫu tại BV

816 03DA0014 Cái   758 Xem mẫu tại BV

817 03DA0015 Sợi   10 Xem mẫu tại BV

818 03DA0016 Cái   10 Xem mẫu tại BV

819 03DA0017 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

820 03DA0019 Sợi   79 Xem mẫu tại BV

821 03DA0020 mét 10 Xem mẫu tại BV

822 03DA0021 Cái 2 Xem mẫu tại BV

823 03DA0022 Sợi 1 Xem mẫu tại BV

824 03DA0023 sợi 2 Xem mẫu tại BV

825 03DA0024 sợi 1 Xem mẫu tại BV

826 03DA0025 mét 1.5 Xem mẫu tại BV

827 03DA0026 sợi 1 Xem mẫu tại BV

828 03DA0027 sợi 2 Xem mẫu tại BV

829 03DA0028 sợi 2 Xem mẫu tại BV

830 03DA0029 cái 200 Xem mẫu tại BV

831 03DO0004 Cái 2 Xem mẫu tại BV

832 03EP0001 Cái   5 Xem mẫu tại BV

833 03GI0001 Cái   220 Xem mẫu tại BV

834 03GI0002 cái 2 Xem mẫu tại BV

835 03GI0003 cái 2 Xem mẫu tại BV

836 03GI0004 Cái 10 Xem mẫu tại BV

837 03GI0005 cái 5 Xem mẫu tại BV

838 03GI0006 cái 6 Xem mẫu tại BV

839 03GI0007 cái 8 Xem mẫu tại BV

840 03GI0008 cái 5 Xem mẫu tại BV

841 03IN0011 Cây   20 Xem mẫu tại BV

842 03IN0029 Cây   1 Xem mẫu tại BV

843 03IN0034 Cây   3 Xem mẫu tại BV

844 03IN0035 Kg    1 Xem mẫu tại BV

845 03IN0036 kg 10 Xem mẫu tại BVInox 1 ly

Inox hộp 1,5*3*6                        

Inox răng 6ly                           

Inox 3 ly                               

Giảm PRR phi 25/20

Giảm nhựa 34

Inox ty răng 8ly (1m)                   

Giảm 49/42

Giảm PPR 40/32

Giảm nhựa 42/21 

Giảm 42/34                              

Giảm chấn 76

Giảm chấn 90

Đầu béc phun sương (chất liệu đồng)

Đồng hồ nước Sanwa

ép thùng thau 21                        

Dây hơi có bấm đầu cos - 3 mét

Dây hơi có bấm đầu cos - 5 mét

Dây hơi có bấm đầu cos - 7 mét

Dây hơi 5x8 - 6 mét

Dây hơi 5x8 - 9 mét

Dây nối máy bơm phi 8 ly 5 + bấm 2 đầu cos

dây xịt áp lực

Đầu chụp vít bắt tôn

Dây bơm xịt áp lực loại 10m

Dây bông sen + vòi nhựa                 

Dây nối lavabo 1mét                     

Dây bông sen + vòi                      

Dây nối lavabo 8 tấc                    

Dây bông sen + vòi nhựa                 

Dây bông sen  (5)                       

Dây bông sen*vòi                        

Crépin 90 (Crépin + lưới 90)            

Cùm treo Omega 34

Cùm Omega 50

Co chữ L không nắp 20mm

Crépin 42                               

Crépin 60 (Crepin 60+ lưới)             

Co PRR phi 32

Co răng ngoài PRR phi 20

Co PRR phi 20

Co vê inox 90

Co răng trong 21/25

Co PPR 25

Co 4044

Co nhựa 60 giảm 34

Co PPR 40

Co PPR 90                               

Co hơi

Co lơi PVC 49



846 03KE0001 Cái   23 Xem mẫu tại BV

847 03KE0002 Hộp   263 Xem mẫu tại BV

848 03KE0004 ống   10 Xem mẫu tại BV

849 03KE0010 Kg    2 Xem mẫu tại BV

850 03KE0011 Kg    13 Xem mẫu tại BV

851 03KE0013 Kg    6 Xem mẫu tại BV

852 03KH0013 Cái   100 Xem mẫu tại BV

853 03KH0014 cái 8 Xem mẫu tại BV

854 03LA0008 cái 16 Xem mẫu tại BV

855 03LO0001 cái 1 Xem mẫu tại BV

856 03LO0002 cái 1 Xem mẫu tại BV

857 03LO0003 bộ 3 Xem mẫu tại BV

858 03LU0001 Cái   23 Xem mẫu tại BV

859 03LU0014 cái 46 Xem mẫu tại BV

860 03MA0002 Cái   157 Xem mẫu tại BV

861 03MA0003 Cái   141 Xem mẫu tại BV

862 03MA0004 Cái   95 Xem mẫu tại BV

863 03MA0005 Cái   88 Xem mẫu tại BV

864 03MA0006 Cái   11 Xem mẫu tại BV

865 03MA0007 Cái   51 Xem mẫu tại BV

866 03MA0009 Cái   42 Xem mẫu tại BV

867 03MA0017 Cái   2 Xem mẫu tại BV

868 03MA0034 Cái   70 Xem mẫu tại BV

869 03MA0048 Cái   38 Xem mẫu tại BV

870 03MA0082 Cái   6 Xem mẫu tại BV

871 03MO0007 Cái   1 Xem mẫu tại BV

872 03NA0004 cái 5 Xem mẫu tại BV

873 03NO0002 Cái   14 Xem mẫu tại BV

874 03NO0003 Cái   15 Xem mẫu tại BV

875 03NO0004 Cái   9 Xem mẫu tại BV

876 03NO0005 Cái   19 Xem mẫu tại BV

877 03NO0006 Cái   21 Xem mẫu tại BV

878 03NO0007 cái 10 Xem mẫu tại BV

879 03NO0008 cái 10 Xem mẫu tại BV

880 03NO0009 cái 14 Xem mẫu tại BV

881 03NO0010 cái 10 Xem mẫu tại BV

882 03NO0011 cái 10 Xem mẫu tại BV

883 03NO0012 cái 5 Xem mẫu tại BV

884 03NO0013 cái 10 Xem mẫu tại BV

885 03NO0014 cái 10 Xem mẫu tại BV

886 03NO0015 cái 22 Xem mẫu tại BV

887 03NO0016 cái 5 Xem mẫu tại BV

888 03NO0017 cái 5 Xem mẫu tại BV

889 03NO0018 cái 16 Xem mẫu tại BV

890 03NO0019 cái 55 Xem mẫu tại BV

891 03NO0020 Cái 2 Xem mẫu tại BV

892 03NO0109 cây 29 Xem mẫu tại BV

893 03NO0110 cái 20 Xem mẫu tại BV

894 03NO0111 cái 13 Xem mẫu tại BV

895 03NO0113 cái 5 Xem mẫu tại BVNối PVC 60/42

Ống PPR 50 x 4m

Nối giảm 49/34

Nối PPR 40

Nối PRR phi 20

Nối inox răng trong 21

Nối nhựa răng trong 90

Nối PPR 50

Nối 42 giảm 21

Nối 27 giảm 21

Nối PVC phi 27 giảm 21BM

Nối nhựa răng trong 49

Nối nhựa 60 giảm 34

Nối RN phi 34

Nối RN phi 27

Nối RN phi 21

Nối nhựa răng ngoài 42                  

Nối ren ngoài thau 21

Nối giảm 34/27

Nối răng ngoài thau 21                  

Nối răng ngoài PPR 90                   

Nối răng ngoài 60                       

Móc nhựa 60                             

Nắp thùng cầu Linax-VA

Nối răng trong thau 21                  

Mamelon inox 21                         

Manchon inox 21                         

Mặt bích PPR 90                         

Manchon nhựa 60                         

Mamelon 21                              

Manchon nhựa 90                         

Manchon nhựa 34                         

Manchon nhựa 42                         

Manchon nhựa 49                         

Lưỡi cưa sắt

Manchon nhựa 21                         

Manchon nhựa 27                         

Lõi lọc Sediment charm carbon

Lõi lọc nước trực tiếp (3 cái/ bộ)

Lưỡi cưa                                

Khớp nối trơn 20mm

Láp inox10 ly

Lõi lọc sediment charm PP

Kẽm 2ly                                 

Kẽm 1ly                                 

Khớp nối giữa khung sắt nâng đầu&lưng   

Keo chống dột                           

Kẽm 3ly                                 

Kệ lavabo                               

Keo dán sắt (ống)(Keo dán 502)          



896 03NO0114 cái 36 Xem mẫu tại BV

897 03NO0115 cái 4 Xem mẫu tại BV

898 03NO0116 cái 1 Xem mẫu tại BV

899 03NO0117 cái 10 Xem mẫu tại BV

900 03NO0118 cái 1 Xem mẫu tại BV

901 03NO0119 cái 0 Xem mẫu tại BV

902 03NO0120 cái 8 Xem mẫu tại BV

903 03NO0121 cái 1 Xem mẫu tại BV

904 03NO0122 cái 5 Xem mẫu tại BV

905 03NO0123 cái 5 Xem mẫu tại BV

906 03NU0001 Cái   132 Xem mẫu tại BV

907 03NU0002 Cái   31 Xem mẫu tại BV

908 03NU0003 Cái   41 Xem mẫu tại BV

909 03NU0004 Cái   20 Xem mẫu tại BV

910 03NU0005 Cái   32 Xem mẫu tại BV

911 03NU0007 Cái   2 Xem mẫu tại BV

912 03NU0010 Cái   20 Xem mẫu tại BV

913 03NU0012 cái 54 Xem mẫu tại BV

914 03NU0013 cái 59 Xem mẫu tại BV

915 03NU0014 bộ 5 Xem mẫu tại BV

916 03NU0015 cái 3 Xem mẫu tại BV

917 03NU0016 bộ 4 Xem mẫu tại BV

918 03NU0017 cái 1 Xem mẫu tại BV

919 03OC0001 Cái   200 Xem mẫu tại BV

920 03ON0005 Mét   63 Xem mẫu tại BV

921 03ON0007 Mét   6 Xem mẫu tại BV

922 03ON0011 Mét   516 Xem mẫu tại BV

923 03ON0012 Mét   296 Xem mẫu tại BV

924 03ON0013 Mét   52 Xem mẫu tại BV

925 03ON0014 Mét   96 Xem mẫu tại BV

926 03ON0018 Mét   40 Xem mẫu tại BV

927 03ON0019 Mét   48 Xem mẫu tại BV

928 03ON0023 Mét   4 Xem mẫu tại BV

929 03ON0024 Cây/6m 1 Xem mẫu tại BV

930 03ON0033 Cây/6m 1 Xem mẫu tại BV

931 03ON0036 Mét   20 Xem mẫu tại BV

932 03ON0048 Cây/6m 1 Xem mẫu tại BV

933 03ON0068 Cuộn  4 Xem mẫu tại BV

934 03ON0093 Mét   100 Xem mẫu tại BV

935 03ON0097 Mét   85 Xem mẫu tại BV

936 03ON0101 Mét 470 Xem mẫu tại BV

937 03ON0102 cái 1 Xem mẫu tại BV

938 03ON0103 mét 50 Xem mẫu tại BV

939 03ON0105 sợi 20 Xem mẫu tại BV

940 03ON0106 Mét 150 Xem mẫu tại BV

941 03ON0107 mét 125 Xem mẫu tại BV

942 03ON0108 m 13 Xem mẫu tại BV

943 03ON0109 mét 6 Xem mẫu tại BV

944 03ON0110 mét 56 Xem mẫu tại BV

945 03ON0111 mét 5 Xem mẫu tại BV

Ống nước phi 21

Ống PPR 40

Ống nước phi 34

Ống nước phi 6

Ống PE 

Ống nhựa dẻo phi 21

Ống nhựa xoắn 50/40

Ông xả máy giặt

ống PPR 25                              

Ống cấp nước phi 6

Ống xả chậu A016V + ống thải A - 675PV

ống nhôm dầy                            

ống nước xả                             

ống cấp nước 6 ly                       

ống inox 16 ly                          

ống inox 25ly                           

ống dẫn nước                            

ống nhựa 90                             

ống nhựa 114                            

ống nhựa 168                            

ống nhựa 42                             

ống nhựa 49                             

ống nhựa 60                             

ống nhựa 34                             

ốc đầu giường                           

ống sắt tráng kẽm phi 21                

ống tk 34                               

Nút nhấn bồn tiểu nam

Nút nhấn xả bồn cầu

Nút bít răng ngoài thau 34

Nút bít nhựa răng ngoài thau 21

Nút bít nhựa răng trong thau 21

Nút nhấn nắp bồn cầu

Nút bít 60                              

Nút bít 114                             

Nút bít 49                              

Nút bít 27                              

Nút bít 34                              

Nút bít 42                              

Nối nhựa 60 giảm 34 loại dày

Nối giảm 60/42 loại dày

Nút bít 21                              

Nối nhựa răng ngoài 49

Nối răng ngoài phi 60 inox 304

Nối phi 114

Nối răng trong PRR phi 25

Nối giảm 60/42

Nối nhựa răng trong 42

Nối PPR 25

Nối giảm PRR phi 32/25



946 03ON0112 mét 4 Xem mẫu tại BV

947 03ON0113 mét 36 Xem mẫu tại BV

948 03ON0114 mét 20 Xem mẫu tại BV

949 03ON0117 mét 8 Xem mẫu tại BV

950 03PH0001 Cái   10 Xem mẫu tại BV

951 03PH0002 Cái   6 Xem mẫu tại BV

952 03PH0003 Cái   5 Xem mẫu tại BV

953 03PH0004 Cái   7 Xem mẫu tại BV

954 03PH0005 Bộ    85 Xem mẫu tại BV

955 03PH0007 Cái   3 Xem mẫu tại BV

956 03PH0008 Cái   2 Xem mẫu tại BV

957 03PH0010 Cái   11 Xem mẫu tại BV

958 03PH0011 Cái   5 Xem mẫu tại BV

959 03PH0014 bộ 1 Xem mẫu tại BV

960 03PH0015 cái 5 Xem mẫu tại BV

961 03PH0016 bộ 2 Xem mẫu tại BV

962 03PH0017 bộ 3 Xem mẫu tại BV

963 03PH0018 bộ 3 Xem mẫu tại BV

964 03PH0019 bộ 3 Xem mẫu tại BV

965 03QU0006 Cây   125 Xem mẫu tại BV

966 03QU0007 Cây   232 Xem mẫu tại BV

967 03RA0012 Cái   2 Xem mẫu tại BV

968 03RA0016 Cái   5 Xem mẫu tại BV

969 03RA0018 Cái 15 Xem mẫu tại BV

970 03RA0019 cái 20 Xem mẫu tại BV

971 03RO0001 Cái   4 Xem mẫu tại BV

972 03SA0056 Cây/6m 3 Xem mẫu tại BV

973 03SA0068 Cây   1 Xem mẫu tại BV

974 03SA0069 Cây   1 Xem mẫu tại BV

975 03SA0070 Cây   7 Xem mẫu tại BV

976 03SA0071 Cây   6 Xem mẫu tại BV

977 03SI0001 Cái   15 Xem mẫu tại BV

978 03SI0003 kg    110 Xem mẫu tại BV

979 03TE0002 Cái   176 Xem mẫu tại BV

980 03TE0003 Cái   87 Xem mẫu tại BV

981 03TE0004 Cái   98 Xem mẫu tại BV

982 03TE0005 Cái   34 Xem mẫu tại BV

983 03TE0006 Cái   3 Xem mẫu tại BV

984 03TE0007 Cái   34 Xem mẫu tại BV

985 03TE0017 Cái   11 Xem mẫu tại BV

986 03TE0024 Cái   6 Xem mẫu tại BV

987 03TE0025 Cái   1 Xem mẫu tại BV

988 03TE0026 cái 11 Xem mẫu tại BV

989 03TE0027 cái 5 Xem mẫu tại BV

990 03TE0028 cái 5 Xem mẫu tại BV

991 03TE0029 cái 4 Xem mẫu tại BV

992 03TE0030 cái 1 Xem mẫu tại BV

993 03TE0031 cái 5 Xem mẫu tại BV

994 03TE0032 cái 8 Xem mẫu tại BV

995 03TH0047 Mét   8 Xem mẫu tại BV

Tê PRR phi 32

Tê ống không nắp 20mm

Thanh inox treo tường                   

T dây 6 

Tê PPR 40

Tê nhựa 60 giảm 34

Tê PPR 90                               

Tê giảm 34/27

Tê PVC phi 34 giảm 27 BM

Tê nhựa 60                              

Tê 21                                   

Tê PPR 25                               

Tê nhựa 34                              

Tê nhựa 42                              

Tê nhựa 49                              

Simily quấn ống                         

Tê nhựa 21                              

Tê nhựa 27                              

Sắt V40 dài 6m                          

Sắt gân phi 14                          

Si phong                                

Sắt hộp 40 * 40                         

Sắt V30*6m                              

Sắt V 50*6m                             

Hai đầu răng 27-21

Răng ngoài inox dài 7 cm

Ron mặt bít 90                          

Que hàn inox 2ly6                       

Raccor nhựa 90                          

Răng ngoài nhựa 34                      

Phao cơ tự động + trái banh inox phi 60

Phao cơ tự động + trái banh inox phi 34

Que hàn inox 2ly                        

Phiễu thu sàn inox chống hôi 60x60

Phao cơ tự động + trái banh inox phi 114

Phao cơ tự động + trái banh inox phi 90

Phao hồ nước TĐ 114                     

Phao hồ nước TĐ 90                      

Phụ kiện A480V6

Phao cấp nước                           

Phao hồ nước 27                         

Phao hồ nước 21                         

Phao hồ nước TĐ 42                      

Phao hồ nứơc TĐ 49                      

Phao hồ nước TĐ 60                      

Ống nước phi 114

Phao hồ nước TĐ 34                      

Ống PRR phi 32

Ống PRR phi 20

Ống cấp nước phi 10



996 03TR0002 cái 5 Xem mẫu tại BV

997 03VA0001 Cái   5 Xem mẫu tại BV

998 03VA0003 Cái   2 Xem mẫu tại BV

999 03VA0005 Cái   15 Xem mẫu tại BV

1000 03VA0006 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1001 03VA0013 Cái   43 Xem mẫu tại BV

1002 03VA0014 Cái   53 Xem mẫu tại BV

1003 03VA0015 Cái   45 Xem mẫu tại BV

1004 03VA0016 Cái   15 Xem mẫu tại BV

1005 03VA0022 Cái   152 Xem mẫu tại BV

1006 03VA0023 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1007 03VA0028 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1008 03VA0033 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1009 03VA0035 Cái   15 Xem mẫu tại BV

1010 03VA0037 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1011 03VA0040 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1012 03VA0044 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1013 03VA0058 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1014 03VA0062 cái 1 Xem mẫu tại BV

1015 03VA0064 cái 1 Xem mẫu tại BV

1016 03VA0065 cái 7 Xem mẫu tại BV

1017 03VA0066 cái 1 Xem mẫu tại BV

1018 03VA0067 cái 3 Xem mẫu tại BV

1019 03VA0068 cái 6 Xem mẫu tại BV

1020 03VA0069 cái 2 Xem mẫu tại BV

1021 03VA0070 cái 3 Xem mẫu tại BV

1022 03VO0009 Cái   26 Xem mẫu tại BV

1023 03VO0020 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1024 03VO0023 Cái   89 Xem mẫu tại BV

1025 03VO0027 Cái   13 Xem mẫu tại BV

1026 03VO0030 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1027 03VO0032 Cái   16 Xem mẫu tại BV

1028 03VO0033 Cái   6 Xem mẫu tại BV

1029 03VO0034 cái 2 Xem mẫu tại BV

1030 03VO0035 cái 3 Xem mẫu tại BV

1031 03VO0036 cái 3 Xem mẫu tại BV

1032 03VO0037 cái 1 Xem mẫu tại BV

1033 03VO0038 Cái 8 Xem mẫu tại BV

1034 03VO0039 Cái 1 Xem mẫu tại BV

1035 03VO0040 Cái 45 Xem mẫu tại BV

1036 03VO0041 cái 41 Xem mẫu tại BV

1037 03VO0042 cái 2 Xem mẫu tại BV

1038 03VO0044 bộ 1 Xem mẫu tại BV

1039 03VO0045 cái 7 Xem mẫu tại BV

1040 03YN0003 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1041 04AL0001 Tấm   12 Xem mẫu tại BV

1042 04AM0007 cái 3 Xem mẫu tại BV

1043 04AO0001 Bộ    49 Xem mẫu tại BV

1044 04AO0002 Cái   15 Xem mẫu tại BV

1045 04AO0006 Cái   25 Xem mẫu tại BVáo mưa bộ                               

Ấm inox 304 1 lít

áo mưa  (5)                             

áo mưa  (sĩ quan)                       

Y nhựa 60                               

Alu 3ly 1,2*2,4                         

Vòi xịt inox

Vòi nước Inax LFV-13B

Vòi rửa chén đa năng

Vòi Lavabo nóng lạnh

Vòi Lavabo cao cổ nóng lạnh

Vòi sen lạnh BFU 10 - 2C

Vòi hồ

Vòi nóng

Vòi Lavabo LFU- 20S

Vòi xịt CFU 102A

Vòi lạnh Inax - LF 7R - 13

Vòi rửa chén                            

Vòi bét 27                              

Vòi bét SAWA 21                         

Vòi nhựa 21                             

Vòi lavabo Inax                         

Vòi bông sen (5)                        

Vòi nội 21                              

Van bi inox 42

Van khống chế phi 32

Van khoá + cục chia ống 6

Van khoá + cục chia ống 10

Van cửa thau 34

Van PPR phi 20

Van inox 1 chiều phi 60

Van PPR 25                              

van chặn A - 703 - 4

Van bi 90 (Vanne thau 90)               

Van 1 chiều máy nước nóng               

Van  01 chiều 34                        

Van  01 chiều  21                       

Van 01 chiều  42                        

Vanne nhựa 21                           

Vanne nhựa 49                           

Van  1 chiều 60                         

Vanne nhựa 34                           

Vanne nhựa 42                           

Vanne nhựa 60                           

Vanne thau ngoại 27                     

Vanne thau ngoại 34                     

Vanne nhựa 27                           

trái bánh phao 90

Vanne thau nội 21                       

Vanne thau nội 60                       



1046 04AO0007 cái 1 Xem mẫu tại BV

1047 04AO0008 tấm 7 Xem mẫu tại BV

1048 04BA0003 Cái   173 Xem mẫu tại BV

1049 04BA0010 KG    282.5 Xem mẫu tại BV

1050 04BA0011 KG    1533.4 Xem mẫu tại BV

1051 04BA0012 KG    286.3 Xem mẫu tại BV

1052 04BA0013 Cái   2650 Xem mẫu tại BV

1053 04BA0018 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1054 04BA0022 Cái   1400 Xem mẫu tại BV

1055 04BA0024 Cái   26 Xem mẫu tại BV

1056 04BA0025 Cái   22 Xem mẫu tại BV

1057 04BA0034 Cái   51 Xem mẫu tại BV

1058 04BA0035 Cái   25 Xem mẫu tại BV

1059 04BA0039 Cái   37 Xem mẫu tại BV

1060 04BA0042 kg    452 Xem mẫu tại BV

1061 04BA0049 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1062 04BA0055 Cái   78 Xem mẫu tại BV

1063 04BA0057 Đôi   361200 Xem mẫu tại BV

1064 04BA0062 Cái   14 Xem mẫu tại BV

1065 04BA0067 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1066 04BA0069 Cái   100 Xem mẫu tại BV

1067 04BA0070 Cái   8930 Xem mẫu tại BV

1068 04BA0071 cái   980 Xem mẫu tại BV

1069 04BA0078 Kg    1970.1 Xem mẫu tại BV

1070 04BA0079 Đôi   54 Xem mẫu tại BV

1071 04BA0086 Cái   48 Xem mẫu tại BV

1072 04BA0089 Cái   16 Xem mẫu tại BV

1073 04BA0092 Cái   3 Xem mẫu tại BV

1074 04BA0093 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1075 04BA0094 Cái   188 Xem mẫu tại BV

1076 04BA0095 Cái   20 Xem mẫu tại BV

1077 04BA0099 Kg    95 Xem mẫu tại BV

1078 04BA0100 Cái   5550 Xem mẫu tại BV

1079 04BA0101 Cái   11500 Xem mẫu tại BV

1080 04BA0102 Cái   94 Xem mẫu tại BV

1081 04BA0103 Hộp   13 Xem mẫu tại BV

1082 04BA0104 Cái   10 Xem mẫu tại BV

1083 04BA0105 Cái   184 Xem mẫu tại BV

1084 04BA0106 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1085 04BA0107 Cái   16 Xem mẫu tại BV

1086 04BA0108 Cái   12 Xem mẫu tại BV

1087 04BA0109 Kg    110 Xem mẫu tại BV

1088 04BA0110 Cái   15 Xem mẫu tại BV

1089 04BA0111 Cái 10 Xem mẫu tại BV

1090 04BA0112 cái 4 Xem mẫu tại BV

1091 04BA0113 cái 10 Xem mẫu tại BV

1092 04BA0116 cái 2 Xem mẫu tại BV

1093 04BA0117 cái 8 Xem mẫu tại BV

1094 04BA0118 cái 16 Xem mẫu tại BV

1095 04BA0119 cuộn 131 Xem mẫu tại BV

Bánh xe phi 130 dày 48 bánh không

Băng dính 50mm

Bánh cước kim loại phi 100 (nhôm)

Bảng inox (400x400xc1500) mm

Bánh xe phi 200 

Bạc đạn 608                             

Bánh xe phi 100 bánh cao su loại dầy

Bánh xe không phi 125

Bánh xe phi 125 cốt 12                  

Bánh xe phi 125 cốt 16                  

Bao xốp 30*50                           

Bánh trà cước phi 150                   

Balet nhựa 0,6m*1m                

Balet nhựa 1m*1m2*0,8m                  

Bao đựng bệnh phẩm nhỏ                  

Balet nhựa 1m*1,20m*14cm                

Bát cana                                

Bánh xe quay 60                         

Bao 35*60 (Túi PP đen (35*60)           

Bao đựng bệnh phẩm lớn                  

Bay hồ lớn                              

Bay hồ nhỏ                              

Bánh xe quay nhỏ 50 Đài Loan            

Bánh xe phi 100 Đài Loan                

Bánh xe phi 30                          

Bao gạo 20kg                            

Bao 100*110                             

Bao tay cách điện                       

Bao tay vô lăng                         

Bao gạo 100kg                           

Bao gạo 50kg                            

Bánh xe màn kéo                         

Bao chân (Vớ chân nylon y tế)           

Bánh xe nhựa                            

Bao 35 * 190 cm  (Túi PP 35*190)        

Bạc đạn 6203                            

Bánh xe cửa lùa (5)                     

Bánh cước                               

Bánh xe ghế xoay                        

Bao 60*100 (Bao gạo 50kg dầy)           

Ba lết                                  

Bánh xe quay nhỏ (5)                    

Bao xốp                                 

Bao đựng bệnh phẩm                      

Bàn chà (Bàn xoa hồ)                    

Bàn chải chà sàn                        

Bao rác                                 

Bao lót (Túi PP 100 * 110)              

Áo bảo hộ chống lạnh 2 - 8 độ

Áo trùm xe



1096 04BA0120 cái 4 Xem mẫu tại BV

1097 04BA0148 cái 400 Xem mẫu tại BV

1098 04BA0149 tấm 2 Xem mẫu tại BV

1099 04BA0151 cái 12 Xem mẫu tại BV

1100 04BA0152 mét 40 Xem mẫu tại BV

1101 04BA0153 Hộp 12 Xem mẫu tại BV

1102 04BA0154 cuộn 84 Xem mẫu tại BV

1103 04BA0155 kg 160 Xem mẫu tại BV

1104 04BA0156 cái 4 Xem mẫu tại BV

1105 04BA0157 cây 30 Xem mẫu tại BV

1106 04BA0158 cái 20 Xem mẫu tại BV

1107 04BA0159 cuộn 20 Xem mẫu tại BV

1108 04BA0160 kg 4 Xem mẫu tại BV

1109 04BA0161 kg 4 Xem mẫu tại BV

1110 04BA0162 kg 4 Xem mẫu tại BV

1111 04BA0163 kg 9 Xem mẫu tại BV

1112 04BA0164 kg 3 Xem mẫu tại BV

1113 04BA0165 kg 2 Xem mẫu tại BV

1114 04BA0166 kg 3 Xem mẫu tại BV

1115 04BA0167 cái 6 Xem mẫu tại BV

1116 04BA0168 cái 2 Xem mẫu tại BV

1117 04BA0169 cuộn 2 Xem mẫu tại BV

1118 04BA0170 Cái 500 Xem mẫu tại BV

1119 04BA0171 Cuộn 6 Xem mẫu tại BV

1120 04BA0172 Cái 7 Xem mẫu tại BV

1121 04BA0173 cái 4 Xem mẫu tại BV

1122 04BA0174 cuộn 2 Xem mẫu tại BV

1123 04BA0175 cái 4 Xem mẫu tại BV

1124 04BA0176 cái 4 Xem mẫu tại BV

1125 04BA0177 cái 4 Xem mẫu tại BV

1126 04BA0178 cái 12 Xem mẫu tại BV

1127 04BA0179 cái 30 Xem mẫu tại BV

1128 04BA0180 cuộn 2 Xem mẫu tại BV

1129 04BA0181 cái 4 Xem mẫu tại BV

1130 04BA0182 cái 16 Xem mẫu tại BV

1131 04BA0183 kg 73 Xem mẫu tại BV

1132 04BA0187 bộ 4000 Xem mẫu tại BV

1133 04BA0188 cái 20 Xem mẫu tại BV

1134 04BA0189 cái 16 Xem mẫu tại BV

1135 04BA0190 cái 18 Xem mẫu tại BV

1136 04BA0191 cái 2 Xem mẫu tại BV

1137 04BA0192 cái 24 Xem mẫu tại BV

1138 04BA0193 cái 4 Xem mẫu tại BV

1139 04BA0196 cái 1 Xem mẫu tại BV

1140 04BA0199 kg 10 Xem mẫu tại BV

1141 04BA0200 cái 4 Xem mẫu tại BV

1142 04BA0201 cái 4 Xem mẫu tại BV

1143 04BA0202 cái 4 Xem mẫu tại BV

1144 04BA0203 cái 4 Xem mẫu tại BV

1145 04BA0204 kg 350 Xem mẫu tại BVBao rác PP màu vàng 55*60cm

Bánh xe phi 100 cốt 16 ly

Bánh xe phi 100 bản

Bánh xe xoay phi 100 cốt 16

Bánh xe phi 50 cốt 12 ly 7 có khoá

Bao rác đen chất thải nguy hại KT 55*60cm

Bánh xe phi 50 cốt 8 ly

Bánh xe không xoay phi 150

Bánh xe phi 125mm, cốt 12,7

Bánh xe cốt 8 ly có tán

Bánh xe phi 200 sống hiệu Cây Búa

Bánh xe phi 200 chết hiệu Cây Búa

Bánh xe xoay phi 150

Bánh xe phi 125 cây búa

Bao rác vàng (thùng 120L)

Bàn chải nhựa + kem đánh răng 

Bảng inox gắn đầu giường bệnh nhân

Băng keo dán

Bánh xe ghế inox cốt 12

Bánh xe phi 120 cốt 16

Bánh xe xoay phi 50 Phong Thạnh

Bánh xe phi 75 cốt 12

Bánh xe phi 80

Băng keo 2 mặt 5cm

Bánh xe bản phi 120

Bao gạo 120kg

Bao nilon KT 13*22

Bánh xe xoay phi 120 cốt 12

Balet gỗ KT 30*1m

Ba lét gỗ KT 30*70cm

Bao bọc thức ăn 2T5

Bao rác trắng (thùng rác 20 lít)

Bao rác đen (thùng 20 lít)

Bao rác xanh lá (thùng 20 lít)

Bao rác xám (thùng 68 lít)

Bao rác xanh lá (thùng 68 lít)

Bao rác xám (thùng 20 lít)

Bánh xe 5P

Băng keo giấy 2 mặt

Bao rác trắng (thùng 68 lít)

Bao rác trắng 75*90

Bánh xe phi 130 cây búa

Bát nhôm V3 x 6m

Băng keo 2 mặt (3M)

Bánh quy

Băng keo dán nền 

Bao nhựa đựng thẻ

Bạt che mưa dày 2 lớp

Bánh xe phi 65

Bánh xe bản phi 150



1146 04BA0205 kg 300 Xem mẫu tại BV

1147 04BA0206 cái 56 Xem mẫu tại BV

1148 04BA0207 cái 4 Xem mẫu tại BV

1149 04BA0208 cái 14 Xem mẫu tại BV

1150 04BA0209 cái 22 Xem mẫu tại BV

1151 04BA0210 cái 8 Xem mẫu tại BV

1152 04BA0211 cái 8 Xem mẫu tại BV

1153 04BA0212 kg 6 Xem mẫu tại BV

1154 04BA0213 cái 0 Xem mẫu tại BV

1155 04BA0214 cái 0 Xem mẫu tại BV

1156 04BI0003 Cái   1060 Xem mẫu tại BV

1157 04BI0012 Chai  2 Xem mẫu tại BV

1158 04BI0019 Bình  6 Xem mẫu tại BV

1159 04BI0020 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

1160 04BI0021 chai 252 Xem mẫu tại BV

1161 04BI0022 cái 1 Xem mẫu tại BV

1162 04BI0023 cái 2 Xem mẫu tại BV

1163 04BI0024 cái 1300 Xem mẫu tại BV

1164 04BI0025 cái 2800 Xem mẫu tại BV

1165 04BI0026 Cái 1 Xem mẫu tại BV

1166 04BI0027 cái 2 Xem mẫu tại BV

1167 04BI0028 cái 40 Xem mẫu tại BV

1168 04BI0029 cái 14 Xem mẫu tại BV

1169 04BI0030 cái 19 Xem mẫu tại BV

1170 04BI0031 cái 74 Xem mẫu tại BV

1171 04BI0032 cái 540 Xem mẫu tại BV

1172 04BI0033 cái 20 Xem mẫu tại BV

1173 04BI0035 cái 20 Xem mẫu tại BV

1174 04BI0036 cái 6 Xem mẫu tại BV

1175 04BI0041 cái 2 Xem mẫu tại BV

1176 04BI0042 bình 5 Xem mẫu tại BV

1177 04BI0043 bình 2 Xem mẫu tại BV

1178 04BI0044 cái 1 Xem mẫu tại BV

1179 04BO0023 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1180 04BO0024 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

1181 04BO0025 tuýp 1 Xem mẫu tại BV

1182 04BO0026 bộ 88 Xem mẫu tại BV

1183 04BO0027 bộ 5 Xem mẫu tại BV

1184 04BO0028 chai 2 Xem mẫu tại BV

1185 04BO0029 chai 1 Xem mẫu tại BV

1186 04BO0030 bộ 10 Xem mẫu tại BV

1187 04BO0032 bộ 2 Xem mẫu tại BV

1188 04BO0033 bộ 50 Xem mẫu tại BV

1189 04CA0006 Cây   21 Xem mẫu tại BV

1190 04CA0007 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1191 04CA0013 Cây   7 Xem mẫu tại BV

1192 04CA0015 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1193 04CA0016 Cái   1540 Xem mẫu tại BV

1194 04CA0018 Cái   21 Xem mẫu tại BV

1195 04CA0030 Cái   243 Xem mẫu tại BV

Cal nhựa 10L (5)                        

Cal nhựa 20 lit   (5)                   

Cal nhựa 2lít (04)                      

Cao su xe hơi (5)                       

Cây lau nhà A2                          

Ca nhựa nhỏ                             

Bộ nắp bồn cầu

Bộ ấm trà Minh Long (bình,6 tách 6 đĩa có in logo 

Cây lọc nước                            

Bóng vỏ

Bóng táp lê

Bộ xả tiểu nam

Bóng xe

Bộ lau nhà 360 độ

Bộ thau rổ nhựa có nắp (không màu)

Bình gas mini

Bộ tiểu nam LINAX                       

Bộ xả nhấn tiểu nam                     

Bình hoa + hoa giả

Bình hoa lụa

Bình xịt sơn xám

Bình phun 1 lít

Bình xịt 1 lít

Bình xịt phun 2 lít

Bình phun 4 lít

Bình phun cò bóp 500ml

Bình vòi nhấn 500ml

Bình gốm xà phòng có vòi phòng Deluxe

Bình nhựa có nắp

Bình phun 10 lít

bình sữa vuông 120 ml

Bình uống nước 50 ml (bình sữa)

Bình phun thuốc 5lit

Bình uống nước

Bình nước tt eo LUM-G2635-1L

Bình nước tt bầu LUM-G2674-1.6L

Bình xịt nhựa                           

Bình chữa cháy mini                     

Bình chữa cháy CO2 MT3                  

Bánh xe phi 125 xoay đế có khoá Đài Loan

Bánh xe phi 125 xoay đế không khoá Đài Loan

Bình thủy 2 lit (5)                     

Bánh xe phi 7,5*3cm cốt 12 ly 7 xoay có khoá Đài 

Bánh xe phi 7,5*3cm cốt 12 ly 7 không xoay Đài 

Bao rác trung màu xanh

Bánh xe phi 100 bản cốt 12ly7

Bánh xe phi 125 mềm Đài Loan có khoá

Bánh xe phi 125 mềm Đài Loan không khoá

Bao rác PP màu vàng 120*140cm

Bánh xe phi 100 cốt 12ly7 có ty + tán



1196 04CA0035 Cái   9 Xem mẫu tại BV

1197 04CA0036 cái   150 Xem mẫu tại BV

1198 04CA0037 Cái   14 Xem mẫu tại BV

1199 04CA0038 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1200 04CA0041 Cái   6 Xem mẫu tại BV

1201 04CA0047 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1202 04CA0050 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1203 04CA0053 Cặp   26 Xem mẫu tại BV

1204 04CA0054 Bao   18 Xem mẫu tại BV

1205 04CA0055 Cái 3 Xem mẫu tại BV

1206 04CA0057 cây 450 Xem mẫu tại BV

1207 04CA0058 cây 10 Xem mẫu tại BV

1208 04CA0060 cây 5 Xem mẫu tại BV

1209 04CA0061 cái 5 Xem mẫu tại BV

1210 04CA0062 Cái 15 Xem mẫu tại BV

1211 04CA0063 Cái 3 Xem mẫu tại BV

1212 04CA0064 cái 1 Xem mẫu tại BV

1213 04CA0066 cái 125 Xem mẫu tại BV

1214 04CA0067 cái 5 Xem mẫu tại BV

1215 04CA0068 cái 8 Xem mẫu tại BV

1216 04CH0003 Cái   778 Xem mẫu tại BV

1217 04CH0004 Cái   43 Xem mẫu tại BV

1218 04CH0008 Cái   246 Xem mẫu tại BV

1219 04CH0013 Cái   14 Xem mẫu tại BV

1220 04CH0015 Cây   27 Xem mẫu tại BV

1221 04CH0019 Cái   8 Xem mẫu tại BV

1222 04CH0022 Cái   3 Xem mẫu tại BV

1223 04CH0028 Cái   12 Xem mẫu tại BV

1224 04CH0030 Cái   8 Xem mẫu tại BV

1225 04CH0039 Cái   187 Xem mẫu tại BV

1226 04CH0040 Cái   8 Xem mẫu tại BV

1227 04CH0047 Kg    5760 Xem mẫu tại BV

1228 04CH0049 Cái   49 Xem mẫu tại BV

1229 04CH0050 Cái   23 Xem mẫu tại BV

1230 04CH0054 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1231 04CH0055 Bộ    1 Xem mẫu tại BV

1232 04CH0056 Cây   16 Xem mẫu tại BV

1233 04CH0057 Cây   3 Xem mẫu tại BV

1234 04CH0058 Chai  1 Xem mẫu tại BV

1235 04CH0059 Chai  1 Xem mẫu tại BV

1236 04CH0060 Thùng 2 Xem mẫu tại BV

1237 04CH0061 cái 11 Xem mẫu tại BV

1238 04CH0062 hộp 6 Xem mẫu tại BV

1239 04CH0063 bộ 900 Xem mẫu tại BV

1240 04CH0065 cái 10 Xem mẫu tại BV

1241 04CH0066 Cái 3 Xem mẫu tại BV

1242 04CH0067 chậu 6 Xem mẫu tại BV

1243 04CH0068 chậu 1 Xem mẫu tại BV

1244 04CH0069 chậu 1 Xem mẫu tại BV

1245 04CH0070 chai 52 Xem mẫu tại BV

Chậu hoa lá Đô La

Chai nhựa 100ml

Chổi mini 

Chậu hoa bông dừa P.Deluxe

Chậu hoa lá phong

Chất làm thơm không khí

Chai nhựa 500 ml

Chiếu xếp nhựa dẻo khổ 1,6 m

Chất chuẩn đo PH7.01 HI7007L 500ml      

Chống thấm (5kg)                        

Chốt cái ngang có khóa

Chổi nhựa cán inox                      

Chỉ nhựa góc 4P dài 4m                  

Chất chuẩn đo PH4.01 HI7004L, 500ml     

Chiếu 1,4 m                             

Chân ghế ngồi xoay loại lớn+B.xe HP     

Che mưa cửa                             

Chiếu xếp 0.8                           

Chlorin                                 

Chiếu 1,2                               

Chiếu xếp 1mét                          

Chiếu 0.80met                           

Chiếu 1m                                

Chổi lông gà                            

Chiếu 1,6 XK                            

Chân ghế xoay                           

Chổi cau                                

Chiếu 1,6                               

Chống cửa                               

Cây lau nhà dạng nhấn

Cây khuấy inox

Chổi cỏ                                 

Cây gắp inox 24cm

Cảo sắt số 5

Cal nhựa 5 lít loại dày

Cây do nhiệt độ (sữa)

Cây xúc bình sữa cổ hẹp

Ca nhựa múc nước

Cây nhựa gạt bột trét

Cây lau nhà Inox

Cần quay quạt

Cal nhựa 30 lít (04)                    

Cầu vai                                 

Cát vàng (50kg)                         

Ca nhựa trung                           

Cao su góc                              

Cây sủi vôi                             

Ca nhựa có nắp                          

cal nhựa 5lít                           

Cây xúc bình sữa                        



1246 04CH0071 cái 2 Xem mẫu tại BV

1247 04CH0073 lốc 3 Xem mẫu tại BV

1248 04CH0074 cái 300 Xem mẫu tại BV

1249 04CL001 kg 12780 Xem mẫu tại BV

1250 04CO0002 Cái   179 Xem mẫu tại BV

1251 04CO0004 Cái   174 Xem mẫu tại BV

1252 04CO0014 Cây   1 Xem mẫu tại BV

1253 04CO0017 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

1254 04CO0018 Cái   235 Xem mẫu tại BV

1255 04CO0019 Cây 100 Xem mẫu tại BV

1256 04CO0020 cái 50 Xem mẫu tại BV

1257 04CO0021 cái 47 Xem mẫu tại BV

1258 04CO0023 cái 20 Xem mẫu tại BV

1259 04CO0024 cái 8 Xem mẫu tại BV

1260 04CO0025 cái 10 Xem mẫu tại BV

1261 04CO0026 cái 10 Xem mẫu tại BV

1262 04CO0027 cái 20 Xem mẫu tại BV

1263 04CU0002 Cục   22 Xem mẫu tại BV

1264 04CU0020 Cái   100 Xem mẫu tại BV

1265 04CU0021 Bộ    30 Xem mẫu tại BV

1266 04CU0022 cuộn 1 Xem mẫu tại BV

1267 04CU0023 cái 10 Xem mẫu tại BV

1268 04CU0024 cái 16 Xem mẫu tại BV

1269 04CU0025 cái 4 Xem mẫu tại BV

1270 04CU0026 mét 30 Xem mẫu tại BV

1271 04CU0027 cái 2 Xem mẫu tại BV

1272 04CU0028 cái 16 Xem mẫu tại BV

1273 04DA0005 Chai  1997 Xem mẫu tại BV

1274 04DA0008 Chai  9 Xem mẫu tại BV

1275 04DA0009 Hộp   12 Xem mẫu tại BV

1276 04DA0012 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1277 04DA0015 LIT   2 Xem mẫu tại BV

1278 04DA0026 Sợi   2 Xem mẫu tại BV

1279 04DA0028 Cái   20 Xem mẫu tại BV

1280 04DA0029 Mét   30 Xem mẫu tại BV

1281 04DA0031 Chai  64 Xem mẫu tại BV

1282 04DA0036 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1283 04DA0052 Sợi   4 Xem mẫu tại BV

1284 04DA0055 Viên  3 Xem mẫu tại BV

1285 04DA0058 Lọ    3 Xem mẫu tại BV

1286 04DA0061 Mét   90 Xem mẫu tại BV

1287 04DA0082 cai   40 Xem mẫu tại BV

1288 04DA0083 Cuộn  1 Xem mẫu tại BV

1289 04DA0085 Cái   10 Xem mẫu tại BV

1290 04DA0090 cuộn 1 Xem mẫu tại BV

1291 04DA0094 Bình  2 Xem mẫu tại BV

1292 04DA0095 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1293 04DA0096 Lít   4 Xem mẫu tại BV

1294 04DA0099 Cái   1069 Xem mẫu tại BV

1295 04DA0104 Cái   33430 Xem mẫu tại BVDao cạo Kai                             

Đá mài kiếng                            

Dầu bóng cứng                           

Dao cạo có lưỡi                         

Đầu báo cháy nhiệt                      

Dây ống                                 

Dầu bóng xe hơi                         

Dây dù  (mét)  (5)                      

Đầu báo khói                            

Dây tim                                 

Dây thun (S)                            

Đá cắt*đá mài (5)                       

Dầu trợ lực                             

Dây thừng                               

Dầu RP7                                 

Dao cắt kiếng (5)                       

Dầu máy may                             

Dây courroie                            

Dao (5)                                 

Dầu thơm xe hơi                         

Dầu bóng cana                           

Dao inox                                

Cùi chỏ hơi hiệu Faultless có thể dừng

Cùi chỏ cửa Hafele, có dừng (NTYC)

Dầu xịt muỗi                            

Cùi chỏ hơi chịu lực

Cùi chỏ hơi chịu lực có dừng

Cuộn dây cáp 4 lõi 4x3.5mm2

Cuộn vòi chữa cháy jakob D50            

Cuộn dây đai

Cùi chỏ hơi 

Con bọ gắn ống

Cục hít                                 

Cùm treo sắt 60                         

Cốc Chocolatering Phòng Deluxe

Cốc bằng sứ 370ml

Cốc bằng sứ 350ml

Co nối nhanh

Cò ngắn khóa tay nắm 

Con bọ kẹp ống phi 25

Công tắc khẩn 24 VDC                    

Cò dài khóa tay nắm                     

Cọ vẽ

Cọ sơn                                  

Cọ sơn lăn                              

Cọ lông thỏ                             

Chén nhựa (20 cái/ lốc)

Chai nhựa 100ml màu trắng đục có nắp vặn

Clorin Hi-Clear

Chậu gội đầu



1296 04DA0106 Hộp   4 Xem mẫu tại BV

1297 04DA0113 Cái   1494 Xem mẫu tại BV

1298 04DA0120 Cái   20 Xem mẫu tại BV

1299 04DA0126 Cái   127 Xem mẫu tại BV

1300 04DA0127 Cái   18 Xem mẫu tại BV

1301 04DA0128 Sợi   108 Xem mẫu tại BV

1302 04DA0129 Sợi   81 Xem mẫu tại BV

1303 04DA0130 Sợi   52 Xem mẫu tại BV

1304 04DA0131 Bao   9 Xem mẫu tại BV

1305 04DA0132 Sợi   60 Xem mẫu tại BV

1306 04DA0133 Sợi   108 Xem mẫu tại BV

1307 04DA0134 Bộ    40 Xem mẫu tại BV

1308 04DA0135 Cây   11 Xem mẫu tại BV

1309 04DA0136 Chai  4 Xem mẫu tại BV

1310 04DA0137 Mét   200 Xem mẫu tại BV

1311 04DA0138 Dây   3 Xem mẫu tại BV

1312 04DA0139 Bao   2 Xem mẫu tại BV

1313 04DA0142 sợi 20 Xem mẫu tại BV

1314 04DA0143 mét 4 Xem mẫu tại BV

1315 04DA0144 cái 708 Xem mẫu tại BV

1316 04DA0145 kg 1 Xem mẫu tại BV

1317 04DA0146 dây 314 Xem mẫu tại BV

1318 04DA0147 sợi 7 Xem mẫu tại BV

1319 04DA0151 chai 12 Xem mẫu tại BV

1320 04DA0152 sợi 1 Xem mẫu tại BV

1321 04DA0153 m3 8 Xem mẫu tại BV

1322 04DA0154 cái 182 Xem mẫu tại BV

1323 04DA0155 sợi 8 Xem mẫu tại BV

1324 04DA0156 Sợi 1 Xem mẫu tại BV

1325 04DA0157 cuộn 2 Xem mẫu tại BV

1326 04DA0158 sợi 49 Xem mẫu tại BV

1327 04DA0159 sợi 14 Xem mẫu tại BV

1328 04DA0160 hộp 1 Xem mẫu tại BV

1329 04DA0161 ký 1 Xem mẫu tại BV

1330 04DA0162 cái 90 Xem mẫu tại BV

1331 04DA0163 cái 6 Xem mẫu tại BV

1332 04DA0164 sợi 4 Xem mẫu tại BV

1333 04DA0165 chai 23 Xem mẫu tại BV

1334 04DA0168 chai 17796 Xem mẫu tại BV

1335 04DA0169 Chai 2 Xem mẫu tại BV

1336 04DA0170 Chai 87 Xem mẫu tại BV

1337 04DA0171 chai 10 Xem mẫu tại BV

1338 04DA0172 chai 100 Xem mẫu tại BV

1339 04DA0174 chai 67 Xem mẫu tại BV

1340 04DA0175 Cái 36 Xem mẫu tại BV

1341 04DA0176 sợi 5 Xem mẫu tại BV

1342 04DA0177 sợi 2 Xem mẫu tại BV

1343 04DA0178 dây 4000 Xem mẫu tại BV

1344 04DA0179 bộ 4 Xem mẫu tại BV

1345 04DA0180 sợi 4 Xem mẫu tại BV

Dầu gội (10 gói/ dây)

Dàn phơi đồ inox KT 1m2

Dây curoa A88

Dao Thái Lan

Dây kéo dài 1m7

Dây kéo dài 2m

Dầu dừa 100ml

Dầu dừa

Dầu gội

Dầu gội khô (No Rinse Shampoo)

Dầu nhớt bôi trơn

Dầu xả chanh

Dây đai an toàn cho trẻ sơ sinh 

Dây curoa 912

Dầu olive

Đầu RJ45 cat 5E

Dây móc (Nhôm)

Dây chắn 

Dây dán dính

Dây curoa Spz 925 

dây curoa Spz 937

Dây đeo tay

Dây kéo dài 1m20

Dây xích 5ly 2m

Dầu dừa 1.000 ml

Dây xích phi 6 li dài 5m

Đất bồn kiểng 

Dây thun 1 phân đen

dây cố định tay chân (hồi sức)

Dây cột xe 5P dài 2,5m

Dây curoa A31

Dây xích phi 6 ly

Dây xoắn nhựa 

Dây cột cờ 6ly                          

Dây xích 1m                             

Đá mi                                   

Đầu báo khói horing 24VDC               

Dao rọc giấy lớn                        

Dầu bóng con rùa                        

Đá 1*2 (50kg)                           

Dây curoa 3V -355                       

Dây curoa 3v-450                        

Dây curoa A35                           

Dây curoa A44                           

Dây curoa A63                           

Dây xích có khoá                        

Đá cắt                                  

Đá mài                                  

Dây thông cống 8m (tay quay cống 8 m)                    

Dao cạo Gillette                        



1346 04DA0181 cái 20 Xem mẫu tại BV

1347 04DA0182 sợi 9 Xem mẫu tại BV

1348 04DA0184 mét 100 Xem mẫu tại BV

1349 04DA0185 cái 18 Xem mẫu tại BV

1350 04DA0187 cái 1 Xem mẫu tại BV

1351 04DA0188 can 12 Xem mẫu tại BV

1352 04DA141 cái 571 Xem mẫu tại BV

1353 04DE0004 đôi   849 Xem mẫu tại BV

1354 04DE0008 Cái   8 Xem mẫu tại BV

1355 04DE0011 Đôi   25 Xem mẫu tại BV

1356 04DE0012 Đôi   2788 Xem mẫu tại BV

1357 04DE0013 Đôi   800 Xem mẫu tại BV

1358 04DE0014 Đôi   571 Xem mẫu tại BV

1359 04DE0015 Mét   2 Xem mẫu tại BV

1360 04DE0016 mét 25 Xem mẫu tại BV

1361 04DE0017 đôi 180 Xem mẫu tại BV

1362 04DE0018 cái 28 Xem mẫu tại BV

1363 04DE0019 đôi 5648 Xem mẫu tại BV

1364 04DE0020 đôi 10 Xem mẫu tại BV

1365 04DE0021 đôi 10 Xem mẫu tại BV

1366 04DE0022 đôi 308 Xem mẫu tại BV

1367 04DE0023 cái 1 Xem mẫu tại BV

1368 04DE0024 cái 332 Xem mẫu tại BV

1369 04DE0025 cặp 80 Xem mẫu tại BV

1370 04DE0026 đôi 20 Xem mẫu tại BV

1371 04DE0027 đôi 18 Xem mẫu tại BV

1372 04DI0013 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1373 04DI0014 cái 2 Xem mẫu tại BV

1374 04DI0015 lốc 7 Xem mẫu tại BV

1375 04DI0016 lốc 2 Xem mẫu tại BV

1376 04DI0017 Lốc 3 Xem mẫu tại BV

1377 04DI0018 lốc 5 Xem mẫu tại BV

1378 04DU0002 CAP   4 Xem mẫu tại BV

1379 04DU0013 Bộ    2 Xem mẫu tại BV

1380 04DU0014 Bộ    16 Xem mẫu tại BV

1381 04DU0016 Chai  1 Xem mẫu tại BV

1382 04DU0017 Chai  1 Xem mẫu tại BV

1383 04DU0019 cái 1 Xem mẫu tại BV

1384 04DU0021 Bộ 7 Xem mẫu tại BV

1385 04DU0022 hộp 1 Xem mẫu tại BV

1386 04DU0023 túi 1 Xem mẫu tại BV

1387 04DU0024 cái 4 Xem mẫu tại BV

1388 04DU0025 cái 4 Xem mẫu tại BV

1389 04DU0026 túi 2 Xem mẫu tại BV

1390 04GA0020 VIEN  32 Xem mẫu tại BV

1391 04GA0030 CAI   45 Xem mẫu tại BV

1392 04GA0044 m2    4 Xem mẫu tại BV

1393 04GA0050 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1394 04GA0051 m2 2 Xem mẫu tại BV

1395 04GA0052 thùng 1 Xem mẫu tại BVgạch men mã P67609

Gạch men 20*25 (m2)                     

Gắp inox                                

Gạch men 25x40cm

Đũa gỗ 30 đôi/ túi

Gạch men 40                             

Gáo nhựa (5)                            

Đũa tre tách (30 đôi/ túi)

Dụng cụ thông tắc ống thoát nước dây inox 10m

Dụng cụ thông tắc ống thoát nước dây inox 5m

DC rửa bình sữa và núm vú kiểu

Đường ray hộc tủ 3 tấc

Đũa gỗ (10 đôi/ hộp)

Dung dịch b.quản điệncực Ka Clo HI70300l

Dung dịch rửa điện cực HI7061L,500ml    

Đường rây hộc tủ 3 tầng 2T5             

Đường rây tủ 3 tầng 3 tấc               

Đĩa nhựa tròn 17.5cm

Đĩa giấy tròn 23cm

Đường rây học tủ                        

Đĩa tròn lớn phòng Deluxe

Đĩa giấy oval 23cm (10 cái/ lốc)

Đĩa nhựa tròn 22cm (10 cái/lốc)

Dép kẹp

Dép đi trong nhà tắm phòng Deluxe

Dĩa tròn sứ                             

Đế hàn chì

Đế nhựa mica Bàn chân

Đế nhựa mica bàn chân

Dép cao su xám

Dép cao su xanh

Dép cao su lỗ

Dép nam (dép ong lỗ)

Đế cao su chân ghế phi 30

Dép nhựa nam

Dép nhựa nữ số lớn                      

Decan chống nóng bạc + xanh             

Decan bạc chống nắng

Dép nhựa bít mũi                        

Dép nhựa nam số lớn                     

Dép nhựa quai bít                       

Bầu giảm ren 34/21

Dép nhựa (5)                            

Đế lót ly                               

Đầu vòi sen inox

Đầu khò gas mini

Dầu nành 100% nguyên chất (5L/can)

Đầu dây thay thế (cột chắn inox)

Dây curoa B45

Dây nhựa dẻo hút hơi



1396 04GA0053 m2 3 Xem mẫu tại BV

1397 04GA0054 thùng 17 Xem mẫu tại BV

1398 04GA0055 thùng 2 Xem mẫu tại BV

1399 04GA0057 đôi 1310 Xem mẫu tại BV

1400 04GE0001 Viên  18 Xem mẫu tại BV

1401 04GH0002 Cái   2928 Xem mẫu tại BV

1402 04GH0004 cái   10 Xem mẫu tại BV

1403 04GH0005 Cái   50 Xem mẫu tại BV

1404 04GH0009 cái 20 Xem mẫu tại BV

1405 04GH0010 cái 10 Xem mẫu tại BV

1406 04GH0011 cái 20 Xem mẫu tại BV

1407 04GI0001 Mét   777 Xem mẫu tại BV

1408 04GI0003 HOP   2 Xem mẫu tại BV

1409 04GI0005 CAI   8 Xem mẫu tại BV

1410 04GI0011 đôi   7 Xem mẫu tại BV

1411 04GI0012 cai   3 Xem mẫu tại BV

1412 04GI0015 Đôi   40 Xem mẫu tại BV

1413 04GI0022 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1414 04GI0023 Cái   107 Xem mẫu tại BV

1415 04GI0024 Đôi   145 Xem mẫu tại BV

1416 04GI0025 Cái   61 Xem mẫu tại BV

1417 04GI0026 Cái 4 Xem mẫu tại BV

1418 04GI0027 đôi 1 Xem mẫu tại BV

1419 04GI0028 cái 10 Xem mẫu tại BV

1420 04GI0029 cái 10 Xem mẫu tại BV

1421 04GI0030 đôi 7 Xem mẫu tại BV

1422 04GI0031 đôi 20 Xem mẫu tại BV

1423 04GI0032 cái 7 Xem mẫu tại BV

1424 04GI0033 cái 2 Xem mẫu tại BV

1425 04GI0034 mét 20 Xem mẫu tại BV

1426 04GI0035 cái 103 Xem mẫu tại BV

1427 04GI0036 cái 10 Xem mẫu tại BV

1428 04GO0005 Gói 60 Xem mẫu tại BV

1429 04GU0001 Cái   6 Xem mẫu tại BV

1430 04GU0003 cái 1 Xem mẫu tại BV

1431 04HO0001 CAI   10 Xem mẫu tại BV

1432 04HO0005 CAI   75 Xem mẫu tại BV

1433 04HO0008 Cái   18 Xem mẫu tại BV

1434 04HO0011 cai   18 Xem mẫu tại BV

1435 04HO0012 cai   42 Xem mẫu tại BV

1436 04HO0015 Hộp   1 Xem mẫu tại BV

1437 04HO0022 Cái   14 Xem mẫu tại BV

1438 04HO0023 Cây   1 Xem mẫu tại BV

1439 04HO0024 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1440 04HO0025 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1441 04HO0026 Cái   15 Xem mẫu tại BV

1442 04HO0027 Cái   3 Xem mẫu tại BV

1443 04HO0028 Cái 50 Xem mẫu tại BV

1444 04HO0029 cái 42 Xem mẫu tại BV

1445 04HO0030 cái 15 Xem mẫu tại BV

Hộp nhựa có nắp 2 quai 27*37*21

Hộp inox đựng dụng cụ nội soi

Hộp nhựa có nắp KT 22*22

Hộp nhựa có nắp 50*40*40                

Hộp nhựa có nắp 25*15*10                

Hộp nhựa có nắp 30*45*20                

Hộp inox treo đầu giường                

Hộp nhôm 1P*2P*6m                       

Hộp 2 quai                              

Hộp đựng giấy                           

Hộp đựng giấy lớn   

Hộp kim bấm gỗ 16                       

Hộp đựng xà bông                        

hộp nhựa                                

Hốt rác nhựa                            

Gòn ráy tai đầu nhỏ

Gương                                   

Gương inax KF 4560 - VA

Giấy decal kiếng

Giá để bệnh phẩm

Giá đựng lame (khung inox làm theo yêu 

Giày bảo hộ lao động 

Giỏ đựng đồ Phòng Deluxe

Giỏ đựng rác phòng Deluxe

Giỏ tròn 2 quai

Giỏ tròn 30 cm

Giày bata hiệu ASIA

Giỏ nhựa lớn 2 quai 2 nắp               

Giỏ nhựa 2 quai 2 nắp loại trung

Giày vớ bảo hộ chống lạnh 2 -8 độ

Giở nhựa có bánh xe                     

Giá để ống nghiệm                       

Giày Jogger Smooth                      

Giày bata                               

Giá nhựa đỡ  xà bông                    

Giày                                    

Giấy decal              

Giấy bạc                                

Giỏ nhựa (5)                            

Ghế nhựa vuông lưới

Ghế nhựa nhỏ cao 30 cm

Ghế đôn inox bộc nệm

Ghế nhựa không tựa (5)                  

Ghế nhựa không tựa (chữ nhật)           

Ghế nhựa có tựa (5)                     

Gạch men 40x80

Găng tay cao su size lớn

Gel apple                               

Gạch men trắng 30*30 

Gạch nền 40x40



1446 04HO0031 Kg 12840 Xem mẫu tại BV

1447 04HO0034 cái 7 Xem mẫu tại BV

1448 04HO0035 cái 45 Xem mẫu tại BV

1449 04HO0036 cái 30 Xem mẫu tại BV

1450 04HO0037 cái 30 Xem mẫu tại BV

1451 04HO0038 cái 30 Xem mẫu tại BV

1452 04HO0039 cái 30 Xem mẫu tại BV

1453 04HO0040 bộ 1 Xem mẫu tại BV

1454 04HO0041 cái 50 Xem mẫu tại BV

1455 04HO0042 cái 5 Xem mẫu tại BV

1456 04HO0043 hộp 2 Xem mẫu tại BV

1457 04HO0044 cái 40 Xem mẫu tại BV

1458 04HO0045 hộp 100 Xem mẫu tại BV

1459 04HO0046 cái 21 Xem mẫu tại BV

1460 04HO0047 cái 48 Xem mẫu tại BV

1461 04HO0048 cái 50 Xem mẫu tại BV

1462 04HO0049 hộp 7 Xem mẫu tại BV

1463 04HO0050 hộp 4 Xem mẫu tại BV

1464 04HO0051 hộp 12 Xem mẫu tại BV

1465 04HO0052 hộp 4 Xem mẫu tại BV

1466 04HO0053 hộp 82 Xem mẫu tại BV

1467 04HO0054 hộp 13 Xem mẫu tại BV

1468 04HO0055 hộp 20 Xem mẫu tại BV

1469 04HO0056 hộp 22 Xem mẫu tại BV

1470 04HO0057 hộp 5 Xem mẫu tại BV

1471 04HO0058 hộp 21 Xem mẫu tại BV

1472 04HO0059 hộp 48 Xem mẫu tại BV

1473 04HO0060 hộp 60 Xem mẫu tại BV

1474 04HO0061 hộp 13 Xem mẫu tại BV

1475 04HO0062 hộp 9 Xem mẫu tại BV

1476 04HO0063 hộp 520 Xem mẫu tại BV

1477 04HO0064 hộp 234 Xem mẫu tại BV

1478 04HO0065 hộp 57 Xem mẫu tại BV

1479 04HO0066 cái 13 Xem mẫu tại BV

1480 04HO0067 cái 24 Xem mẫu tại BV

1481 04HO0070 cái 80 Xem mẫu tại BV

1482 04HO0071 Cái 1 Xem mẫu tại BV

1483 04HO0072 Cái 3 Xem mẫu tại BV

1484 04HO0073 cái 20 Xem mẫu tại BV

1485 04HO0074 cái 10 Xem mẫu tại BV

1486 04HO0075 cái 4 Xem mẫu tại BV

1487 04HO0078 cái 131 Xem mẫu tại BV

1488 04HO0079 cái 85 Xem mẫu tại BV

1489 04HO0080 cái 13 Xem mẫu tại BV

1490 04HO0081 cái 5 Xem mẫu tại BV

1491 04HO0082 cái 25 Xem mẫu tại BV

1492 04HO0083 cái 45 Xem mẫu tại BV

1493 04HO0084 cái 15 Xem mẫu tại BV

1494 04HO0085 cái 125 Xem mẫu tại BV

1495 04HO0086 hộp 18 Xem mẫu tại BV

Hộp mica 7x7x7cm (3mm)

Hộp cứng nam châm (QLCL)

Hộp nhựa có nắp 8 lít

Hộp mica 7x20x14cm (3mm)

Hộp mica 7x16.5x7cm (3mm)

Hộp mica 7x17x5

Hộp mica 15x17x5

Hộp nhựa có nắp 30 lít

Hộp inox 500x150x60 mm

Hộp đựng đồ có nắp phòng Deluxe

Hộp nhựa đựng thuốc chống shock phản vệ

Hộp nhựa có nắp 32x20

Hộp nhựa có nắp 29*18*135

Hộp inox 500x150x50 mm

Hộp nhựa có nắp 20x30

Hộp nhựa có nắp có quai

Hộp mica

Hộp mica 7x7x6

Hộp mica 16x7x6

Hộp mica 16x12x6

Hộp mica 10x10x6

Hộp mica 20x7x6

Hộp mica 25x12x6

Hộp mica 16x19x6

Hộp mica 15x15x6

Hộp mica 20x10x6

Hộp mica 21x14x6

Hộp mica 8x11x6

Hộp mica 12x14x6

Hộp mica 18x9x6

Hộp mica 12x12x6

Hộp mica 19x14x6

Hộp nhựa có nắp KT 30*40

Hộp mica 25x9x6

Hộp mica 25x20x6

Hộp đá gel

Hộp nhựa 2 quai có nắp 7200l

Hộp nhựa có nắp nhỏ

Hộp nhựa có nắp KT 20*20 cm

Hộp kim súng bắn gỗ

Hộp đựng tấm lọc bụi 501

Hộp nhựa mica trắng 6*6*6.5

Hộp đựng giấy Caser

Hộp nhựa có nắp 20.5*140*9

Hộp nhựa mica trắng 11.5*15*6.5

Hộp nhựa mica trắng 7.5*15*6.5

hộp nhựa mica trắng 7*8*6.5 

Hóa chất Calcium Hypochlorite Ca(OCL)2

hộp đựng giấy vệ sinh INOX 304

Hộp nhựa có nắp 30*40



1496 04HO0088 cái 50 Xem mẫu tại BV

1497 04HO0089 cái 60 Xem mẫu tại BV

1498 04HO0090 cái 3 Xem mẫu tại BV

1499 04HO0091 cái 3 Xem mẫu tại BV

1500 04HO0092 cái 15 Xem mẫu tại BV

1501 04HU0004 Cái   526 Xem mẫu tại BV

1502 04HU0006 cái 19668 Xem mẫu tại BV

1503 04KE0002 CAI   20 Xem mẫu tại BV

1504 04KE0003 Chai  11 Xem mẫu tại BV

1505 04KE0014 ONG   1 Xem mẫu tại BV

1506 04KE0015 ống   312 Xem mẫu tại BV

1507 04KE0018 Bộ    1 Xem mẫu tại BV

1508 04KE0019 Cái   39 Xem mẫu tại BV

1509 04KE0035 Vĩ    30 Xem mẫu tại BV

1510 04KE0038 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1511 04KE0044 cái   3 Xem mẫu tại BV

1512 04KE0047 Cái   30 Xem mẫu tại BV

1513 04KE0054 Tấm   15 Xem mẫu tại BV

1514 04KE0055 Bộ    13 Xem mẫu tại BV

1515 04KE0056 Cái   562 Xem mẫu tại BV

1516 04KE0057 Bộ    13 Xem mẫu tại BV

1517 04KE0058 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1518 04KE0059 Cái   9 Xem mẫu tại BV

1519 04KE0060 Bộ 1 Xem mẫu tại BV

1520 04KE0061 bộ 8 Xem mẫu tại BV

1521 04KE0062 cái 1 Xem mẫu tại BV

1522 04KE0063 kg 5 Xem mẫu tại BV

1523 04KE0064 cây 49 Xem mẫu tại BV

1524 04KE0066 cái 119 Xem mẫu tại BV

1525 04KE0067 cái 1 Xem mẫu tại BV

1526 04KE0068 cái 38 Xem mẫu tại BV

1527 04KE0069 bịch 13 Xem mẫu tại BV

1528 04KE0071 bộ 1 Xem mẫu tại BV

1529 04KE0072 gói 760 Xem mẫu tại BV

1530 04KE0073 Cái 5 Xem mẫu tại BV

1531 04KE0074 cái 2 Xem mẫu tại BV

1532 04KE0075 cái 2 Xem mẫu tại BV

1533 04KE0076 cái 2 Xem mẫu tại BV

1534 04KE0077 cái 2 Xem mẫu tại BV

1535 04KE0078 cái 2 Xem mẫu tại BV

1536 04KE0079 bộ 1 Xem mẫu tại BV

1537 04KE0080 cái 3 Xem mẫu tại BV

1538 04KE0081 cái 1 Xem mẫu tại BV

1539 04KE0082 cái 7 Xem mẫu tại BV

1540 04KE0083 cái 1 Xem mẫu tại BV

1541 04KE0084 cuộn 4 Xem mẫu tại BV

1542 04KE0085 cái 19 Xem mẫu tại BV

1543 04KE0087 Cái 3 Xem mẫu tại BV

1544 04KE0088 cái 202 Xem mẫu tại BV

1545 04KE0089 cái 2 Xem mẫu tại BVKệ dép gỗ 4 tầng

Kệ dép gỗ tự nhiên 3 tầng 

Kệ dép inox 4 tầng 25x60

Kệ gỗ để CPU máy tính

Kệ dép gỗ N30 x D80 x C80 (4 tầng)

Kệ chữ A đa năng

Keo 5P

Kệ dép nhựa có nắp

Kéo cắt ống nước

Kệ dép gỗ N30 x D60 x C80

Kềm mỏ nhọn

Kềm cắt nhôm

Kềm nhấn tool

kệ dép gỗ 5 tầng

Kềm bấm mạng RT45

Kềm cắt cáp 

Kẹo caramen

Kệ dép nhựa trung 4 tầng 

Kẹo gừng

Kệ dụng cụ đại

Kệ nhựa úp ly 3 tầng

Kệ dép gỗ 6 tầng

Kệ đựng ly KF 413V

Kẹp đai

keo cây Silicon

Kệ để dép nhỏ 3 tầng inox               

Kệ góc kính cường lực

kệ dép nhựa lớn 2 tầng 

Kéo số 10                               

Kệ dép đại 3 tầng                       

Kéo inox                                

Kẹp gắn kệ kính                         

Kệ kính 8ly                             

Kệ dép đại 4 tầng                       

Kẹp nhựa                                

Kéo cắt ống nước                        

Kệ gỗ                                   

Keo dán kiếng - Silicon                 

Kệ để dép (5)                           

Kéo  (5)                                

Kẹp gắp rác                             

Keo xịt tóc                             

Keo chống thấm                          

Hộp mica 6x15x17 cm

Hũ nhựa 1kg                             

Hủ nhựa nhỏ 150ml

Hộp mica 7x16x7cm

Hộp nhựa 2 quai có nắp 3800l

Hộp mica 6x7x17 cm

Hộp mica 7x12x14cm



1546 04KE0090 cái 2 Xem mẫu tại BV

1547 04KE0091 cái 2 Xem mẫu tại BV

1548 04KE0092 cái 15 Xem mẫu tại BV

1549 04KE0096 cái 2 Xem mẫu tại BV

1550 04KE0097 cái 2 Xem mẫu tại BV

1551 04KE0098 cái 4 Xem mẫu tại BV

1552 04KE0099 cái 4 Xem mẫu tại BV

1553 04KE0101 cây 3 Xem mẫu tại BV

1554 04KE0102 cái 1 Xem mẫu tại BV

1555 04KH0012 Cái   158 Xem mẫu tại BV

1556 04KH0015 Bộ    30 Xem mẫu tại BV

1557 04KH0016 Cái   15 Xem mẫu tại BV

1558 04KH0017 Cái   22 Xem mẫu tại BV

1559 04KH0024 cai   2 Xem mẫu tại BV

1560 04KH0032 cai   23 Xem mẫu tại BV

1561 04KH0041 Cái   20 Xem mẫu tại BV

1562 04KH0055 Miếng 400 Xem mẫu tại BV

1563 04KH0060 Cái   380 Xem mẫu tại BV

1564 04KH0061 Cái   801 Xem mẫu tại BV

1565 04KH0063 Bộ    2 Xem mẫu tại BV

1566 04KH0065 Bộ    11 Xem mẫu tại BV

1567 04KH0068 Cái   207 Xem mẫu tại BV

1568 04KH0069 Cái   102 Xem mẫu tại BV

1569 04KH0070 Hộp   1 Xem mẫu tại BV

1570 04KH0071 Cái 60 Xem mẫu tại BV

1571 04KH0072 Cái 60 Xem mẫu tại BV

1572 04KH0073 Cái 100 Xem mẫu tại BV

1573 04KH0074 Cái 40 Xem mẫu tại BV

1574 04KH0075 Cái 185 Xem mẫu tại BV

1575 04KH0076 Bộ 1 Xem mẫu tại BV

1576 04KH0077 Cái 249 Xem mẫu tại BV

1577 04KH0078 Cái 1 Xem mẫu tại BV

1578 04KH0079 cái 151 Xem mẫu tại BV

1579 04KH0080 cái 9 Xem mẫu tại BV

1580 04KH0083 bộ 7 Xem mẫu tại BV

1581 04KH0084 cái 1073 Xem mẫu tại BV

1582 04KH0085 cái 18 Xem mẫu tại BV

1583 04KH0086 bộ 24 Xem mẫu tại BV

1584 04KH0087 cái 2 Xem mẫu tại BV

1585 04KH0088 cái 5810 Xem mẫu tại BV

1586 04KH0089 cái 100 Xem mẫu tại BV

1587 04KH0090 cái 14 Xem mẫu tại BV

1588 04KH0091 cái 3 Xem mẫu tại BV

1589 04KH0092 Bao 36 Xem mẫu tại BV

1590 04KH0093 cái 2 Xem mẫu tại BV

1591 04KH0094 cái 2 Xem mẫu tại BV

1592 04KH0095 cái 2 Xem mẫu tại BV

1593 04KH0096 cái 2 Xem mẫu tại BV

1594 04KH0097 cái 2 Xem mẫu tại BV

1595 04KH0098 cái 6 Xem mẫu tại BVKhung inox KT 0,51x0,25x0,3m

Khay đựng khăn mặt

Khay để giấy vệ sinh

Khay lớn đựng giấy phòng khách

Khăn ướt cồn Let Green

Khay đựng gói cà phê

Khay đựng kem đánh răng

Khoen tròn

Khay 25*35

Khay 20*30

Khay mica

Khay mica kệ trên

Khăn lau phòng sạch

Khóa xích dài 90 cm

Khay đựng xà bông

Khóa tủ bàn solex

Khay lót inox

Khóa số dây cáp

Khoá cửa con cóc hiệu YALE

Khóa tủ bàn trắng

Khóa tủ nhấn

Khay Mica 6*6*6cm

Khay Mica 30*8*6cm

Khóa tủ bàn(Khóa tủ bàn gạt thân dài)

Khóa tủ điện inox                       

Khay Mica 15*20*6cm

Khay Mica 8*15*6cm

Khóa việt tiệp 6P                       

Khung đỡ 1                              

Khóa cửa nhôm Đài Loan                  

Khóa cửa tay gạt hiệu BOSEA             

Khăn ướt Omely                          

Khóa (ổ khóa) 5P                        

Khóa (ổ khóa) 4P                        

Khóa cửa lùa                            

Khung đỡ 2                              

Khóa   ( ổ khóa)                        

Khóa tủ kiếng (5)                       

Khay nhựa (5)                           

Kệ để máy in di động

Khóa tủ bàn (Khóa tủ gạt thân ngắn)     

Khóa tay nắm (5)                        

Kéo cắt ống nước 63mm Asaki

Kéo cắt ống nước 42mm Asaki

Keo sikaflex AP-600ml

Kệ dép gỗ tự nhiên 2 tầng

Kệ dép inox 2 tầng

Kệ gỗ đựng váy 3 tầng KT 50x90x28cm

Kệ dép inox 4 tầng

Kệ dép inox 6 tầng



1596 04KH0100 cái 3 Xem mẫu tại BV

1597 04KH0101 cái 3 Xem mẫu tại BV

1598 04KH0102 cái 3 Xem mẫu tại BV

1599 04KH0103 cái 1 Xem mẫu tại BV

1600 04KH0104 Bộ 10 Xem mẫu tại BV

1601 04KH0105 Sợi 9 Xem mẫu tại BV

1602 04KH0106 bao 230 Xem mẫu tại BV

1603 04KH0108 cái 50 Xem mẫu tại BV

1604 04KH0110 bộ 1 Xem mẫu tại BV

1605 04KH0111 cái 2 Xem mẫu tại BV

1606 04KH0112 cái 2 Xem mẫu tại BV

1607 04KH0114 cái 2 Xem mẫu tại BV

1608 04KH0115 bịch 6 Xem mẫu tại BV

1609 04KH0116 cái 23 Xem mẫu tại BV

1610 04KI0032 cai   90 Xem mẫu tại BV

1611 04KI0050 Cái   56 Xem mẫu tại BV

1612 04KI0061 Tấm   5 Xem mẫu tại BV

1613 04KI0071 Bộ    11 Xem mẫu tại BV

1614 04KI0072 cái 25 Xem mẫu tại BV

1615 04KI0073 cái 10 Xem mẫu tại BV

1616 04KY0001 Cái   505 Xem mẫu tại BV

1617 04KY0002 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1618 04LA0001 CAI   5590 Xem mẫu tại BV

1619 04LA0011 Bộ    30 Xem mẫu tại BV

1620 04LA0012 lá 32 Xem mẫu tại BV

1621 04LO0001 Cái   96 Xem mẫu tại BV

1622 04LO0002 CAI   210 Xem mẫu tại BV

1623 04LO0006 cây   15 Xem mẫu tại BV

1624 04LO0012 cái 6 Xem mẫu tại BV

1625 04LO0013 cái 10 Xem mẫu tại BV

1626 04LO0014 cái 20 Xem mẫu tại BV

1627 04LO0015 cái 20 Xem mẫu tại BV

1628 04LU0002 Hộp   6 Xem mẫu tại BV

1629 04LU0016 Cái   8 Xem mẫu tại BV

1630 04LU0017 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1631 04LU0018 cái 1 Xem mẫu tại BV

1632 04LU0019 cái 7 Xem mẫu tại BV

1633 04LY0001 Cái   66 Xem mẫu tại BV

1634 04LY0005 CAI   11100 Xem mẫu tại BV

1635 04LY0011 Cái   1000 Xem mẫu tại BV

1636 04LY0012 Cái 520 Xem mẫu tại BV

1637 04LY0013 cái 1 Xem mẫu tại BV

1638 04LY0015 cái 6 Xem mẫu tại BV

1639 04LY0018 lố 2 Xem mẫu tại BV

1640 04LY0019 cái 10 Xem mẫu tại BV

1641 04LY0020 lốc 1 Xem mẫu tại BV

1642 04LY0021 lốc 2 Xem mẫu tại BV

1643 04LY0022 bộ 25 Xem mẫu tại BV

1644 04MA0016 cái   60 Xem mẫu tại BV

1645 04MA0019 Cái   70 Xem mẫu tại BV

Ly sứ cao cấp Magnoila

Mặt bích                                

Mặt che 2M                              

Ly uống cà phê phòng Deluxe

Ly giấy 120ml (20 cái/ lốc)

Ly giấy 180ml

Ly 

Ly tt Lu.Cortina N0759-310ml

Ly thủy tinh

Ly nhựa                                 

Ly giấy lớn                             

Ly giấy in hình

Lưới rửa chén

Lược chải tóc phòng Deluxe

Ly thủy tinh                            

Lưỡi dao rọc giấy                       

Lược INOX 20cm             

Lưỡi dao                                

Lồng cầu chắn rác inox phi 60

Lồng cầu chắn rác inox phi 90

Lồng cầu chắn rác inox phi 114

lọ thủy tinh                            

Lọc thô                                 

Lọc nước Pureite PS-05

Lăng phun chữa cháy                     

Lá thơm

Lọ nhựa                                 

Ky rác lớn                              

Ky rác + cán inox                       

Lam (Dao Lam)                           

Kiếng nhựa 7 món                        

Kính bảo hộ lao động 

Kính bảo hộ lao động hoá chất 334 

Kiếng bảo hộ                            

Kính bảo hộ (5)                         

Kính thuỷ 5 ly                          

Khoá cửa kính cường lực

Khăn giấy ướt (50 cái/ bịch)

Khoá tủ vuông trắng

Khoá cửa sắt tay gạt Bosca

Khay gỗ đựng tách KT 30*20cm

Khóa tủ bàn trắng thân dài

Khóa dây kéo

Khăn ướt Nuna

Ổ khóa tròn tủ rack

Khóa vòng miệng 10

Khay melamine tròn

Khóa đẩy tự động

Khay 

Khóa vòng miệng 13



1646 04MA0024 Hộp   21 Xem mẫu tại BV

1647 04MA0026 Bộ    117 Xem mẫu tại BV

1648 04MA0028 Cái   8 Xem mẫu tại BV

1649 04MA0031 Cái   59005 Xem mẫu tại BV

1650 04MA0035 Cây   1 Xem mẫu tại BV

1651 04MA0036 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

1652 04MA0037 Cái   50 Xem mẫu tại BV

1653 04MA0038 Bộ    2 Xem mẫu tại BV

1654 04MA0039 Bộ 2 Xem mẫu tại BV

1655 04MA0040 Bộ 2 Xem mẫu tại BV

1656 04MA0041 Cái 38 Xem mẫu tại BV

1657 04MA0042 cái 2 Xem mẫu tại BV

1658 04MA0043 cái 2 Xem mẫu tại BV

1659 04MA0044 cái 14 Xem mẫu tại BV

1660 04MI0006 cái 12 Xem mẫu tại BV

1661 04MI0007 cái 49 Xem mẫu tại BV

1662 04MI0008 cái 60 Xem mẫu tại BV

1663 04MO0001 CAI   220 Xem mẫu tại BV

1664 04MO0002 CAI   10 Xem mẫu tại BV

1665 04MO0004 CAI   21 Xem mẫu tại BV

1666 04MO0007 CAI   100 Xem mẫu tại BV

1667 04MO0012 Tấm   13 Xem mẫu tại BV

1668 04MO0020 Cây   444 Xem mẫu tại BV

1669 04MO0021 cai   32 Xem mẫu tại BV

1670 04MO0024 cai   257 Xem mẫu tại BV

1671 04MO0027 tam   5 Xem mẫu tại BV

1672 04MO0028 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1673 04MO0029 Cái   6 Xem mẫu tại BV

1674 04MO0030 Cái   800 Xem mẫu tại BV

1675 04MO0033 Bịch  3 Xem mẫu tại BV

1676 04MO0036 Bịch  2 Xem mẫu tại BV

1677 04MO0037 Cái   100 Xem mẫu tại BV

1678 04MO0041 Cái   96 Xem mẫu tại BV

1679 04MO0045 Cái 100 Xem mẫu tại BV

1680 04MO0046 cái 1 Xem mẫu tại BV

1681 04MO0047 cái 50 Xem mẫu tại BV

1682 04MO0048 cái 50 Xem mẫu tại BV

1683 04MO0049 tấm 17 Xem mẫu tại BV

1684 04MO0050 bộ 1 Xem mẫu tại BV

1685 04MO0051 cái 1000 Xem mẫu tại BV

1686 04MO0052 cái 140 Xem mẫu tại BV

1687 04MO0053 cái 6 Xem mẫu tại BV

1688 04MO0054 cái 20 Xem mẫu tại BV

1689 04MO0055 cái 150 Xem mẫu tại BV

1690 04MO0056 cái 10 Xem mẫu tại BV

1691 04MO0057 cái 200 Xem mẫu tại BV

1692 04MU0003 CAI   10 Xem mẫu tại BV

1693 04MU0004 CAI   3900 Xem mẫu tại BV

1694 04MU0008 cai   168 Xem mẫu tại BV

1695 04MU0010 cai   11 Xem mẫu tại BV

Mũ vải                                  

Mũi khoan gài (5)                       

Móc áo nhôm loại dày

Muỗng inox (5)                          

Muỗng nhựa (5)                          

Móc sắt 1t2

Móc dán tủ inox

Móc áo gỗ

Móc khóa

Móc treo - inox

Móc áo đứng sừng trâu di động cao 1m50

Móc treo kéo mổ trung

mousse 0.9*1.9*0,10m

Móc khăn 

Móc gài chìa khoá

Móc giấy vệ sinh KE 416V

Móc treo kéo mổ nhỏ

Móc màn sắt                             

Móc inox 21                             

Móc treo inox                           

Móc áo dán tường                        

Móc áo nhôm                             

Móc màn nhựa                            

Móc áo inox                             

Mousse 1,60*2,00*0,05M                  

Mỏ hàn chì (4)                          

Mousse 0,80*1,90*0,10m                  

Móc áo treo tường inox                  

Móc inox                                

Móc áo treo tường                       

móc dán tường                           

muỗng nhựa <                            

Miếng lau nhà

Miếng rửa chén

Móc áo nhựa                             

Măng xông quang ASC - 12 FO

Mặt nã lọc độc

Miếng lưới rửa soong

Bộ mặt nạ(Mặt nạ, Phin lọc)

Mặt nạ Liên Xô

Măng sông TFP 85/65

Mặt che                                 

Bộ mặt nạ(Mặt nạ 6200, phim lọc 6003)   

Bộ mặt nạ (Mặt nạ 6200, phin lọc 60923)

Mắt kính vải                            

Máng nhôm treo loại dây  2m             

Mặt nạ chống độc                        

Màng bọc thức ăn (Màng bọc thực phẩm)   

Máng đèn 1.2m ENG                       

Mặt nạ chống độc                        



1696 04MU0020 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1697 04MU0021 Tấm   14 Xem mẫu tại BV

1698 04MU0022 Tấm   368 Xem mẫu tại BV

1699 04MU0023 Tấm   182 Xem mẫu tại BV

1700 04MU0024 Tấm 10 Xem mẫu tại BV

1701 04MU0025 Tấm 19 Xem mẫu tại BV

1702 04MU0026 cái 85 Xem mẫu tại BV

1703 04MU0027 cái 29 Xem mẫu tại BV

1704 04MU0028 cái 17 Xem mẫu tại BV

1705 04MU0029 tấm 12 Xem mẫu tại BV

1706 04MU0030 cái 10 Xem mẫu tại BV

1707 04MU0031 kg 5 Xem mẫu tại BV

1708 04MU0032 tấm 24 Xem mẫu tại BV

1709 04MU0034 tấm 10 Xem mẫu tại BV

1710 04MU0035 tấm 10 Xem mẫu tại BV

1711 04MU0036 tấm 10 Xem mẫu tại BV

1712 04MU0037 tấm 3 Xem mẫu tại BV

1713 04MU0038 tấm 4 Xem mẫu tại BV

1714 04MU0039 tấm 2 Xem mẫu tại BV

1715 04MU0040 tấm 1 Xem mẫu tại BV

1716 04MU0041 cây 20 Xem mẫu tại BV

1717 04MU0042 cây 20 Xem mẫu tại BV

1718 04MU0043 tấm 5 Xem mẫu tại BV

1719 04MU0044 tấm 56 Xem mẫu tại BV

1720 04MU0045 tấm 159 Xem mẫu tại BV

1721 04MU0046 tấm 10 Xem mẫu tại BV

1722 04MU0047 tấm 3 Xem mẫu tại BV

1723 04MU0048 tấm 5 Xem mẫu tại BV

1724 04MU0049 tấm 1 Xem mẫu tại BV

1725 04MU0050 tấm 2 Xem mẫu tại BV

1726 04MU0051 tấm 4 Xem mẫu tại BV

1727 04MU0052 lốc 2 Xem mẫu tại BV

1728 04MU0053 tấm 10 Xem mẫu tại BV

1729 04MU0054 tấm 10 Xem mẫu tại BV

1730 04MU0055 tấm 10 Xem mẫu tại BV

1731 04MU0056 tấm 3 Xem mẫu tại BV

1732 04MU0057 tấm 10 Xem mẫu tại BV

1733 04NA0002 Cái   295 Xem mẫu tại BV

1734 04NA0008 cái 22 Xem mẫu tại BV

1735 04NA0009 cái 2 Xem mẫu tại BV

1736 04NE0002 Cái   6 Xem mẫu tại BV

1737 04NE0003 cái 300 Xem mẫu tại BV

1738 04NE0004 cái 480 Xem mẫu tại BV

1739 04NE0005 cái 300 Xem mẫu tại BV

1740 04NE0006 cái 30 Xem mẫu tại BV

1741 04NH0010 Tấm   10 Xem mẫu tại BV

1742 04NH0014 Bịch  15 Xem mẫu tại BV

1743 04NO0011 Cái   7 Xem mẫu tại BV

1744 04NO0012 cái 1 Xem mẫu tại BV

1745 04NU0001 CHAI  3 Xem mẫu tại BVNước khử mùi                            

Nhựa thông                              

Nón kết                                 

Nón trùm bảo hộ chống lạnh 2 -8 độ

Nẹp mica số 1

Nệm giường HK-301 2000x850x100mm

Nhựa rạng đông 0.8 x 2.4                

Nệm mát Kareal                          

Nẹp mica số 3

Nẹp mica số 2

Nắp bồn cầu                             

Nắp bồn cầu CF-37AKV Inax

Nắp bồn cầu Inax C909-VRN

Mút nệm bọc simili 0m92*1m87*0m10

Mút nệm bọc simili 0m96*0m57*0m05

Mút nệm bọc simili 0m60*0m40*0m05

Muỗng nhựa 16cm

Mút nệm bọc simili 0m57*1m75*0m05

Mút nệm bọc simili 0m69*1m23*0m05

Mút nệm bọc simili 0m59*1m70*0m05

Mút nệm bọc simili 0m70*1m80*0m05

Mút nệm bọc simili 0m80*1m80*0m10

Mút nệm bọc simili 0m57*1m15*0m05

Mút nệm bọc simili 0m45*1m70*0m05

Mút nệm bọc simili 0m58*1m18*0m05

Mút nệm bọc simili 0m90*0m55*0m05

Mút nệm bọc simili 0m60*1m20*0m05

Mút nệm bọc simili 0m90*1m90*0m10

Mút nệm bọc simili 0,62m*1,80m*0,10m

Mũi khoan bê tông gài Bosch 6x160

Mũi khoan bê tông gài Bosch 8x160

Mút nệm bọc simili 0,58m*1,16m*0,05m

Mút nệm bọc simili 0,61m*1,15m*0,05m

Mút nệm bọc simili 0,72m*1,80m*0,10m

Mút 0,75m*1,8m*100 ly

Mút nệm bọc simili 0,75m*1,26m*0,05m

Mút nệm bọc simili 0,66m*0,93m*0,05m

Mũi khoan Inox 4ly2

Mút SSC

Mút 1m x 2m x 100 ly

Mũi khoan BT gài 8mm

Mũi khoan BT gài 6mm

Mút 1.6mx2mx30ly

Mút 0,8m*2,0m*100ly

Mút 0,8m*1,9m*100ly

Mút 0,8m*1,8m*100 ly

Mút 0,7m*1,8m*100 ly                    

Mút 0,9m*1,9m*100 ly                    

Mút 1,6*2,0m*50ly                       

Mũi khoan kiếng                         



1746 04NU0003 CHAI  20 Xem mẫu tại BV

1747 04NU0017 cai   4 Xem mẫu tại BV

1748 04NU0023 Bình  8 Xem mẫu tại BV

1749 04NU0024 Bình  2 Xem mẫu tại BV

1750 04NU0025 Chai  5 Xem mẫu tại BV

1751 04NU0027 Thùng 5 Xem mẫu tại BV

1752 04NU0028 Chai  1333 Xem mẫu tại BV

1753 04NU0030 Chai  8 Xem mẫu tại BV

1754 04NU0031 Cái   12 Xem mẫu tại BV

1755 04NU0032 Cái   36 Xem mẫu tại BV

1756 04NU0034 cái 120 Xem mẫu tại BV

1757 04NU0037 cái 50 Xem mẫu tại BV

1758 04NU0038 cái 50 Xem mẫu tại BV

1759 04NU0039 cái 50 Xem mẫu tại BV

1760 04NU0040 cái 200 Xem mẫu tại BV

1761 04NU0041 cái 50 Xem mẫu tại BV

1762 04NU0044 vĩ 5 Xem mẫu tại BV

1763 04NU0047 chai 2 Xem mẫu tại BV

1764 04NU0048 bình 7 Xem mẫu tại BV

1765 04NU0065 bình 1 Xem mẫu tại BV

1766 04NU0066 cái 80 Xem mẫu tại BV

1767 04OH0001 Kg 68 Xem mẫu tại BV

1768 04OM0001 cái 100 Xem mẫu tại BV

1769 04ON0007 CAI   13 Xem mẫu tại BV

1770 04ON0020 Cái   12 Xem mẫu tại BV

1771 04ON0022 cái 1 Xem mẫu tại BV

1772 04ON0023 con 2000 Xem mẫu tại BV

1773 04ON0024 mét 30 Xem mẫu tại BV

1774 04ON0026 bịch 3 Xem mẫu tại BV

1775 04PA0002 Cái   14 Xem mẫu tại BV

1776 04PA0003 Cái   21 Xem mẫu tại BV

1777 04PH0014 kg 3020 Xem mẫu tại BV

1778 04PH0015 kg 3654 Xem mẫu tại BV

1779 04PH0016 kg 3408 Xem mẫu tại BV

1780 04PH0017 kg 60 Xem mẫu tại BV

1781 04PH0018 kg 162.4 Xem mẫu tại BV

1782 04PH0019 kg 148 Xem mẫu tại BV

1783 04PH0020 cặp 20 Xem mẫu tại BV

1784 04PH0021 cái 10 Xem mẫu tại BV

1785 04PO0001 Kg    875 Xem mẫu tại BV

1786 04QU0011 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1787 04QU0015 cái 1 Xem mẫu tại BV

1788 04QU0017 bộ 60 Xem mẫu tại BV

1789 04QU0018 cái 10 Xem mẫu tại BV

1790 04QU0019 cái 30 Xem mẫu tại BV

1791 04QU0020 cái 30 Xem mẫu tại BV

1792 04QU0021 cái 30 Xem mẫu tại BV

1793 04RO0004 MET   50 Xem mẫu tại BV

1794 04RO0005 CAI   3 Xem mẫu tại BV

1795 04RO0006 cai   40 Xem mẫu tại BV

Ron kiếng (met)                         

Rổ nhựa đôi                             

Rổ nhựa vuông (5)                       

Quả cầu inox phi 90

Quả cầu inox phi 114

Quả cầu inox phi 168

Quần bảo hộ chống lạnh 2-8 độ

Quần áo bảo hộ lao động

Quả cầu inox phi 60

Phễu nhựa 

Polimer                                 

Quặng nhựa                              

phân vô cơ cho hoa kiểng 

phân vô cơ cho cây kiểng 

Phin lọc 6001

phân hữu cơ cho hoa kiểng 

phân hữu cơ cho cây kiểng 

phân vô cơ cho cỏ

Pát inox treo màn hình                  

Pát treo màn hình                       

Phân hữu cơ cho cỏ

Ống đầu tròn M8*10 + tán

Ống gân xoắn HDPE 85/65

Ống hút (500gr/bịch)

ống hơi ghế xoay                        

ống đựng ly giấy inox                   

Ống thải chữ P LE 105 PAL

Nút nhựa phi 27 loại dày bọc chân ghế inox

ống hút (1.000 cái/kg)                                

ô mê ga phi 42

Nước vệ sinh máy lạnh

Nước làm mát

Nước rửa chén (4 lít/bình)

Nút chân ghế cao su phi 16

nút chân ghế cao su phi 10

Nút bóp

Nút chân ghế cao su phi 25

Nút chân ghế cao su phi 23

Nút chân ghế cao su phi 20

Nút cao su chân bàn 30*30               

Nút chân ghế phi 30 có ty + tán         

Nút chân ghế cao su 

Nước suối Lavie 500 ml                  

Nước rửa tay Lifebuoy                   

Nước rửa kiếng                          

Nước lau kiếng xe hơi                   

Nước bóng vỏ xe                         

Nước giải nhiệt                         

Nước thông cống hiệu HM 502                         

Nút chân ghế                            



1796 04RO0008 cai   79 Xem mẫu tại BV

1797 04RO0011 Cái   54 Xem mẫu tại BV

1798 04RO0016 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1799 04RO0017 Cái   8 Xem mẫu tại BV

1800 04RO0018 Cái   68 Xem mẫu tại BV

1801 04RO0019 Cái   160 Xem mẫu tại BV

1802 04RO0020 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1803 04RO0021 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1804 04RO0022 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1805 04RO0023 cái 110 Xem mẫu tại BV

1806 04RO0024 cái 50 Xem mẫu tại BV

1807 04RO0025 Cái 18 Xem mẫu tại BV

1808 04RO0026 cái 5 Xem mẫu tại BV

1809 04RO0027 cái 40 Xem mẫu tại BV

1810 04RO0028 cái 30 Xem mẫu tại BV

1811 04RO0029 bộ 10 Xem mẫu tại BV

1812 04RO0030 cái 4 Xem mẫu tại BV

1813 04RO0031 cái 65 Xem mẫu tại BV

1814 04RO0032 cái 4 Xem mẫu tại BV

1815 04RO0033 cái 6 Xem mẫu tại BV

1816 04RO0034 cái 2 Xem mẫu tại BV

1817 04RO0035 bộ 13 Xem mẫu tại BV

1818 04RO0036 bộ 20 Xem mẫu tại BV

1819 04RO0037 cái 1 Xem mẫu tại BV

1820 04RO0038 cái 10 Xem mẫu tại BV

1821 04RO0039 cái 110 Xem mẫu tại BV

1822 04RO0040 bộ 50 Xem mẫu tại BV

1823 04RO0041 cái 100 Xem mẫu tại BV

1824 04RO0042 cái 80 Xem mẫu tại BV

1825 04RO0043 cái 20 Xem mẫu tại BV

1826 04RO0044 bộ 4 Xem mẫu tại BV

1827 04RO0045 cái 10 Xem mẫu tại BV

1828 04RO0046 cái 50 Xem mẫu tại BV

1829 04RO0047 cái 30 Xem mẫu tại BV

1830 04RO0048 cái 60 Xem mẫu tại BV

1831 04RO0049 cái 10 Xem mẫu tại BV

1832 04RO0050 cái 10 Xem mẫu tại BV

1833 04RO0051 cái 5 Xem mẫu tại BV

1834 04RO0052 cái 40 Xem mẫu tại BV

1835 04RO0053 cái 20 Xem mẫu tại BV

1836 04RO0054 cái 8 Xem mẫu tại BV

1837 04RO0055 cái 10 Xem mẫu tại BV

1838 04RO0056 Cái 10 Xem mẫu tại BV

1839 04RO0057 cái 4 Xem mẫu tại BV

1840 04RO0058 cái 6 Xem mẫu tại BV

1841 04RO0059 cái 230 Xem mẫu tại BV

1842 04RO0060 cái 80 Xem mẫu tại BV

1843 04RO0061 cái 24 Xem mẫu tại BV

1844 04RO0062 cái 10 Xem mẫu tại BV

1845 04RO0063 cái 40 Xem mẫu tại BV

Rổ nhựa KT 34x24

Rổ nhựa KT 28x35

Rổ nhựa KT 22x30cm

Rổ nhựa có nắp KT 40x24x24

Rổ nhựa KT 25x35

Rổ nhựa KT 35x45

Rổ nhựa 6*23,5cm

Rổ nhựa TL 1-997

Rổ nhựa KT 24,4x33,2x8,7

Rổ nhựa 20x28x7

Rổ nhựa 28x34x12

Rổ nhựa 26*17cm

Rổ nhựa vuông 20x26

Rổ nhựa vuông KT 16x22

Rổ có nắp

Rổ nhựa 25*30 cm

Rổ nhựa 35*30 cm

Rổ nhựa vuông KT 22x31

Rổ nhựa vuông KT21*31cm

Rổ + thau có nắp KT 35*45 cm

Rổ nhựa KT: 15 cm x 20 cm

Rổ nhựa + thau nhựa + nắp KT 35x28x12

Rổ nhựa màu đỏ 32*25*11

Rổ nhựa KT 21*32

Rổ nhựa may

Rổ nhựa KT 48x38x16

Rổ nhựa KT 27.5x34x115cm

Rổ nhựa 50 cm

Rổ nhựa vuông + thùng nhựa (48*38*16)

Rổ nhựa vuông + thùng nhựa (33*25*12)

Rổ nhựa chữ nhật 3T8

Rổ nhựa KT 30x35x13

Rổ nhựa KT 35x29x14

Rổ nhựa nhỏ 0.95*23 cm

Rổ nhựa + Thau có nắp KT 46*37*15

Rổ nhựa 30x35x13

Rổ nhựa 30*40

Rổ nhựa 26*36

Rổ nhựa 2 quai 

Rổ nhựa 30*47                           

rổ nhựa 28*34

rổ nhựa 38*47

Rổ nhựa 37*47                           

Rổ inox 120*660*120mm                   

Rổ inox 120*870*120mm                   

Rổ nhựa 28*32                           

Rổ treo inox 120*400*120mm              

Rổ nhựa 27*34                           

Rổ nhựa  (5)                            

Rổ lưới inox                            



1846 04RO0064 cái 60 Xem mẫu tại BV

1847 04RO0065 cái 50 Xem mẫu tại BV

1848 04RO0066 cái 50 Xem mẫu tại BV

1849 04RO0067 cái 70 Xem mẫu tại BV

1850 04RO0068 cái 8 Xem mẫu tại BV

1851 04RO0069 cái 80 Xem mẫu tại BV

1852 04RU0003 Cái   27 Xem mẫu tại BV

1853 04RU0004 Bộ 4 Xem mẫu tại BV

1854 04RU0005 cuộn 150 Xem mẫu tại BV

1855 04SA0002 Chai  54 Xem mẫu tại BV

1856 04SA0010 hộp 12 Xem mẫu tại BV

1857 04SA0011 hủ 2 Xem mẫu tại BV

1858 04SA0012 hủ 1 Xem mẫu tại BV

1859 04SI0003 kg    10 Xem mẫu tại BV

1860 04SI0007 Chai  2 Xem mẫu tại BV

1861 04SI0010 bộ 2 Xem mẫu tại BV

1862 04SO0003 KG    1 Xem mẫu tại BV

1863 04SO0005 KG    13 Xem mẫu tại BV

1864 04SO0006 KG    4 Xem mẫu tại BV

1865 04SO0007 KG    6 Xem mẫu tại BV

1866 04SO0012 THUNG 8 Xem mẫu tại BV

1867 04SO0013 KG    163.5 Xem mẫu tại BV

1868 04SO0016 CHAI  38 Xem mẫu tại BV

1869 04SO0017 THUNG 1 Xem mẫu tại BV

1870 04SO0032 kg    7 Xem mẫu tại BV

1871 04SO0034 Thùng 2 Xem mẫu tại BV

1872 04SO0035 Cái   18 Xem mẫu tại BV

1873 04SO0038 Kg 20 Xem mẫu tại BV

1874 04SO0039 cái 47 Xem mẫu tại BV

1875 04SO0040 thùng 1 Xem mẫu tại BV

1876 04SO0041 thùng 10 Xem mẫu tại BV

1877 04SO0042 cái 5 Xem mẫu tại BV

1878 04SO0043 cái 5 Xem mẫu tại BV

1879 04SO0044 cái 8 Xem mẫu tại BV

1880 04SO0045 lon 7 Xem mẫu tại BV

1881 04SO0046 cái 3 Xem mẫu tại BV

1882 04SO0047 cái 4 Xem mẫu tại BV

1883 04SO0048 cái 4 Xem mẫu tại BV

1884 04SU0001 KG    19050 Xem mẫu tại BV

1885 04SU0002 CAI   13 Xem mẫu tại BV

1886 04SU0006 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1887 04SU0007 Chai  4 Xem mẫu tại BV

1888 04SU0010 cái 2 Xem mẫu tại BV

1889 04SU0011 cái 3 Xem mẫu tại BV

1890 04SU0012 cây 1 Xem mẫu tại BV

1891 04SU0013 cái 8 Xem mẫu tại BV

1892 04TA0018 tấm 1 Xem mẫu tại BV

1893 04TA0025 bộ 28 Xem mẫu tại BV

1894 04TA0027 cái 575 Xem mẫu tại BV

1895 04TA0028 cái 410 Xem mẫu tại BV

Tạp dề ni lon

Túi đựng bệnh phẩm nội soi 10x15cm

Súng xì khô PA-754 DG-10 Top

tấm trải bàn                            

Tay cửa đi tự động nhật

Súng bắn gỗ Đài Loan

Súng xì khô 3 chức năng (Korper)

Súng bắn keo xúc xích sikaflex

Súng bắn keo                            

Súng điện bắn keo                       

Sumo                                    

Sọt nhựa KT 70x50cm

Sọt nhựa KT 45x55cm

Xút  (NAOH)                             

Sọt nhựa có quai

Sơn dầu 

Sọt nhựa 25 lít

Sơn chống ố

Sọt nhựa KT 44 cm x44 cm x 51 cm

Sọt nhựa có bánh xe KT 84*622*54,7cm

Sơn nước Maxitet

Sọt nhựa 

Sơn nước ngoài trời

Sơn nước                                

Sơn nước  (7kg)                         

Sọt rác nhựa                            

Sơn xám                                 

Sơn xịt (200g)                          

Sơn nước (5lit)                         

Sơn xanh                                

sơn vàng                                

sơn nước (20lit)                        

Sim card 64K

Sơn đỏ                                  

Sơn trắng                               

Sáp thơm bạc hà

Simily (nhựa quấn ống đồng)             

Silicon đục Apolo                       

Xáp thơm                                

Sáp thơm cà phê

Sáp thơm

Ruột ổ khóa inox                        

Ruột ổ khoá cửa tay gạt loại tốt

Ru băng rào chắn

Rổ nhựa KT 12x34x26cm

Rổ nhựa KT 43x48x78cm có bánh xe

Rổ treo inox KT 100x100mm(NTYC)

Rổ nhựa KT 40x45cm

Rổ nhựa 2 quai KT 44x30x13cm

Rổ nhựa KT 35x47x15cm



1896 04TA0029 cái 205 Xem mẫu tại BV

1897 04TA0031 Túi 800 Xem mẫu tại BV

1898 04TA0033 tấm 10 Xem mẫu tại BV

1899 04TA0034 kg 600 Xem mẫu tại BV

1900 04TA0035 tấm 5 Xem mẫu tại BV

1901 04TA0036 tấm 84 Xem mẫu tại BV

1902 04TA0037 tấm 1 Xem mẫu tại BV

1903 04TA0038 tấm 302 Xem mẫu tại BV

1904 04TA0039 tấm 2 Xem mẫu tại BV

1905 04TA0040 tấm 1 Xem mẫu tại BV

1906 04TA0041 cái 3 Xem mẫu tại BV

1907 04TA0042 tấm 15 Xem mẫu tại BV

1908 04TH0001 Sợi   671 Xem mẫu tại BV

1909 04TH0004 Cái   122 Xem mẫu tại BV

1910 04TH0005 CAI   10 Xem mẫu tại BV

1911 04TH0006 CAI   1 Xem mẫu tại BV

1912 04TH0011 TAM   20 Xem mẫu tại BV

1913 04TH0014 CAI   3 Xem mẫu tại BV

1914 04TH0026 cái 2 Xem mẫu tại BV

1915 04TH0027 CAI   2 Xem mẫu tại BV

1916 04TH0028 CAI   178 Xem mẫu tại BV

1917 04TH0029 CAI   704 Xem mẫu tại BV

1918 04TH0030 Cái   12 Xem mẫu tại BV

1919 04TH0031 Cái   409 Xem mẫu tại BV

1920 04TH0033 cai   18 Xem mẫu tại BV

1921 04TH0034 cai   11 Xem mẫu tại BV

1922 04TH0036 cai   2 Xem mẫu tại BV

1923 04TH0038 cai   6 Xem mẫu tại BV

1924 04TH0041 cai   4 Xem mẫu tại BV

1925 04TH0042 cai   2 Xem mẫu tại BV

1926 04TH0047 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1927 04TH0051 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1928 04TH0055 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1929 04TH0056 cái   40 Xem mẫu tại BV

1930 04TH0057 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1931 04TH0058 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1932 04TH0059 Cái   31 Xem mẫu tại BV

1933 04TH0061 Cái   4 Xem mẫu tại BV

1934 04TH0067 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1935 04TH0068 Tấm   44 Xem mẫu tại BV

1936 04TH0069 Cái   2 Xem mẫu tại BV

1937 04TH0073 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1938 04TH0074 Bộ    1 Xem mẫu tại BV

1939 04TH0077 Cái   30 Xem mẫu tại BV

1940 04TH0079 Cái   12 Xem mẫu tại BV

1941 04TH0080 Cái   10 Xem mẫu tại BV

1942 04TH0081 Cái   10 Xem mẫu tại BV

1943 04TH0082 Cái   11 Xem mẫu tại BV

1944 04TH0083 Cái   1 Xem mẫu tại BV

1945 04TH0084 Cái   3 Xem mẫu tại BVThau inox 450                           

Thau inox 25                            

Thau nhựa 450                           

Thau nhựa 650                           

Thước đo chiều cao (2m)                 

Thùng nhựa có nắm 2 quai                

Thau inox 20                            

Thùng nhựa 100 lít (5)                  

Thùng nhựa 60l                          

Thẻ cào MG500                           

Thùng nhựa 160 lít                      

Thùng nhựa có nắp+bánh xe               

Thảm trải sàn                           

Thùng rác nắp lật lớn                   

Thước kéo 7.5m                          

thùng rác nắp lật nhỏ                   

Thùng đá vuông                          

Thùng nước bồn cầu                      

Thùng rác đạp trung                     

Thùng nhựa 30 lit                       

Thùng nhựa 20 lit                       

Thước kéo                               

Thùng nhựa  220L (5)                    

Thùng nhựa 80 lit                       

Thùng nhựa 35 lit                       

Thùng rác đạp (5)                       

Thùng rác đạp lớn (5)                   

Thảm vải lớn                            

Thau nhựa nhỏ (5)                       

Thau nhựa trung (5)                     

Thau nhựa lớn (5)                       

Thảm cao su 0,9*0,60                    

Thớt                                    

Thùng nhựa 45L có nắp (5)                      

Thảm vải                                

Thảm nỉ                                 

Thảm nhựa                               

Taro 12ly7

Tấm simili trải giường không viền 0m70*1m20

Thước dây                               

Tấm simili phủ nệm 0m90x1m95x0m10

Tấm simili phủ bàn khám 0m78*1m82*0m10

Tấm simili phủ bàn khám 0m62*1m82*0m10

Tấm nilon size 1x2m

Tấm simili phủ bàn khám 0m70x1m80x0m10

Tấm cách nhiệt ngang 1m dài 2m2

Túi gel giữ lạnh

Tấm hợp kim nhôm

Túi gel giữ lạnh

Túi đựng bệnh phẩm nội soi 12x16cm



1946 04TH0085 Cái   5 Xem mẫu tại BV

1947 04TH0086 Cái   8 Xem mẫu tại BV

1948 04TH0087 M     10 Xem mẫu tại BV

1949 04TH0088 cái 2 Xem mẫu tại BV

1950 04TH0089 cái 70 Xem mẫu tại BV

1951 04TH0090 cái 27 Xem mẫu tại BV

1952 04TH0091 cái 56 Xem mẫu tại BV

1953 04TH0092 cái 2 Xem mẫu tại BV

1954 04TH0093 cái 1 Xem mẫu tại BV

1955 04TH0094 cái 11 Xem mẫu tại BV

1956 04TH0095 cái 1 Xem mẫu tại BV

1957 04TH0096 bộ 1 Xem mẫu tại BV

1958 04TH0097 chai 36 Xem mẫu tại BV

1959 04TH0098 cuộn 166 Xem mẫu tại BV

1960 04TH0099 cái 2 Xem mẫu tại BV

1961 04TH0100 cái 2 Xem mẫu tại BV

1962 04TH0101 bộ 1 Xem mẫu tại BV

1963 04TH0102 cái 7 Xem mẫu tại BV

1964 04TH0103 cái 6 Xem mẫu tại BV

1965 04TH0104 cái 1 Xem mẫu tại BV

1966 04TH0105 cái 2 Xem mẫu tại BV

1967 04TH0106 cái 3 Xem mẫu tại BV

1968 04TH0107 cái 10 Xem mẫu tại BV

1969 04TH0108 cái 5 Xem mẫu tại BV

1970 04TH0109 cái 18 Xem mẫu tại BV

1971 04TH0110 cái 1 Xem mẫu tại BV

1972 04TH0111 cái 6 Xem mẫu tại BV

1973 04TH0112 cái 2 Xem mẫu tại BV

1974 04TH0113 cái 3 Xem mẫu tại BV

1975 04TH0114 cái 2 Xem mẫu tại BV

1976 04TH0115 cái 31 Xem mẫu tại BV

1977 04TH0116 cái 290 Xem mẫu tại BV

1978 04TH0118 cái 9 Xem mẫu tại BV

1979 04TH0119 cái 4 Xem mẫu tại BV

1980 04TH0120 cái 12 Xem mẫu tại BV

1981 04TH0122 cái 10 Xem mẫu tại BV

1982 04TH0123 cái 30 Xem mẫu tại BV

1983 04TH0124 cái 590 Xem mẫu tại BV

1984 04TH0125 cái 6 Xem mẫu tại BV

1985 04TH0128 cái 2 Xem mẫu tại BV

1986 04TH0129 cái 17 Xem mẫu tại BV

1987 04TH0130 cái 13 Xem mẫu tại BV

1988 04TH0131 cái 1 Xem mẫu tại BV

1989 04TH0132 cái 30 Xem mẫu tại BV

1990 04TH0133 cái 11 Xem mẫu tại BV

1991 04TH0134 cái 3 Xem mẫu tại BV

1992 04TH0135 cái 10 Xem mẫu tại BV

1993 04TH0136 cái 21 Xem mẫu tại BV

1994 04TH0137 cái 1 Xem mẫu tại BV

1995 04TH0138 cái 18 Xem mẫu tại BV

Thùng rác 60L màu trắng nắp lật

Thùng rác 20L màu đen đạp chân

Thùng rác 10L màu xanh đạp chân

Thùng rác 20L màu vàng đạp chân

Thùng rác 12L màu xanh lá đạp chân

Thùng xốp KT 30,5x21,5x23,5cm

Thùng rác 20L màu trắng đạp chân

Thùng rác 15L màu trắng đạp chân

Thùng rác 20L màu xanh lá đạp chân

Thùng nhựa có nắp có quai 30 lít

Thùng giữ lạnh 10 lít

Thùng rác 60L màu xanh lá nắp lật

Thùng rác vàng 120 lít

Thùng xốp KT 30*40*30

Thảm dậm chân

Thùng rác 60L

Thùng rác 22L

Thùng thư góp ý

Thùng giữ lạnh 16 lít

Thùng rác đạp 20 lít

Thau tắm bé

Thùng vận chuyển Igloo giữ lạnh 26 lít

Thùng nhựa KT 19x27x24

Thùng rác đạp inox 30 lít

Thùng nhựa có nắp KT 36x26x15

Thảm nhựa để chân KT 40 x 60

Thảm nhựa để chân 50 x 70

Thùng đá nhỏ

Thùng nhựa có nắp 60 lít

Thùng nhựa có nắp KT 51x36x20

Thùng giữ nhiệt loại 

Thau inox 42cm

Thùng đá lớn

Thau nhựa 60

Thùng chữ nhật

Thảm và đồ trang trí

Thùng rác đạp đại + rổ nhựa

Thuốc trừ sâu

Thước dây (cuộn)

Thùng nhựa có nắp KT 45x35x30

Thùng nhựa có nắp KT 52x32x27

Thùng đá KT 28x21x24

Thùng nhựa có nắp 35 lít

Thau nhựa tắm em loại dài

Thùng nhựa mica 5 ly

Thảm                                    

Thanh treo khăn KF 415 VW

Thanh INOX nhà vệ sinh 50*10cm

Thùng nhựa chữ nhật                     

Thùng giữ lạnh 12 lít                   



1996 04TH0141 cái 5 Xem mẫu tại BV

1997 04TH0142 cái 6 Xem mẫu tại BV

1998 04TH0143 cái 5 Xem mẫu tại BV

1999 04TI0002 Chai  1 Xem mẫu tại BV

2000 04TI0004 chai 3 Xem mẫu tại BV

2001 04TI0005 chai 1 Xem mẫu tại BV

2002 04TO0008 m2    5 Xem mẫu tại BV

2003 04TO0017 Cái   45 Xem mẫu tại BV

2004 04TR0005 TAM   2188 Xem mẫu tại BV

2005 04TR0008 Tấm   750 Xem mẫu tại BV

2006 04TR0009 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2007 04TR0010 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2008 04TR0011 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2009 04TR0012 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2010 04TR0013 Tấm   52 Xem mẫu tại BV

2011 04TR0014 Bộ 10 Xem mẫu tại BV

2012 04TR0015 cặp 1 Xem mẫu tại BV

2013 04TR0016 Cặp 2 Xem mẫu tại BV

2014 04TR0017 Gói 137 Xem mẫu tại BV

2015 04TU0004 kg    4 Xem mẫu tại BV

2016 04TU0005 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2017 04TU0012 Kg    54 Xem mẫu tại BV

2018 04TU0014 Kg    24.5 Xem mẫu tại BV

2019 04TU0018 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2020 04TU0019 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2021 04TU0032 kg 0 Xem mẫu tại BV

2022 04TU0033 kg 80 Xem mẫu tại BV

2023 04TU0034 cái 2 Xem mẫu tại BV

2024 04TU0041 kg 10 Xem mẫu tại BV

2025 04TU0042 kg 20 Xem mẫu tại BV

2026 04TU0043 cái 4 Xem mẫu tại BV

2027 04TU0044 cái 3 Xem mẫu tại BV

2028 04TU0045 kg 0.5 Xem mẫu tại BV

2029 04TU0046 kg 550 Xem mẫu tại BV

2030 04TU0047 kg 7 Xem mẫu tại BV

2031 04TU0048 kg 2 Xem mẫu tại BV

2032 04TU0049 hộp 10 Xem mẫu tại BV

2033 04TU0053 cây 20 Xem mẫu tại BV

2034 04TU0054 kg 16 Xem mẫu tại BV

2035 04TU0055 kg 301 Xem mẫu tại BV

2036 04UN0002 ĐÔI   14 Xem mẫu tại BV

2037 04VA0027 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2038 04VA0032 cái 14 Xem mẫu tại BV

2039 04VA0033 tấm 2 Xem mẫu tại BV

2040 04VA0034 tấm 64 Xem mẫu tại BV

2041 04VA0035 tấm 216 Xem mẫu tại BV

2042 04VA0036 cái 2 Xem mẫu tại BV

2043 04VA0037 cái 2 Xem mẫu tại BV

2044 04VA0038 tấm 150 Xem mẫu tại BV

2045 04VI0004 cai   17 Xem mẫu tại BV

Ván ép 20ly KT 1m*2m

Vít  2 đầu                              

Ván ép 10 ly 1*2m

Van cửa đồng miha 42

Van cửa đồng Miha 60

Vật tư phụ

Ván ép mica 5ly 1.2*2.4

Ván ép 18 ly 1*2m

Túi zipper 7*10

ủng (5)                                 

Van tay gạt 90                          

Túi trữ sữa

Tu vít 2 đầu Goodman 6x150

Túi zipper bạc KT 26x18cm

Túi nilon tự hủy 15*26

Túi zipper bạc KT 15x17

Túi zipper PC KT 12x18

Tua vít 2 đầu 6x150

Tua vít 6x200

Túi xốp

Tu vít 2 đầu

Túi zipper 30x40

Túi zipper 35x50

Tu tu 1 tấc                             

Túi nylon ống (5*8) cm

Túi xốp vàng 24x37cm

Túi nylon ống (10*15)cm                 

Túi nylon ống (8*8)cm                   

Túi xách trung                          

Trà túi lọc

túi zipper                              

Túi đựng đồ nghề                        

Trang phục bảo hộ lao động PCCC

Treble cói 750

Treble done

Trụ lọc nước số 3 (UF)-KR               

Trụ lọc nước số 4 tạo khoáng (POST)-KR  

Trần nhựa la phong 25cm*3,5m            

Trần thạch cao KT 0,6*1,2               

Trụ lọc nước số 1 thô(SEDMENT)          

Trụ lọc nước số 2 tinh (PRE CARBON)     

Tol phẳng                               

Tông đơ                                 

Trần thạch cao                          

Tinh dầu oải hương                            

Tinh dầu ngọc lan tây

Tinh dầu lài

Thùng rác 10L màu vàng đạp chân

Thùng rác 20L màu xanh dương đạp chân

Thùng rác 15L màu xanh lá đạp chân



2046 04VI0009 Cây   2 Xem mẫu tại BV

2047 04VI0010 Con   2900 Xem mẫu tại BV

2048 04VI0011 Con   600 Xem mẫu tại BV

2049 04VI0012 Con   1600 Xem mẫu tại BV

2050 04VI0013 Cái   800 Xem mẫu tại BV

2051 04VI0014 Cái   3400 Xem mẫu tại BV

2052 04VI0015 Cái   200 Xem mẫu tại BV

2053 04VI0016 Con   2514 Xem mẫu tại BV

2054 04VI0017 Con   100 Xem mẫu tại BV

2055 04VI0018 Con   2900 Xem mẫu tại BV

2056 04VI0019 Con   752 Xem mẫu tại BV

2057 04VI0020 Con 700 Xem mẫu tại BV

2058 04VI0021 Cái 200 Xem mẫu tại BV

2059 04VI0022 con 200 Xem mẫu tại BV

2060 04VI0023 cái 600 Xem mẫu tại BV

2061 04VI0024 con 500 Xem mẫu tại BV

2062 04VI0025 con 500 Xem mẫu tại BV

2063 04VI0026 con 1000 Xem mẫu tại BV

2064 04VI0027 con 283 Xem mẫu tại BV

2065 04VI0028 hộp 4 Xem mẫu tại BV

2066 04VI0029 cái 3000 Xem mẫu tại BV

2067 04VI0030 cái 2200 Xem mẫu tại BV

2068 04VI0032 cái 500 Xem mẫu tại BV

2069 04VI0035 cái 2010 Xem mẫu tại BV

2070 04VI0036 con 650 Xem mẫu tại BV

2071 04VI0037 con 200 Xem mẫu tại BV

2072 04VI0038 cái 2400 Xem mẫu tại BV

2073 04VI0039 con 500 Xem mẫu tại BV

2074 04VI0040 con 100 Xem mẫu tại BV

2075 04VO0013 Cái   23 Xem mẫu tại BV

2076 04VO0014 Cái   109960 Xem mẫu tại BV

2077 04VO0015 Cái   52000 Xem mẫu tại BV

2078 04XA0004 KG    39.2 Xem mẫu tại BV

2079 04XA0013 Kg    2440 Xem mẫu tại BV

2080 04XA0014 Kg    6920 Xem mẫu tại BV

2081 04XE0001 cai   1 Xem mẫu tại BV

2082 04XI0001 Kg    165 Xem mẫu tại BV

2083 04XI0002 Bao   9 Xem mẫu tại BV

2084 04XO0001 Cái   50 Xem mẫu tại BV

2085 04XO0002 Cái   17 Xem mẫu tại BV

2086 04XO0005 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2087 04XO0007 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2088 04XO0008 Cái   4 Xem mẫu tại BV

2089 04XO0009 Cái   526 Xem mẫu tại BV

2090 04XO0010 Cái   132 Xem mẫu tại BV

2091 04XO0011 Cái   41 Xem mẫu tại BV

2092 04XO0012 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2093 04XO0013 cái 27 Xem mẫu tại BV

2094 04XO0014 cái 42 Xem mẫu tại BV

2095 04XO0015 cái 6 Xem mẫu tại BVXô nhựa có nắp 18 lít

Xô inox 5 lít                           

Xô nhựa có nắp 6 lít

Xô nhựa có nắp 10 lít

Xô nhựa 16 lít                          

Xô nhựa có nắp 20L                      

Xô nhựa có nắp 16L                      

Xô nhựa trung(Xô nhựa có nắp 20L)       

Xô nhựa nhỏ (5)                         

Xô inox 18 lít                          

Xi măng Hà Tiên                         

Xoắn cầu                                

Xoắn chai                               

Xà bông bột (Bột giặt White Net 500g)   

Xẻng  (5) (Xẻng + cán)                  

Xi măng trắng                            

Vòng đeo tay trẻ em (vòng đeo tay nhận dạng BN 

Xà bông bột                             

Xà bông bột (Bột giặt White Net 1kg)    

Vít M5 x 1.5

Vợt muỗi                                

Vòng tay nhựa người lớn                 

Vít M5x70

Vít bắt tôn 2 phân

Vít M3x40

vis dù 2 phân

Vít vàng 2 phân

vis

Vít móc L 6 phân

Vít đen 3 phân

vis M 4x40

Vít 3P

Vít đen 2P

Vít M5 *70

Vít bắt gỗ 3p

Vít bắt tôn đầu dù 3p

Vít 2P

Vít M5*40                               

Vít đầu dù

Vít 4P

Vít M5*30                               

Vít M5*60                               

Vít M5*20                               

Vít thái 1P5                            

Vít M4*40cm                             

Vít bắt gỗ đầu lục giác 2P              

Vít đầu dù M5*20                        

Vít M5*80                               

Vít 3P                                  

Vít dài                                 



2096 04XO0016 cái 16 Xem mẫu tại BV

2097 04XO0017 cái 20 Xem mẫu tại BV

2098 04XO0018 cái 40 Xem mẫu tại BV

2099 04XO0019 cái 2 Xem mẫu tại BV

2100 04XO0020 cái 8 Xem mẫu tại BV

2101 04XO0021 cái 15 Xem mẫu tại BV

2102 04XO0022 cái 5 Xem mẫu tại BV

2103 04XO0023 cái 86 Xem mẫu tại BV

2104 04XO0024 cái 26 Xem mẫu tại BV

2105 04XO0025 cái 46 Xem mẫu tại BV

2106 04XO0026 cái 10 Xem mẫu tại BV

2107 04XO0027 cái 20 Xem mẫu tại BV

2108 04XO0028 cái 6 Xem mẫu tại BV

2109 04XU0002 cái 1 Xem mẫu tại BV

2110 04XU0003 cái 1 Xem mẫu tại BV

2111 04YE0003 Kg    3622 Xem mẫu tại BV

2112 04YE0004 Kg    2208 Xem mẫu tại BV

2113 04YE0005 Kg    1429 Xem mẫu tại BV

2114 06BI0006 Bình  300 Xem mẫu tại BV

2115 06BI0007 Bình  100 Xem mẫu tại BV

2116 06CH0011 Cuộn  13 Xem mẫu tại BV

2117 06CH0014 Cuộn  5 Xem mẫu tại BV

2118 06CH0021 cuộn 10 Xem mẫu tại BV

2119 06CH0022 Cuộn 25 Xem mẫu tại BV

2120 06CH0023 cuộn 81 Xem mẫu tại BV

2121 06CH0024 Cuộn 20 Xem mẫu tại BV

2122 06DA0001 KG    1589.5 Xem mẫu tại BV

2123 06DA0005 Cuộn  2 Xem mẫu tại BV

2124 06DA0008 Dây   5676 Xem mẫu tại BV

2125 06DA0009 Sợi   88 Xem mẫu tại BV

2126 06DA0010 mét 400 Xem mẫu tại BV

2127 06DA0011 mét 100 Xem mẫu tại BV

2128 06DA0012 mét 100 Xem mẫu tại BV

2129 06GA0003 Đôi   160 Xem mẫu tại BV

2130 06GA0004 Đôi 10 Xem mẫu tại BV

2131 06MO0004 Tấm   3 Xem mẫu tại BV

2132 06MO0007 Tấm   24 Xem mẫu tại BV

2133 06MO0008 Tấm   4 Xem mẫu tại BV

2134 06NU0007 Cái   240 Xem mẫu tại BV

2135 06NU0009 Bình  164 Xem mẫu tại BV

2136 06NU0014 bình 860 Xem mẫu tại BV

2137 06SI0003 Mét 1709.5 Xem mẫu tại BV

2138 06SI0004 mét 61 Xem mẫu tại BV

2139 06TA0001 miếng 653250 Xem mẫu tại BV

2140 06TA0007 Miếng 149062 Xem mẫu tại BV

2141 06TA0012 Cái   30788 Xem mẫu tại BV

2142 06TA0014 Cái   58176 Xem mẫu tại BV

2143 06TA0018 Bao   32 Xem mẫu tại BV

2144 06TA0019 Bịch  7 Xem mẫu tại BV

2145 06TA0020 Bịch  4 Xem mẫu tại BVTã giấy Bobby Fresh L44                 

Tã giấy Bino Sumo                       

Tã dán ban ngày Bino M34                

Tã giấy BOBBY fresh L42/46              

Tã giấy SP(TLHA-Tã dán NL Caryn)        

Tả giấy trẻ sơ sinh (tả giấy Bino)

Tả giấy Bobby                           

Nước đóng bình Viva 19L

Vải simili màu

Vải simili mã TH2211 K1m40

Mousse 1m x 2m x 100ly (6)              

Núm vú  sili mềm                        

Nước lavie (19L - 20L)                  

Mousse 1,6 x 2,0 x 0,05M  (6)           

Mousse 0.9 x 1.9 x 0.1m (6)             

Găng tay da                             

Găng tay da heo

Dây thun 2P

Dây thun 1P2

Dây cotton (mét)

Dây thun (6)                            

Dây thun nịt đầu dò (Dây Monitoring)    

Dây cột xe 5P*3m                        

Chỉ may nhiều màu

Chỉ may trắng

Dây cotton                              

Chỉ trắng (5000mét)                     

Chỉ trắng (200gr)

Chỉ nâu (200gr)

Bình sữa vuông 120ml                    

Bình sữa vuông 240ml                    

Chỉ vắt sổ                              

Yếm bệnh viện                           

Xúc xắc gặm nướu ô tô

Yếm phòng sanh                          

Yếm phòng mổ                            

Xô inox 304 - 20 lít có nắp

Xô nhựa y tế đựng chất thải màu vàng 22L

Xúc sắc gặm nướu 

Xô nhựa y tế đựng chất thải màu trắng 10L

Xô nhựa y tế đựng chất thải màu xanh dương 10L

Xô nhựa có nắp 25L

Xô nhựa 14 lít

Xô nhựa có nắp 4 lít

Xô nhựa y tế đựng chất thải màu vàng 10 lít

Xô nắp xoay 22L

Xô nhựa có nắp 12 lít 

Xô nhựa có nắp 15 lít

Xô nhựa có nắp 5 lít

Xô nhựa có nắp 35L



2146 06TA0030 Gói 10 Xem mẫu tại BV

2147 06TA0033 Cái 1540 Xem mẫu tại BV

2148 06TA0034 Gói 52872 Xem mẫu tại BV

2149 06TA0036 miếng 556560 Xem mẫu tại BV

2150 06TA0037 miếng 4760 Xem mẫu tại BV

2151 06TA0039 gói 24 Xem mẫu tại BV

2152 06TA0040 gói 24 Xem mẫu tại BV

2153 06TH0004 Cuộn  2 Xem mẫu tại BV

2154 06TH0005 Cuộn  5 Xem mẫu tại BV

2155 08RU0019 cuộn 1 Xem mẫu tại BV

2156 10BI0014 cái 20 Xem mẫu tại BV

2157 10RE0001 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2158 11LA0013 cái 4 Xem mẫu tại BV

2159 10AM0015 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2160 10AM0016 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2161 10AM0017 cái 1 Xem mẫu tại BV

2162 10AM0018 cặp 2 Xem mẫu tại BV

2163 10AM0019 cái 1 Xem mẫu tại BV

2164 10AM0020 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2165 10BI0010 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2166 10BI0012 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2167 10BI0014 cái 20 Xem mẫu tại BV

2168 10BO0029 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2169 10BO0036 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2170 10CH0001 Cái   6 Xem mẫu tại BV

2171 10CH0002 Cái   4 Xem mẫu tại BV

2172 10CH0003 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2173 10DA0012 Cái   75 Xem mẫu tại BV

2174 10DA0013 Cái   4 Xem mẫu tại BV

2175 10DA0015 Cái   66 Xem mẫu tại BV

2176 10DA0016 Cái   7 Xem mẫu tại BV

2177 10DA0020 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2178 10DA0027 Cái   53 Xem mẫu tại BV

2179 10DA0030 Cái   5 Xem mẫu tại BV

2180 10DA0031 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2181 10DA0034 Cái   68 Xem mẫu tại BV

2182 10DA0035 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2183 10DA0036 Cái   11 Xem mẫu tại BV

2184 10DA0054 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2185 10DA0055 cái 1 Xem mẫu tại BV

2186 10DE0002 Cái   8 Xem mẫu tại BV

2187 10DE0022 Bộ    5 Xem mẫu tại BV

2188 10DE0025 Cái   20 Xem mẫu tại BV

2189 10DE0026 Cái 7 Xem mẫu tại BV

2190 10DE0027 Cái 35 Xem mẫu tại BV

2191 10DE0028 cái 6 Xem mẫu tại BV

2192 10DE0029 bộ 10 Xem mẫu tại BV

2193 10DE0030 cái 5 Xem mẫu tại BV

2194 10DE0031 cái 3 Xem mẫu tại BV

2195 10DE0032 cái 2 Xem mẫu tại BVĐèn pin Tolsen 60021

Đèn sạc KT3100

Đèn 3 pin đại

Đèn bàn Billy

Đèn sạc WFL 403

Đèn pha 98w

Đèn pin siêu sáng mini

Dao điện 300A-3d                        

Dao điện 75A 2P (MCCB 2P 75A)           

Dao điện 3P-4 dây (ABN54 - 50A)

Đèn pin                                 

Đèn bàn bóng compact                    

Đèn sạc Yunica 505                      

Dao điện 600A-3d-2c(MCCB 3P 600A)       

Dao điện 50A-3d(MCCB 3P 50A)            

Dao điện 75A - 3d (MCCB 3P75A)          

Dao điện 40A - 3d (MCCB 3P 40A)         

Dao điện 150A-3d (MCCB 3P 150A)         

Dao điện 175A-3d (MCCB 3P 175A)         

Chân micro *                            

Chân  micro                             

Dao điện 100A 3d (MCCB 3P 100A)         

Dao điện 125A 3d(MCCB 3P 125A)          

Dao điện 200A 3d(MCCB 3P 200A)          

Dao điện 250A 3d                        

Biến dòng 150/5A                        

Bình acquy 200A                         

Bình giữ nhiệt

Bóng 250W-220V(cao áp)                  

Bộ nguồn ampli                          

Chuông điện                             

Ampli toa A2120                         

Ampli Order 7000i                       

Ampli phóng thanh USB

Ampli Order 2700

Amply Yamaha PRO 203N

Amply phóng thanh

Relait nhiệt                            

Vòi lavobo nóng lạnh

Thun 1P5 (60m)                          

Ruột gà phi 25

Bình giữ nhiệt

Tả quần bobby L20-1903

Tả quần bobby XL18-1903

Thun 1P (100m)                          

tã giấy SP (tấm lót hút ẩm) 10M/1G

Tã giấy trẻ sơ sinh (72 miếng/gói)

Tã giấy Bobby siêu mỏng XXL 34 -1508

Tã giấy bobby Fresh siêu thấm L 44 -1103

Tã quần Bino kool pants size XXXL 14



2196 10DI0001 Cái   610 Xem mẫu tại BV

2197 10DI0015 Cái   20 Xem mẫu tại BV

2198 10DI0020 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2199 10DI0021 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2200 10DI0024 Cái   6 Xem mẫu tại BV

2201 10DI0025 Cái   8 Xem mẫu tại BV

2202 10DI0026 cái 3 Xem mẫu tại BV

2203 10DI0027 cái 1 Xem mẫu tại BV

2204 10DI0028 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2205 10DI0029 cái 2 Xem mẫu tại BV

2206 10DI0030 cái 3 Xem mẫu tại BV

2207 10DI0031 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2208 10DI0032 cái 18 Xem mẫu tại BV

2209 10DI0033 cái 3 Xem mẫu tại BV

2210 10DI0034 cái 18 Xem mẫu tại BV

2211 10DO0001 Cái   5 Xem mẫu tại BV

2212 10DO0009 cai   1 Xem mẫu tại BV

2213 10DO0010 cai   1 Xem mẫu tại BV

2214 10DO0013 Cái   7 Xem mẫu tại BV

2215 10DO0014 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2216 10DO0015 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2217 10DO0016 cái 2 Xem mẫu tại BV

2218 10DO0017 cái 3 Xem mẫu tại BV

2219 10KH0006 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2220 10LO0002 cai   4 Xem mẫu tại BV

2221 10LO0004 Bộ    1 Xem mẫu tại BV

2222 10LO0005 Cặp   3 Xem mẫu tại BV

2223 10LO0006 cái 2 Xem mẫu tại BV

2224 10MI0002 cái 37 Xem mẫu tại BV

2225 10MI0004 Bộ    5 Xem mẫu tại BV

2226 10MI0005 cái 1 Xem mẫu tại BV

2227 10MI0006 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2228 10MI0007 cái 18 Xem mẫu tại BV

2229 10MI0008 cái 2 Xem mẫu tại BV

2230 10MU001 Cái   31 Xem mẫu tại BV

2231 10NO0001 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2232 10NO0002 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2233 10NO0003 cái 2 Xem mẫu tại BV

2234 10ON0007 Cái 3 Xem mẫu tại BV

2235 10QU0001 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2236 10QU0004 Cái   108 Xem mẫu tại BV

2237 10QU0005 Cây   265 Xem mẫu tại BV

2238 10QU0006 Cái   14 Xem mẫu tại BV

2239 10QU0007 Cây   49 Xem mẫu tại BV

2240 10QU0010 Cái   8 Xem mẫu tại BV

2241 10QU0015 cai   213 Xem mẫu tại BV

2242 10QU0016 cai   5 Xem mẫu tại BV

2243 10QU0017 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2244 10QU0018 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2245 10QU0019 Cái   5 Xem mẫu tại BV

Quạt bàn                                

Quạt hơi nước                           

Quạt hút công nghiệp                    

Quạt trần                               

Quạt đảo                                

Quạt hút trần                           

Quạt trần đảo                           

Quạt treo tường TT                      

Quạt sưởi ấm                            

Nokia 105 SS Black                      

Nokia 105 SS Cyan                       

Nokia 216 Black không thẻ 

Ổn áp Inverter 1000VA

Quạt hút                                

Quạt đứng (10)

Micro Shure UG X8                       

Micro toa TS 681L

Micro 795

Micro Shupu SW 8000

Micro có dây Shupu SM-8000

Mũi khoan sắt (12)                      

Khởi động từ máy lạnh                   

Loa phóng thanh                         

Loa Temeisheng DP-2398T                 

Loa 101                                 

Loa treo tường Yamaha NS

Micro dây                             

Đồng hồ đo điện trở                     

Đồng hồ vol                             

Đồng hồ                                 

Đồng hồ vạn năng Proskit MT 3112 

Đồng hồ ampe

Đồng hồ đo điện vạn năng Sanwa YX360

Điện thoại di động Samsung A03S

Điện thoại treo tường Excelltel 9602B

Điện thoại không dây Panasonic KX-TGD310CX

Điện thoại bàn Panasonic KXTS500

Đồng hồ áp lực                          

Đồng hồ  điện 3P-100A (7)               

Điện thoại KX-TG B110                   

Điện thoại không dây Panasonic KXT GC 310CX

Điện thoại Nokia 230 Dark silver không thẻ

ĐTDĐ Nokia 150

Điện thoại mẹ bồng con

Điện thoại không dây Panasonic KXTGC210CX

Điện thoại bàn                          

Điện thoại Panasonic                    

Điện thoại di động                      

Điện thoại Panasonic KXTG 1311          

Điện thoại Nokia                        



2246 10QU0022 Cây 7 Xem mẫu tại BV

2247 10QU0023 Cái   51 Xem mẫu tại BV

2248 10QU0024 cái   33 Xem mẫu tại BV

2249 10QU0025 Cây   136 Xem mẫu tại BV

2250 10QU0026 Cây   11 Xem mẫu tại BV

2251 10QU0027 Cây   15 Xem mẫu tại BV

2252 10QU0028 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2253 10QU0029 Cây   13 Xem mẫu tại BV

2254 10QU0030 Cây   5 Xem mẫu tại BV

2255 10QU0031 Cây   5 Xem mẫu tại BV

2256 10QU0032 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2257 10QU0033 Cây   12 Xem mẫu tại BV

2258 10QU0034 Cây 3 Xem mẫu tại BV

2259 10QU0035 Cái 1 Xem mẫu tại BV

2260 10QU0036 Cái 1 Xem mẫu tại BV

2261 10QU0037 cây 1 Xem mẫu tại BV

2262 10QU0038 cây 14 Xem mẫu tại BV

2263 10QU0039 cái 22 Xem mẫu tại BV

2264 10QU0040 cái 6 Xem mẫu tại BV

2265 10QU0041 cái 8 Xem mẫu tại BV

2266 10QU0042 cái 27 Xem mẫu tại BV

2267 10QU0043 Cái 11 Xem mẫu tại BV

2268 10QU0044 cái 5 Xem mẫu tại BV

2269 10QU0045 cái 1 Xem mẫu tại BV

2270 10QU0046 cái 3 Xem mẫu tại BV

2271 10QU0047 cây 1 Xem mẫu tại BV

2272 10QU0048 bộ 143 Xem mẫu tại BV

2273 10QU0049 cây 8 Xem mẫu tại BV

2274 10QU0050 cây 26 Xem mẫu tại BV

2275 10QU0051 cái 1 Xem mẫu tại BV

2276 10QU0052 Cây 2 Xem mẫu tại BV

2277 10QU0053 cây 2 Xem mẫu tại BV

2278 10QU0054 cái 1 Xem mẫu tại BV

2279 10QU0055 cái 2 Xem mẫu tại BV

2280 10QU0056 cái 4 Xem mẫu tại BV

2281 10QU0057 cái 10 Xem mẫu tại BV

2282 10QU0058 cái 1 Xem mẫu tại BV

2283 10QU0059 cái 1 Xem mẫu tại BV

2284 10RE0002 cái 4 Xem mẫu tại BV

2285 10TU0004 cái 2 Xem mẫu tại BV

2286 11BA0010 Bộ    9 Xem mẫu tại BV

2287 11BO0021 cái 1 Xem mẫu tại BV

2288 11BO0022 cái 1 Xem mẫu tại BV

2289 11CA0001 Bộ    10 Xem mẫu tại BV

2290 11CA0002 Bộ    44 Xem mẫu tại BV

2291 11CA0003 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2292 11CH0006 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2293 11CH0007 Cái 2 Xem mẫu tại BV

2294 11CO0001 Cái   92 Xem mẫu tại BV

2295 11DO0006 Cái   1 Xem mẫu tại BV

Cầu inax C108

Chân bàn inox                           

Chân Lavabo linat L298

Cột chắn inox                           

Đồng hồ nước 25ly                       

Tủ rack 6U, 600mm*450mm (tủ chứa thiết bị điện 

Bộ cầu trắng cao                        

Bồn nhựa 1000 lít

Bồn cầu inax 2 khối nút nhấn C-504VAN

Cầu trắng cao CAESAI loại nhấn          

Cầu trắng cao hiệu LINAT                

Quạt bàn đảo Senko BD1410 (quạt hộp)

Quạt sưởi Halogen Sunhouse SHD7005

Quạt hút âm trần HT200 Senko

Quạt hút lá sách 400x400

Quạt hút tường H200 Senko

Relay bảo vệ điện áp và pha MX 200A 380

Quạt hút trần 2,5T

Quạt hút trần 1.5T

Quạt hút âm trần ly tâm 35x35

Quạt hút trần 2T

Quạt đứng CN Đ30

Quạt thông gió âm trần

Quạt hút H250

Quạt thông gió hút tường Onchyo FV 20LHP5T

Quạt hút trần 3T

Quạt thông gió hút tường Onchyo FV 20LHP5T

Quạt hút âm tường

Quạt trần có hộp số

Quạt đứng D24001 Asia

Quạt hút tường 3T

Quạt hút âm trần 300*300

Quạt hút âm trần 40*40

Quạt hút âm trần vuông 25

Quạt hút âm trần 60x60

Quạt treo Asia                          

Quạt hút H150                           

Quạt đảo trần                           

Quạt treo tường CN

Quạt vuông 40 Việt Nam

Quạt vuông 50 Việt Nam

Quạt treo tường                         

Quat hút tường 2.5T                     

Quạt hút tường 1,5T                     

Quạt lửng                               

Quạt hút tường 2T                       

Quạt phun sương đĩa xoay Softnet FSPS 65

Quạt hộp                                

Quạt đứng CN                            

Quạt treo công nghiệp                   



2296 11DO0008 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2297 11KI0001 Cái   7 Xem mẫu tại BV

2298 11LA0005 Cái   48 Xem mẫu tại BV

2299 11LA001 cái 1 Xem mẫu tại BV

2300 11LA0014 cái 1 Xem mẫu tại BV

2301 11LA0015 cái 1 Xem mẫu tại BV

2302 11LA0016 Cái 2 Xem mẫu tại BV

2303 11TA0001 Cái 1 Xem mẫu tại BV

2304 12AM0005 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2305 12AM0007 Cái   4 Xem mẫu tại BV

2306 12AM0008 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2307 12AM0009 Cái 1 Xem mẫu tại BV

2308 12AM0010 cái 1 Xem mẫu tại BV

2309 12AM0011 cái 2 Xem mẫu tại BV

2310 12AM0012 cái 11 Xem mẫu tại BV

2311 12AO0001 CAI   30 Xem mẫu tại BV

2312 12BA0014 CAI   3 Xem mẫu tại BV

2313 12BA0015 CAI   2 Xem mẫu tại BV

2314 12BA0021 cai   16 Xem mẫu tại BV

2315 12BA0022 cái   1 Xem mẫu tại BV

2316 12BA0023 cai   71 Xem mẫu tại BV

2317 12BA0025 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2318 12BA0027 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2319 12BA0028 Cái   24 Xem mẫu tại BV

2320 12BA0029 Cái   25 Xem mẫu tại BV

2321 12BA0030 Cái   6 Xem mẫu tại BV

2322 12BA0031 Cặp   1 Xem mẫu tại BV

2323 12BA0032 Băng  52 Xem mẫu tại BV

2324 12BA0033 Cái   8 Xem mẫu tại BV

2325 12BA0034 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2326 12BA0035 Cái 4 Xem mẫu tại BV

2327 12BA0036 bộ 3 Xem mẫu tại BV

2328 12BA0037 cái 4 Xem mẫu tại BV

2329 12BA0038 cái 8 Xem mẫu tại BV

2330 12BA0039 cái 1 Xem mẫu tại BV

2331 12BA0040 cái 2 Xem mẫu tại BV

2332 12BA0041 cái 1 Xem mẫu tại BV

2333 12BA0042 cái 1 Xem mẫu tại BV

2334 12BA0043 cái 2 Xem mẫu tại BV

2335 12BA0044 cái 1 Xem mẫu tại BV

2336 12BA0045 cái 5 Xem mẫu tại BV

2337 12BA0046 cái 30 Xem mẫu tại BV

2338 12BA0047 cái 3 Xem mẫu tại BV

2339 12BA0048 cái 2 Xem mẫu tại BV

2340 12BA0049 cái 1 Xem mẫu tại BV

2341 12BA0050 cái 20 Xem mẫu tại BV

2342 12BA0051 cái 40 Xem mẫu tại BV

2343 12BA0052 cái 3 Xem mẫu tại BV

2344 12BA0053 cái 3 Xem mẫu tại BV

2345 12BA0054 cái 4 Xem mẫu tại BVBàn gỗ cao su 45x120x75cm

Bàn xếp inox (400x900x750)mm

Bàn inox 600*1150*750 cm

Bảng inox treo đầu giường 230*420 mm

Bảng đầu giường inox (320x420)

Bàn quầy

Bảng inox khổ giấy A4 nằm ngang

Bảng inox (400*400*1500)

Bàn xếp inox (600x1100x750)mm

Bàn xếp treo tường (300*1150)

Bảng inox (500x600)

Bảng inox treo đầu giường (23x420)mm

Bàn xếp treo tường (500x1000)mm

Bàn cầu GC 1017 VRN

Bán + chân inox 0.6*1.2m

Bảng inox treo tờ theo dõi chăm sóc

Bàn xếp treo tường (400*800)

Bàn xếp treo tường (400*770)

Bàn chân đứng (400*1100*750)

Băng ghế gỗ                             

Bass loa 40cm                           

Băng ghế chờ bệnh nhân                  

Bàn xếp treo tường (300*600)            

Bàn xếp treo tường (400*600)            

Bảng inox gắn chuông đầu giường

Bàn tròn inox   1,20m                   

Bàn xếp inox 0,70*1,20*m                

Bàn xếp inox 0.5 x 0.8m                 

Bàn làm việc                            

Bàn xếp inox 0,6*1,2M                   

Bàn xếp                                 

Ampli 303XG Arirang

Ấm đun nước bằng điện Phòng Deluxe

áo mưa                                  

Bàn vi tính                             

Bàn gỗ                                  

Bàn xếp inox 0,60*1,00 M                

Tay cầm hàn điện

Ampli                                   

Ampli CQ Califor 2700                   

Ampli order 2400                        

Ampli 203 XG Arirang

Ampli 909 Ariarang

Kính lavabo                             

Lavabo trắng CASEAS,MS2150              

Lavabo âm bàn

Lavabo góc L2014

Lavabo L285V

Lavabo Linat L298

Đồng hồ nước 15 ly                      



2346 12BA0056 cái 2 Xem mẫu tại BV

2347 12BA0057 cái 2 Xem mẫu tại BV

2348 12BI0011 CAI   2 Xem mẫu tại BV

2349 12BI0015 cái  9 Xem mẫu tại BV

2350 12BI0024 Cái   5 Xem mẫu tại BV

2351 12BI0032 Cái   10 Xem mẫu tại BV

2352 12BI0033 bình 10 Xem mẫu tại BV

2353 12BI0034 bình 10 Xem mẫu tại BV

2354 12BI0035 cái 2 Xem mẫu tại BV

2355 12BI0036 cái 30 Xem mẫu tại BV

2356 12BI0037 Cái 22 Xem mẫu tại BV

2357 12BI0038 bộ 50 Xem mẫu tại BV

2358 12BO0012 Bộ 1 Xem mẫu tại BV

2359 12BO0013 cái 4 Xem mẫu tại BV

2360 12BO0014 cái 4 Xem mẫu tại BV

2361 12BO0015 cái 4 Xem mẫu tại BV

2362 12BO0016 cái 4 Xem mẫu tại BV

2363 12BO0017 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2364 12BO0018 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2365 12BO0019 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2366 12BU0004 Cái   4 Xem mẫu tại BV

2367 12BU0005 Cây   4 Xem mẫu tại BV

2368 12BU0006 cái 13 Xem mẫu tại BV

2369 12BU0007 cái 13 Xem mẫu tại BV

2370 12BU0008 Cây 1 Xem mẫu tại BV

2371 12CA0010 CAI   8 Xem mẫu tại BV

2372 12CA0011 CAI   5 Xem mẫu tại BV

2373 12CA0016 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2374 12CA0021 cai   1 Xem mẫu tại BV

2375 12CA0022 cai   4 Xem mẫu tại BV

2376 12CA0033 Cây   10 Xem mẫu tại BV

2377 12CA0035 Cái   9 Xem mẫu tại BV

2378 12CA0036 cái 54 Xem mẫu tại BV

2379 12CA0037 cái 10 Xem mẫu tại BV

2380 12CA0038 bộ 8 Xem mẫu tại BV

2381 12CA0039 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2382 12CA0040 Cái 18 Xem mẫu tại BV

2383 12CA0041 cái 8 Xem mẫu tại BV

2384 12CA0042 cái 1 Xem mẫu tại BV

2385 12CA0043 cái 1 Xem mẫu tại BV

2386 12CH0008 CAI   2 Xem mẫu tại BV

2387 12CH0012 cái 1 Xem mẫu tại BV

2388 12CH0013 cái 1 Xem mẫu tại BV

2389 12CH0014 cái 1 Xem mẫu tại BV

2390 12CH0015 cái 1 Xem mẫu tại BV

2391 12CH0016 cái 1 Xem mẫu tại BV

2392 12CH0017 cái 1 Xem mẫu tại BV

2393 12CH0018 cái 30 Xem mẫu tại BV

2394 12CH0019 cái 1 Xem mẫu tại BV

2395 12CO0004 cái 20 Xem mẫu tại BV

Chuông báo cháy 24 VDC 

Chậu rửa Caeser L5125

Công tắc áp lực 

Chân chậu Lavabo (460*6909720)

Chân máy hấp inox

Chân xỏ đá

Chân kệ buffer 2 tầng 

Chân kệ buffer 2 tầng lớn

Chân đế inox

Cần tắm sen + dĩa sen tắm

Cân sức khỏe 100kg

Ca đong inox 2 lít

Card giao tiếp tín hiệu DIUT2

Cân em bé 12kg

Chân micro                              

Cân sức khỏe 120 kg                     

Cây truyền dịch                         

Cân em bé 20kg                          

Cây truyền dịch

Cây truyền dịch ngắn 

Cây khuấy sữa và ray lọc sữa

Búa đầu bi cán gỗ 180g

Búa 2 ký

cân đồng hồ (2kg)                       

cân đồng hồ (5kg)                       

Cân đồng hồ 20kg                        

Cân đồng hồ 60kg                        

Bộ dụng cụ hàn chì

Bộ khoá vòng miệng 6-32 Kingtony

Bộ lục giác 9 cây Kingtony

Bục bước chân 2 tầng                    

Búa 1kg                                 

Bục inox lên xuống 

Bình giữ nhiệt và bộ ly (in logo BV)

Bộ típ 1/2 Kingtong

Bộ cờ lê (khoa miệng 8 đến 24)

Bộ tuýp tự động 

Bộ lục giác sao

bộ mũi khoan lỗ

Bình đun nước Phillip                   

Bình chữa cháy CO2 MT3

Bình chữa cháy CO2 MT5

Bình đựng nước trái cây 1 ngăn

Bình chữa cháy 3kg

Bình đun sôi siêu tốc

Bàn inox (giá mayo)

Bàn xếp inox KT 0.7*1m2 loại dày

Bình thủy điện                          

Bình Acquy 70A (Bình 70AM Rocket)                         

Bình acquy 12V (Máy vi tính)            



2396 12CU0001 CAI   2 Xem mẫu tại BV

2397 12CU0089 cuộn 10 Xem mẫu tại BV

2398 12CU0091 Cuộn 15 Xem mẫu tại BV

2399 12CU0092 Cuộn 20 Xem mẫu tại BV

2400 12CU0093 Bộ 2 Xem mẫu tại BV

2401 12DA0012 Cái   110 Xem mẫu tại BV

2402 12DA0013 cái 50 Xem mẫu tại BV

2403 12DA0014 cái 561 Xem mẫu tại BV

2404 12DI0004 CAI   2 Xem mẫu tại BV

2405 12DI0007 cái 1 Xem mẫu tại BV

2406 12DO0003 Cái   60 Xem mẫu tại BV

2407 12DO0006 cai   1 Xem mẫu tại BV

2408 12DO0007 Cái   30 Xem mẫu tại BV

2409 12DO0008 cái 27 Xem mẫu tại BV

2410 12DO0009 cái 15 Xem mẫu tại BV

2411 12DO0010 cái 125 Xem mẫu tại BV

2412 12DO0011 cái 4 Xem mẫu tại BV

2413 12DO0012 cái 14 Xem mẫu tại BV

2414 12DO0013 cái 5 Xem mẫu tại BV

2415 12DU0001 Cái   49 Xem mẫu tại BV

2416 12DU0013 cai   59 Xem mẫu tại BV

2417 12DU0015 cái 30 Xem mẫu tại BV

2418 12GH0001 CAI   355 Xem mẫu tại BV

2419 12GH0003 Cái   1099 Xem mẫu tại BV

2420 12GH0004 Cái   1782 Xem mẫu tại BV

2421 12GH0010 Cái   301 Xem mẫu tại BV

2422 12GH0013 CAI   13 Xem mẫu tại BV

2423 12GH0014 CAI   20 Xem mẫu tại BV

2424 12GH0017 CAI   2 Xem mẫu tại BV

2425 12GH0018 cai   22 Xem mẫu tại BV

2426 12GH0020 cai   18 Xem mẫu tại BV

2427 12GH0025 cái   12 Xem mẫu tại BV

2428 12GH0026 Cái   1038 Xem mẫu tại BV

2429 12GH0041 Cái   80 Xem mẫu tại BV

2430 12GH0042 Cái   92 Xem mẫu tại BV

2431 12GH0044 Cái   39 Xem mẫu tại BV

2432 12GH0046 CáI   5 Xem mẫu tại BV

2433 12GH0047 Cái   79 Xem mẫu tại BV

2434 12GH0048 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2435 12GH0049 Cái 8 Xem mẫu tại BV

2436 12GH0050 Cái 39 Xem mẫu tại BV

2437 12GH0051 cái 1 Xem mẫu tại BV

2438 12GH0052 cái 20 Xem mẫu tại BV

2439 12GH0053 cái 4 Xem mẫu tại BV

2440 12GH0054 cái 10 Xem mẫu tại BV

2441 12GH0055 cái 6 Xem mẫu tại BV

2442 12GH0056 cái 36 Xem mẫu tại BV

2443 12GH0057 cái 8 Xem mẫu tại BV

2444 12GH0058 cái 29 Xem mẫu tại BV

2445 12GH0059 cái 1 Xem mẫu tại BV

Ghế đơn Inox cao 30cm có nệm

Ghế phòng họp

Ghế nhựa tựa lưng lớn 

Ghế xoay tựa lưng có lưới

Ghế chân xoay không tay vịn

Ghế có tựa

Ghế chân xoay lưng lưới có tay

Ghế inox cao để hộp dụng cụ

Ghế quầy bar

Ghế DAMON

Ghế xếp chân kiếng inox, lưng nhựa, ngồi nhựa

Ghế inox có nệm                         

Ghế xếp inox                            

Ghế chân xoay                           

Ghế nhân viên                           

Ghế chân quỳ                            

Ghế lót ngồi                            

Ghế xềp bọc nệm TT                      

Ghế inox xoay                           

Ghế xoay Inox (12)                      

Ghế xoay  có tựa có tay                 

ghế tròn bộc nệm                        

Ghế Inox                                

Dù cầm tay gấp gọn in logo

Ghế xếp bộc nệm (Ghế xếp Inox Sus 201)  

Ghế xếp nằm(Ghế bố nằm)                 

Ghế xếp ngồi (Ghế bố ngồi nằm)          

Ghế xoay có tựa                         

ghế quay tròn                           

Đồng hồ bấm giây ngược TANITA

Đồng hồ đo kẹp Ampera

Đồng hồ treo tường 3 tấc

Đồng hồ treo tường 4 tấc

Dù                                      

Dù che                                  

Đĩa thủy tinh 

Đồng hồ treo tường                      

Đồng hồ bàn                             

Đồng hồ 3 tấc GIMIKO                    

Đồng hồ 3 tấc hiệu QUARTZ

Đồng hồ 3 tấc EXACTLV

Cuộn vòi chữa cháy Jakob D50

Cũi em bé

Đầu báo khói Horing 24VDC                    

Đầu báo nhiệt horing 24VDC

Đầu phun tự động 

Điện thoại Siemens*                     

Cưa                                     

Cuộn vòi chữa cháy

Cuộn vòi chữa cháy Jakob D65



2446 12GH0060 cái 2 Xem mẫu tại BV

2447 12GH0061 cái 1 Xem mẫu tại BV

2448 12GH0062 cái 3 Xem mẫu tại BV

2449 12GH0063 cái 7 Xem mẫu tại BV

2450 12GH0064 cái 3 Xem mẫu tại BV

2451 12GH0065 cái 15 Xem mẫu tại BV

2452 12GH0066 cái 8 Xem mẫu tại BV

2453 12GH0067 cái 3 Xem mẫu tại BV

2454 12GH0068 cái 15 Xem mẫu tại BV

2455 12GH0069 cái 21 Xem mẫu tại BV

2456 12GH0070 cái 2 Xem mẫu tại BV

2457 12GI0006 CAI   10 Xem mẫu tại BV

2458 12GI0013 Cái 4 Xem mẫu tại BV

2459 12GI0014 Cái 9 Xem mẫu tại BV

2460 12GI0015 cái 22 Xem mẫu tại BV

2461 12GI0016 cái 6 Xem mẫu tại BV

2462 12GI0017 cái 15 Xem mẫu tại BV

2463 12GI0018 cái 7 Xem mẫu tại BV

2464 12GI0019 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2465 12GI0020 cái 1 Xem mẫu tại BV

2466 12GI0021 cái 2 Xem mẫu tại BV

2467 12GI0022 m3 3 Xem mẫu tại BV

2468 12GO0003 Bộ    1 Xem mẫu tại BV

2469 12GU0001 cái 1 Xem mẫu tại BV

2470 12HO0005 Cái   28 Xem mẫu tại BV

2471 12HO0010 Cái   15 Xem mẫu tại BV

2472 12HO0011 Cái   80 Xem mẫu tại BV

2473 12HO0012 Cái   16 Xem mẫu tại BV

2474 12HO0013 Cái   16 Xem mẫu tại BV

2475 12HO0014 Cái   10 Xem mẫu tại BV

2476 12HO0015 Cái   16 Xem mẫu tại BV

2477 12HO0016 cái 24 Xem mẫu tại BV

2478 12HO0017 cái 2 Xem mẫu tại BV

2479 12HO0018 cái 30 Xem mẫu tại BV

2480 12HO0019 cái 4 Xem mẫu tại BV

2481 12HO0021 cái 40 Xem mẫu tại BV

2482 12HO0022 cái 2 Xem mẫu tại BV

2483 12HO0023 cái 2 Xem mẫu tại BV

2484 12HO0024 cái 5 Xem mẫu tại BV

2485 12HO0025 cái 65 Xem mẫu tại BV

2486 12HO0026 cái 11 Xem mẫu tại BV

2487 12KE0016 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2488 12KE0032 cai   5 Xem mẫu tại BV

2489 12KE0040 Cái   25 Xem mẫu tại BV

2490 12KE0052 Cái   18 Xem mẫu tại BV

2491 12KE0054 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2492 12KE0055 Bộ 61 Xem mẫu tại BV

2493 12KE0056 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2494 12KE0057 bộ 4 Xem mẫu tại BV

2495 12KE0058 cái 1 Xem mẫu tại BVKệ để dép inox 7 tầng 

Kệ inox để máy                          

Kệ inox                                 

Kệ để dép inox (5tầng)                  

Kệ sắt V đa năng                        

Kệ để chén đĩa inox 2T (03*0,9)         

Kệ sắt V đa năng 13

Hộp tròn đựng đồ hấp 300*200 mm

Hộp đựng giấy inox 130*260*290 mm

Hộp inox (320x165x60)mm

Hộp gỗ

Kềm bấm cos                             

Kềm tuốt dây                            

Hộp inox có 6 ngăn

Hộp innox đựng khăn lau tay

Hộp cây bàn chải phẫu thuật

Hộp đựng thuốc (290x250x150)

Hộp inox đựng bàn chải phẫu thật

Hộp tròn đựng đồ hấp 400*200 mm

Hộp đ.giấy inox(130*260*290)mm          

Hộp mica (6*6,5*6)cm                    

Hộp mica (7,5*11*6)cm                   

Hộp mica (7,5*15*6)cm                   

Hộp mica (17*28*6)cm                    

Hộp mica (13*18*6)cm                    

Giá treo góc chân bàn mổ 80*1700 mm

Giá để thức ăn

Giá thể vi sinh

Gối cổ                                  

Gương soi, KT 900x85x1200

Hộp đựng giấy inox                      

Giá treo bình huỷ kim

Giá inox để treo vật tư tiêu hao

Giá inox có bánh xe

Giá inox treo bình hủy kim

Giá treo inox để ống xét nghiệm

Giàn phơi xếp thông minh

Ghế thang loại 5 bậc

Ghế bố ngồi DeliBoss

Ghế bố ngồi nằm cao cấp 

Ghế xoay lục giác kê đầu có tay vịn

Giá treo inox                           

Giỏ đựng rác inox (ĐK 300)

Ghế khám bệnh 

Ghế ăn 

Ghế gg10s

Ghế

Ghế lấy máu có tay vịn chân quỳ

Ghế lưới cao

Ghế chân quỳ, không tay vịn



2496 12KE0059 cái 2 Xem mẫu tại BV

2497 12KE0060 Bộ 39 Xem mẫu tại BV

2498 12KE0061 cái 2 Xem mẫu tại BV

2499 12KE0062 cái 8 Xem mẫu tại BV

2500 12KE0063 cái 9 Xem mẫu tại BV

2501 12KE0064 cái 2 Xem mẫu tại BV

2502 12KE0065 cái 9 Xem mẫu tại BV

2503 12KE0066 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2504 12KE0067 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2505 12KE0068 bộ 4 Xem mẫu tại BV

2506 12KE0069 bộ 9 Xem mẫu tại BV

2507 12KE0070 bộ 8 Xem mẫu tại BV

2508 12KE0071 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2509 12KE0072 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2510 12KE0073 cái 2 Xem mẫu tại BV

2511 12KE0074 cái 4 Xem mẫu tại BV

2512 12KE0075 cái 1 Xem mẫu tại BV

2513 12KE0076 cái 1 Xem mẫu tại BV

2514 12KE0077 cái 4 Xem mẫu tại BV

2515 12KE0078 cái 2 Xem mẫu tại BV

2516 12KE0079 cái 4 Xem mẫu tại BV

2517 12KE0080 cái 7 Xem mẫu tại BV

2518 12KE0081 cái 1 Xem mẫu tại BV

2519 12KE0082 cái 100 Xem mẫu tại BV

2520 12KE0083 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2521 12KE0084 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2522 12KE0085 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2523 12KE0086 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2524 12KE0087 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2525 12KE0088 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2526 12KE0089 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2527 12KE0090 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2528 12KE0091 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2529 12KE0092 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2530 12KE0093 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2531 12KE0094 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2532 12KE0095 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2533 12KE0096 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2534 12KE0097 bộ 2 Xem mẫu tại BV

2535 12KE0098 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2536 12KE0099 cái 30 Xem mẫu tại BV

2537 12KE0100 cái 4 Xem mẫu tại BV

2538 12KH0007 CAI   300 Xem mẫu tại BV

2539 12KH0014 Cái   10 Xem mẫu tại BV

2540 12KH0018 CAI   2 Xem mẫu tại BV

2541 12KH0026 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2542 12KH0027 Cái   11 Xem mẫu tại BV

2543 12KH0028 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2544 12KH0029 Cái   3 Xem mẫu tại BV

2545 12KH0030 Cái 1 Xem mẫu tại BV

Khung treo tivi 42" xoay                

Khung treo tivi 48"                     

Khung treo tivi 40 inch

Kệ máy vi tính

khay inox (340x160mm)                               

Mũi khoan sắt                           

Khung treo tivi                         

Khay                                    

Khung treo tivi 42"                     

Kệ sắt V đa năng (2.2x2.8x0.5)m

Kệ sắt V đa năng (2.2x4.8x0.5)m

Kệ sắt V đa năng (2.2x1.0x0.5)m

Kệ sắt v đa năng (2x1.8x0.6)m

Kệ sắt v đa năng (2.03x2x0.5)m

Kệ để bình chữa cháy

Kệ sắt V đa năng (2.0x3.0x0.5m)

Kệ sắt V đa năng (2.7x2.5x0.4) m

Kệ sắt V đa năng (2.2x3.7x0.5)m

Kệ sắt V đa năng (2.2x1.0x0.4)m

Kệ sắt V đa năng (1.2x0.9x0.4)m

Kệ sắt V đa năng (2.2x2.0x0.5)

Kệ inox nhuộm lam

Kệ sắt V đa năng (2.2x1.2x0.7)

Kệ sắt V đa năng (2.2x2x0.35)

Kệ sắt V đa năng 2.2x1.2x0.35)

Kệ sắt V đa năng (1.5x2.0x0.5m)

Kệ sắt V đa năng (2.0x2.0x0.5m)

kệ sắt V đa năng (2x1.3x0.5m)

Kệ sắt V đa năng (2x1.9x0.5m)

Kệ sắt V đa năng (2x3.6x0.5m)

Kệ sắt V đa năng (1.6x2.4x0.8)

Kệ sắt V đa năng (2x1.2x0.6)

Kệ sắt V đa năng (2x1.5x0.5)

Kệ sắt V đa năng (2.2x1x0.6m)

Kệ sắt V đa năng (1.4x1.75x0.5m)

Kệ sắt V đa năng (2x1x0.4m)

Kệ sắt V đa năng (2.x2.4x0.5m)

Kệ sắt V đa năng (2x2x0.5m)

Kệ sắt V đa năng (2x1x0.5m)

Kệ 2 tầng 200*450*300

Kệ 2 tầng 200*850*300

Kệ sắt Vđa năng 2*2.1*0.7m

Kệ sắt V đa năng 2*1.3*0.35m

Kệ sắt V đa năng 2.*1.6*0.7 m

Kệ sắt V đa năng 2*2*0.7m

Kềm cắt cáp loại lớn

Kệ sắt V đa năng

Kệ inox gắn tuồng để lò viba

Kệ inox để máy điện tim 

Kệ để dép inox



2546 12KH0031 cái 3 Xem mẫu tại BV

2547 12KH0032 cái 2 Xem mẫu tại BV

2548 12KH0033 Cái 20 Xem mẫu tại BV

2549 12KH0034 cái 3 Xem mẫu tại BV

2550 12KH0035 cái 10 Xem mẫu tại BV

2551 12KH0036 cái 100 Xem mẫu tại BV

2552 12KH0037 cái 7 Xem mẫu tại BV

2553 12KH0038 cái 1 Xem mẫu tại BV

2554 12KH0039 cái 1 Xem mẫu tại BV

2555 12KH0040 mũi 40 Xem mẫu tại BV

2556 12KH0041 cái 50 Xem mẫu tại BV

2557 12KH0042 cái 1 Xem mẫu tại BV

2558 12KH0043 cái 2 Xem mẫu tại BV

2559 12KH0045 cái 9 Xem mẫu tại BV

2560 12KH0046 cái 3 Xem mẫu tại BV

2561 12KH0047 cái 32 Xem mẫu tại BV

2562 12KH0048 cái 1 Xem mẫu tại BV

2563 12KH0049 cái 1 Xem mẫu tại BV

2564 12KI0003 BO    2 Xem mẫu tại BV

2565 12KI0005 Cây   2 Xem mẫu tại BV

2566 12KI0006 Cây   1 Xem mẫu tại BV

2567 12KI0007 Cây   4 Xem mẫu tại BV

2568 12KI0008 Cây   1 Xem mẫu tại BV

2569 12KI0009 Cây   5 Xem mẫu tại BV

2570 12KI0010 Cây   1 Xem mẫu tại BV

2571 12KI0011 Cây   4 Xem mẫu tại BV

2572 12KI0012 Cây   10 Xem mẫu tại BV

2573 12KI0013 Cái 10 Xem mẫu tại BV

2574 12KI0014 cái 6 Xem mẫu tại BV

2575 12KI0015 cái 3 Xem mẫu tại BV

2576 12KI0016 cái 16 Xem mẫu tại BV

2577 12KI0017 cái 10 Xem mẫu tại BV

2578 12KI0018 cái 8 Xem mẫu tại BV

2579 12KI0019 cái 14 Xem mẫu tại BV

2580 12KI0020 cái 4 Xem mẫu tại BV

2581 12KI0021 cái 8 Xem mẫu tại BV

2582 12KI0022 cái 4 Xem mẫu tại BV

2583 12LA0005 cái 10 Xem mẫu tại BV

2584 12LA0006 Cái 15 Xem mẫu tại BV

2585 12LA0007 Cái 20 Xem mẫu tại BV

2586 12LA0008 m3 5 Xem mẫu tại BV

2587 12LO0001 CĂP   3 Xem mẫu tại BV

2588 12LO0002 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2589 12LO0004 Cặp   1 Xem mẫu tại BV

2590 12LO0005 cái 4 Xem mẫu tại BV

2591 12LO0006 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2592 12LO0007 cái 4 Xem mẫu tại BV

2593 12LO0008 cặp 7 Xem mẫu tại BV

2594 12LO0009 cái 8 Xem mẫu tại BV

2595 12MA0007 CAI   1 Xem mẫu tại BV

Loa kéo ORDER T15F

Loa Yamaha 350W

Loa EV S60

Loa Bluetooth 

Máy mài                                 

Lăng phun chữa cháy D50

Lắp tấm chắn vách inox

Loa*                                    

Loa                                     

Loa tăng quy                            

Loa Phóng thanh TOA

Kìm bấm rive Korper

Kìm mỏ quạ 10'' Licota

Kìm bằng 8'' Licota

Kìm chết Stanley 84-370

Lăng phun chữa cháy

Lăng phun chữa cháy DN65

Kìm bấm

Kìm cắt 7

Kìm mỏ bằng 7

Kìm cắt 7" Licota

Kìm mỏ nhọn 8" Licota

Kìm mỏ quạ 12" Licota

Kìm nhọn 8"                             

Kìm điện 8"                             

Kìm mở quạ 12"                          

Kìm răng                                

Kìm cắt                                 

Kìm tuốt dây điện                       

Khay inox treo bình hủy kim (110x110x300 mm)

Khung treo tivi 32'' xoay

Khung treo tivi 70''

Kính lavabo*kệ lavabo                   

Kìm                                     

Kìm cắt 8"                              

Mũi khoan sắt 5 ly

Khay inox lưu mẫu bệnh phẩm (170x450x30)mm

Khung tivi 70"

Khung kệ phi 19 inox 1.0mm

Khung inox đựng chai sát trùng 

Khung treo ti vi 32" nghiêng

Khay casset cắt lọc

Khay nhận và lưu bệnh phẩm 

Khay giao lam

Khung inox để chứa bình hủy kim 

Khung inox đựng đồ vải dơ có bánh xe

Khung inox treo rổ đựng cassete

Khung treo tivi 50"

Khung treo tivi 42" nghiêng

Khung treo tivi 32"



2596 12MA0008 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2597 12MA0021 cai   1 Xem mẫu tại BV

2598 12MA0027 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2599 12MA0039 Bộ    1 Xem mẫu tại BV

2600 12MA0040 Cái 7 Xem mẫu tại BV

2601 12MA0041 cái 1 Xem mẫu tại BV

2602 12MA0042 cái 16 Xem mẫu tại BV

2603 12MA0043 cái 2 Xem mẫu tại BV

2604 12MA0045 cái 6 Xem mẫu tại BV

2605 12MA0046 cái 2 Xem mẫu tại BV

2606 12MA0047 cái 2 Xem mẫu tại BV

2607 12MA0048 cái 80 Xem mẫu tại BV

2608 12MA0049 cái 4 Xem mẫu tại BV

2609 12MA0050 cái 4 Xem mẫu tại BV

2610 12MA0051 cái 4 Xem mẫu tại BV

2611 12MA0052 cái 4 Xem mẫu tại BV

2612 12MA0053 cái 1 Xem mẫu tại BV

2613 12MA0054 cái 1 Xem mẫu tại BV

2614 12MA0055 cái 6 Xem mẫu tại BV

2615 12MA0056 cái 10 Xem mẫu tại BV

2616 12MA0057 cái 20 Xem mẫu tại BV

2617 12MA0058 cái 3 Xem mẫu tại BV

2618 12MA0059 cái 2 Xem mẫu tại BV

2619 12MA0060 cái 2 Xem mẫu tại BV

2620 12MI0007 Bộ    1 Xem mẫu tại BV

2621 12MI0010 Bộ 2 Xem mẫu tại BV

2622 12MI0011 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2623 12MI0012 cái 3 Xem mẫu tại BV

2624 12MI0013 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2625 12MO0006 CAI   4 Xem mẫu tại BV

2626 12MO0011 Cây   1 Xem mẫu tại BV

2627 12MO0012 Cây   5 Xem mẫu tại BV

2628 12MO0013 cái 2 Xem mẫu tại BV

2629 12MO0014 cái 2 Xem mẫu tại BV

2630 12MU0014 Cái   239 Xem mẫu tại BV

2631 12MU0015 Cái   15 Xem mẫu tại BV

2632 12MU0016 Cái   27 Xem mẫu tại BV

2633 12MU0017 Cái   60 Xem mẫu tại BV

2634 12MU0018 cái 4 Xem mẫu tại BV

2635 12MU0019 cái 10 Xem mẫu tại BV

2636 12MU0020 Mũi 8 Xem mẫu tại BV

2637 12MU0021 Cây 1 Xem mẫu tại BV

2638 12MU0022 cây 40 Xem mẫu tại BV

2639 12MU0023 cây 40 Xem mẫu tại BV

2640 12MU0024 cái 1 Xem mẫu tại BV

2641 12NA0007 cái 1 Xem mẫu tại BV

2642 12NE0002 tấm 43 Xem mẫu tại BV

2643 12NE0004 Tấm   25 Xem mẫu tại BV

2644 12NE0005 Cái   54 Xem mẫu tại BV

2645 12NE0006 Tấm   4 Xem mẫu tại BVNệm cao su 0,95*2,00*0,05               

Mũi khoan sắt 8 li Nachi

Mũi khoan sắt 10ly Nachi

Nắp chụp thức ăn

Nệm                                     

Nệm mousse bọc simili                   

Nệm ghế inox                            

Mũi khoan sắt  3ly                      

Mũi khoan sắt (4.5.6.8.10.12)

Mũi khoan sắt 4 ly

Mũi khoan sắt 7ly

Mũi đụt dẹp

Mũi khoan sắt 6 li Nachi

Mỏ hàn điện 100W                        

Mỏ lết 10'' Stanley

Mỏ lết 12'' Stanley

Mũi khoan sắt 4ly2                      

Mũi khoan sắt 6ly                       

Mũi khoan sắt 8ly                       

Micro Shure UG X8 II

Micro shure X9II

Micro cài áo

Miro BN Audio MU-667

Mỏ lết răng                             

Mỏ lết                                  

Máy tiệt trùng hơi nước sấy khô

Máy tiệt trùng bình sữa

Máy test điện thoại

Máy đo linh kiện

Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PPR-AK9301

Micro (không dây)                       

Máy cắt gỗ cầm tay

Máy khoan beton

Mũi khoét gỗ 49.60

Máy test cáp mạng

Máy khoan pin 

Mâm tole (1995x695)mm

Máy đo khoản cách WD100 (100m)

Mặt bàn inox 400*600*900

Máy khoan GSB 16RE

Máy khoan GBH2-24DFR

Mâm tole lót kệ

máy bào gỗ điện cầm tay

Máy ép nhựa 2T                          

Máy ép nylon                            

Máy ép nhựa 3 tấc                       

Máy khoan pin GSR1440LI

Máy kẹp đai Đài Loan

Mâm tiêm 

Máy khoan                               



2646 12NE0007 Tấm   4 Xem mẫu tại BV

2647 12NE0008 Tấm   2 Xem mẫu tại BV

2648 12NE0009 Tấm   1 Xem mẫu tại BV

2649 12NE0010 tấm 1 Xem mẫu tại BV

2650 12NE0011 tấm 8 Xem mẫu tại BV

2651 12NE0012 tấm 4 Xem mẫu tại BV

2652 12NE0013 tấm 7 Xem mẫu tại BV

2653 12NE0014 tấm 20 Xem mẫu tại BV

2654 12NE0015 tấm 148 Xem mẫu tại BV

2655 12NE0016 tấm 11 Xem mẫu tại BV

2656 12NE0017 tấm 190 Xem mẫu tại BV

2657 12NE0018 tấm 50 Xem mẫu tại BV

2658 12NE0019 Tấm 2 Xem mẫu tại BV

2659 12NO0007 cái 2 Xem mẫu tại BV

2660 12NO0008 cái 2 Xem mẫu tại BV

2661 12ON0013 cái 2 Xem mẫu tại BV

2662 12ON0014 cái 1 Xem mẫu tại BV

2663 12QU0005 CAI   58 Xem mẫu tại BV

2664 12QU0007 CÂY   16 Xem mẫu tại BV

2665 12QU0012 Cây   3 Xem mẫu tại BV

2666 12QU0013 bộ 16 Xem mẫu tại BV

2667 12QU0014 Cái 1 Xem mẫu tại BV

2668 12QU0015 cái 2 Xem mẫu tại BV

2669 12RO0004 cái 21 Xem mẫu tại BV

2670 12RO0005 cái 9 Xem mẫu tại BV

2671 12RO0006 cái 5 Xem mẫu tại BV

2672 12RO0007 cái 2 Xem mẫu tại BV

2673 12RO0008 cái 5 Xem mẫu tại BV

2674 12RO0009 cái 3 Xem mẫu tại BV

2675 12RO0010 cái 20 Xem mẫu tại BV

2676 12RO0011 cái 5 Xem mẫu tại BV

2677 12SA0034 Bộ 2 Xem mẫu tại BV

2678 12SA0035 Bộ 1 Xem mẫu tại BV

2679 12SA0036 Cây   13 Xem mẫu tại BV

2680 12SA0037 Cây   9 Xem mẫu tại BV

2681 12SU0002 CAI   4 Xem mẫu tại BV

2682 12SU0003 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2683 12TA0001 BO    2 Xem mẫu tại BV

2684 12TA0006 cái 113 Xem mẫu tại BV

2685 12TA0007 cái 5 Xem mẫu tại BV

2686 12TA0008 hộp 3 Xem mẫu tại BV

2687 12TA0009 bộ 45 Xem mẫu tại BV

2688 12TH0009 CAI   3 Xem mẫu tại BV

2689 12TH0010 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2690 12TH0016 CAI   4 Xem mẫu tại BV

2691 12TH0018 CAI   2 Xem mẫu tại BV

2692 12TH0024 CAI   8 Xem mẫu tại BV

2693 12TH0028 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2694 12TH0035 Cái 10 Xem mẫu tại BV

2695 12TH0037 cái 1 Xem mẫu tại BV

Thang nhôm 2,50m                        

Thùng rác công cộng 450 lít (4 bánh xe)

Thang nhôm cao1,6 m

Tai nghe Bluetooth có thẻ nhớ (kèm thẻ nhớ 4gb)

Thùng rác đạp                           

thang nhôm 2 mét                        

Thùng rác đạp lớn                       

Thước cặp 15cm                          

Thùng nhựa 120 lit                      

Súng xịt                                

Súng bắn nhiệt độ                       

Tách trà                                

Tay vịn inox 0.8cm

Tai nghe Logitech

Tay quay thông cống dài 8m

Rổ inox đựng dịch truyền

Rổ inox 592 x 395 x 100 mm

Sạc bình 30A                            

Sạc bình 10A                            

Sào phơi inox                           

Sào phơi đồ inox 2m                     

Rổ đựng hàng tiệt khuẩn (200 mm)

Rổ dđựng hàng tiệt khuẩn (110 mm)

Rổ inox treo đầu giường để dây hút dịch thở oxy

Rổ inox treo xe chuyển bệnh

Rổ inox (200*250*150)m

Thau inox (360*420*200)m

Quạt trần*                              

Quạt đứng                               

Quạt phun sương                         

Quạt treo CN phun sương QTPS 600

Quạt đứng phun sương

Quạt treo công nghiệp H10-500 Hawin

Nệm + bộc nệm KT 0,85 m x 1,85m x 0,1m

Nệm nôi em bé Deluxe (62*100)

Nồi inox 5 lít

Nồi inox 304 zebra

Ống đựng găng tiếp liệu có nắp 150*200mm

Ống đong 1 lít 

Nệm cao su 100x188cm

Nệm lò xo dày 20 cm (1 lớp cao su nhân tạo dày 1 

Nệm nôi em bé

Nệm + bộc nệm KT 0,9m x 1,9m x 0,1m

Nệm + bộc nệm KT 1,2m x 1,9m x 0,1m

Nệm + bộc nệm KT 0,9m x 2,0m x0,1m

Nệm cao su 0,85*1,85*0,05               

Nệm cao su 100*200*0,5                  

Nệm lò xo 120*200*27                    

Nệm cao su Classic new

Nệm cao su 80x200cm



2696 12TH0038 cái 30 Xem mẫu tại BV

2697 12TH0039 cái 6 Xem mẫu tại BV

2698 12TH0040 cái 7 Xem mẫu tại BV

2699 12TH0041 cái 4 Xem mẫu tại BV

2700 12TH0042 cái 1 Xem mẫu tại BV

2701 12TH0043 cái 2 Xem mẫu tại BV

2702 12TH0044 cái 1 Xem mẫu tại BV

2703 12TH0045 cái 2 Xem mẫu tại BV

2704 12TH0046 cái 85 Xem mẫu tại BV

2705 12TH0047 cái 80 Xem mẫu tại BV

2706 12TH0048 cái 4 Xem mẫu tại BV

2707 12TH0050 cái 4 Xem mẫu tại BV

2708 12TH0051 cái 8 Xem mẫu tại BV

2709 12TH0052 cái 9 Xem mẫu tại BV

2710 12TH0053 cái 3 Xem mẫu tại BV

2711 12TH0054 cái 2 Xem mẫu tại BV

2712 12TH0055 cái 3 Xem mẫu tại BV

2713 12TH0056 cái 27 Xem mẫu tại BV

2714 12TH0057 cái 3 Xem mẫu tại BV

2715 12TH049 cái 4 Xem mẫu tại BV

2716 12TH36  cái 10 Xem mẫu tại BV

2717 12TU0002 Cái   68 Xem mẫu tại BV

2718 12TU0003 CAI   4 Xem mẫu tại BV

2719 12TU0016 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2720 12TU0017 Cây   2 Xem mẫu tại BV

2721 12TU0018 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2722 12TU0019 Cây   13 Xem mẫu tại BV

2723 12TU0020 cái 1 Xem mẫu tại BV

2724 12TU0022 cái 3 Xem mẫu tại BV

2725 12TU0023 bộ 6 Xem mẫu tại BV

2726 12UN0001 Đôi   44 Xem mẫu tại BV

2727 12VA0003 TAM   82 Xem mẫu tại BV

2728 12VA0014 Tấm   25 Xem mẫu tại BV

2729 12VA0018 cái 10 Xem mẫu tại BV

2730 12VO0007 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2731 12VO0008 bộ 1 Xem mẫu tại BV

2732 12VO0009 cái 1 Xem mẫu tại BV

2733 12XE0006 Cái   1 Xem mẫu tại BV

2734 12XE0007 cái 14 Xem mẫu tại BV

2735 12XE0009 cái 1 Xem mẫu tại BV

2736 12XE0010 cái 3 Xem mẫu tại BV

2737 12XE0011 cái 7 Xem mẫu tại BV

2738 12XE0012 cái 2 Xem mẫu tại BV

2739 12XE0013 cái 1 Xem mẫu tại BV

2740 12XE0014 cái 1 Xem mẫu tại BV

2741 12XO0001 CAI   6 Xem mẫu tại BV

2742 12XO0005 Cái   2 Xem mẫu tại BV

2743 12XO0006 cái 6 Xem mẫu tại BV

2744 12XO0007 cái 1 Xem mẫu tại BV

2745 13BI0019 Cái   8 Xem mẫu tại BV

Xô nhựa 20l (T)                         

Xô nhựa 14 lít                          

Xô inox đựng gạc

Xô đá inox

Bình acquy 12V                          

Xe đẩy inox vuông

Xe kéo

Xe đẩy inox siêu thị

Xe đẩy Phong Thạnh KT 0,6m*1,26m

Xe để amply

Xe đẩy hàng KT 60x1m Phong Thạnh

Van góc chữa cháy DN 50

Vòng tròn để thau                       

Vòi chậu nóng lạnh Linax LFV 402S

Vòi lạnh B067C

Xe đẩy tay                              

Xe đẩy Phong Thạnh

Tủ sắt sơn tĩnh điện 

Tủ đứng 3 ngăn có khóa + bánh

Tủ SS PD03

ủng cao su                              

Ván ép 10ly  1*2                        

Ván ô can 18ly - 1,2*2,4                

Tủ nhựa 4 ngăn                          

Tủ nhựa 3 ngăn                          

Tủ thuốc y tế                           

Tua vít dài bake + dẹp                  

Tủ vải đa năng                          

Tuốt nơ vít 2 đầu                       

Thùng rác đen

Thùng rác đạp lớn xanh lá

Thùng từ thiện 

Thùng rác đạp lớn màu đen

Thùng rác nắp lật đại xám

Thùng rác công cộng 240 lít (nắp kín)

Thẻ số inox lớn

Thùng rác nắp lật đại trắng

Thùng rác nắp lật đại xanh lá

Thùng rác đạp lớn vàng

Thùng rác đạp lớn xám

Thùng rác đạp lớn trắng

Thau tròn inox 30

Thau tròn inox 50

Thang nhôm Hàn Quốc

Thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm

Thanh treo inox loại 5 móc

Thẻ số inox nhỏ

Thau inox tròn 

Thanh inox V50*50

Thang nhôm rút đôi chữ A



2746 13BI0021 Cái   14 Xem mẫu tại BV

2747 13BI0023 Bình  4 Xem mẫu tại BV

2748 13BI0024 Bình  4 Xem mẫu tại BV

2749 13BI0025 Bình  1 Xem mẫu tại BV

2750 13BI0026 Bình  17 Xem mẫu tại BV

2751 13BI0027 Bình  2 Xem mẫu tại BV

2752 13BI0028 Cái 2 Xem mẫu tại BV

2753 13BI0029 cái 1 Xem mẫu tại BV

2754 13BO0010 CAI   10 Xem mẫu tại BV

2755 13CA0003 Cái   4 Xem mẫu tại BV

2756 13CH0001 BO    8 Xem mẫu tại BV

2757 13DA0003 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2758 13DE0001 CAP   1 Xem mẫu tại BV

2759 13GA0001 CAi   5 Xem mẫu tại BV

2760 13GO0001 CĂP   1 Xem mẫu tại BV

2761 13KE0005 cai   2 Xem mẫu tại BV

2762 13KE0011 Cặp   1 Xem mẫu tại BV

2763 13KE0012 cặp 2 Xem mẫu tại BV

2764 13LA0001 bo    4 Xem mẫu tại BV

2765 13SU0001 CAI   1 Xem mẫu tại BV

2766 14DA0001 LIT   83 Xem mẫu tại BV

2767 14DA0008 lít 2 Xem mẫu tại BV

2768 14GA0001 KG    12 Xem mẫu tại BV

2769 14GA0003 BINH  1 Xem mẫu tại BV

2770 14GA0007 binh  5 Xem mẫu tại BV

2771 14GA0009 Bình  25 Xem mẫu tại BV

2772 14GA0010 Bình  47 Xem mẫu tại BV

2773 14GA0011 Bình  1 Xem mẫu tại BV

2774 14GA0012 kg 61.5 Xem mẫu tại BV

2775 14GA0013 bình 6 Xem mẫu tại BV

2776 14GA0014 Bình 2 Xem mẫu tại BV

2777 14GA0015 bình 1 Xem mẫu tại BV

2778 14KH0001 Bình  7 Xem mẫu tại BV

2779 14MO0001 KG    3.5 Xem mẫu tại BV

2780 14MO0004 HOP   1 Xem mẫu tại BV

2781 14MO0005 Lon   2 Xem mẫu tại BV

2782 14NH0010 lít 18 Xem mẫu tại BV

2783 14NH0011 bình 1 Xem mẫu tại BV

2784 14XA0003 LIT   40 Xem mẫu tại BV

2785 14XA0005 lít 15 Xem mẫu tại BV

2786 01BA0004 Cuộn  420 Xem mẫu tại BV

2787 01BA0022 cái 100 Xem mẫu tại BV

2788 01BO0100 cái 1000 Xem mẫu tại BV

2789 01BO0109 cái 200 Xem mẫu tại BV

2790 01DA0006 Mét   400 Xem mẫu tại BV

2791 01DA0060 Mét   400 Xem mẫu tại BV

2792 01DE0041 Cái   300 Xem mẫu tại BV

2793 01DE0108 cái 300 Xem mẫu tại BV

2794 01DE0108 cái 300 Xem mẫu tại BV

2795 01DE0123 cái 500 Xem mẫu tại BV

Dây 2R*2,5M/M (Cáp VCmo2*2.5)           

Đế nổi (01)                             

Đèn led panel 60*60

Đèn led ốp trần 30W

Đèn led âm trần 18w vuông (RB)

Băng keo điện                           

Bảng điện (Táp lô 20*20)

Bóng led 1m2 2 đầu

Bóng led trụ 14W - Rạng Đông

Dây đôi 10/10 (Dây điện 2-32)           

Xăng thơm                               

Xăng E5 RON 92 - II

Khí hóa lỏng Eljgaz                     

mỡ bò                                   

Mỡ chỉ                                  

Mỡ bò                                   

Nhớt BP 20W-40

Nhớt Delo Gold Utra 15W-40

Gas R22 ấn (13,6kg)                             

Gas 410A                                

Gas (Khí hoá lỏng)

Gas R32

Gas (khí hóa lỏng)

Gas R410 Mỹ

dầu hôi                                 

Dầu nhớt 10

gas                                     

Gas (bình 12kg-12,5)                    

Gas R22 (13,60kg)                       

Gas R410                                

Lá lúa gạt nước xe hơi                  

Súng thổi hơi                           

đèn sương mù                            

gạt nước xe hơi                         

Gối xe hơi                              

Kèn hú                                

Kèn dĩa Hella                           

Kèn sò

Bình Acquy

Bình acquy GS 70AH

Bóng signal                             

Cao su gạt nước  ôtô                    

Che nắng xe hơi (2 cái)                 

Đầu bơm hơi                             

Bình accquy 12V-200AH                   

Bình acquy 12V 7,5AH                    

Bình ac quy 6V 4AH                      

Bình ac quy 24V 2 AH                    

Bình Acquy 12V 70AH                     

Bình Acquy 12V 24AH                     



2796 01DE0128 cái 250 Xem mẫu tại BV

2797 01MO0005 Cái   300 Xem mẫu tại BV

2798 01OC0012 Cái   200 Xem mẫu tại BV

2799 01OC0038 bộ 250 Xem mẫu tại BV

2800 02TA0007 Bộ    100 Xem mẫu tại BV

2801 03BA0001 Cuộn  30 Xem mẫu tại BV

2802 03DA0001 Sợi   250 Xem mẫu tại BV

2803 03DA0014 Cái   100 Xem mẫu tại BV

2804 03DA0018 Sợi   250 Xem mẫu tại BV

2805 03KE0003 ống   100 Xem mẫu tại BV

2806 03ON0009 Mét   200 Xem mẫu tại BV

2807 03ON0010 Mét   200 Xem mẫu tại BV

2808 03ON0104 bộ 200 Xem mẫu tại BV

2809 03ON0116 cái 250 Xem mẫu tại BV

2810 03VA0053 Cái   150 Xem mẫu tại BV

2811 03VA0054 Cái   150 Xem mẫu tại BV

2812 03VO0001 Cái   500 Xem mẫu tại BV

2813 03VO0002 Cái   300 Xem mẫu tại BV

2814 03VO0003 Cái   100 Xem mẫu tại BV

2815 03VO0014 Cái   500 Xem mẫu tại BV

2816 03VO0015 Cái   50 Xem mẫu tại BV

2817 03VO0016 Cái   100 Xem mẫu tại BV

2818 03VO0028 Cái 100 Xem mẫu tại BV

2819 03VO0043 cái 50 Xem mẫu tại BV

2820 03VO0046 cái 100 Xem mẫu tại BV

2821 04BA0041 Cái   100 Xem mẫu tại BV

2822 04BA0085 Cái   100 Xem mẫu tại BV

2823 04DU0015 Bộ    50 Xem mẫu tại BV

2824 04DU0018 Bộ 50 Xem mẫu tại BV

2825 04KH0045 Bộ    100 Xem mẫu tại BV

2826 04KH0064 Bộ    100 Xem mẫu tại BV

2827 04KH0066 Bộ    50 Xem mẫu tại BV

2828 04KH0082 Bộ 50 Xem mẫu tại BV

2829 04RO0012 Cái 380 Xem mẫu tại BV

Khóa tủ 3 ngăn                          

Khóa cửa tay nắm EVERSE (cò dài)               

Khóa cửa tay nắm EVERES (cò ngắn)

Ron cao su                              

Vòi lavabo nóng lạnh Inax LFV-1402S

Bánh xe quay 200                        

Bánh xe phi 100 cây búa                 

Đường ray hộc tử 3 tầng 3T5             

Đường ray hộc tủ 3 tầng 4 tấc

Khóa tay gạt (5)                        

Vòi bình lọc nước                       

Vòi xịt                                 

Vòi đôi                                 

Vòi gạt (Vòi nước hồ dài)               

Vòi nóng lạnh                           

Vòi đa năng inox 304

Ống xả lavabo

Ống xả lavabo 8 tấc

Van khống chế 2 ngã                     

Van khống chế 3 ngã                     

Vòi lavabo                              

Vòi lavabo cao cổ                       

Dây nối lavabo (Dây cấp inox 4 tấc)     

Dây bông sen + vòi                      

Dây nối lavabo 6 tấc                    

Keo dán ống                             

ống nhựa 21                             

ống nhựa 27                             

Moteurt quạt (5)                        

ổ cắm đôi 3 chấu                        

Ốc nắp bồn cầu

Tay đóng cửa tự động (Khóa đẩy cửa TĐ Nhật) 

Băng keo quấn ống                       

Đèn led panel 1200x300 MPE


